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LỜI NÓI ĐẦU 


Các em thân mến ! 


Sách "Tiếng Nga 7" cũng giống như "Tiếng Nga 6” tiếp tục giúp 
các em học cách sử dụng tiếng Nga để thực hiện những hành động lời 
nói cần thiết trong thực tế giao tiếp hằng ngày, đồng thời giới thiệu cho 
các em hiện thực của đất nước, con người Nga, mà trước hết là các bạn 
học sinh Nga cùng lứa tuổi. 


Đạt được mục đích đặt ra tất nhiên không dễ, song có thể, nếu các 
em tích cực, kiên trì và mạnh dạn trong luyện tập hằng ngày. 


Mong các em sẽ có hứng thú và đạt kết quả cao trong học tập. 


Các tác giả 
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đài 1 HÉPBbIlH YPÓK 


1. Nói về di, về điều gì 


Búkmop. Minna, tro TEI qwTäe1IIb? 
Miúuua.  fl quxrất paccKả3 ö LarápHHe. 
Búkmop. Ô KoM? 


Múua. O KocMoHäBTe [arápHHe. 


IHCắTb O rÓpOI© 
NÝMATb O CTDAaH 
[1] Đặt câu hỏi cho những từ gạch dưới : 
a) -... ? 
- Ha ypóke yuúTe/Ib DaccKả3EIBAeT 0o HoTÓIe (thời tiết) 
BO Bb€THáMe©. 
6) -...? 
- Mhi qắcTO /IÝMa€M O 3XXI3HH (cuộc sống) B I€DÉBHE€. 
B) -...? 
- B nucbMỀ OH MHÓTO cIpắHIHBa€T O 6ðá6VIIKe. 
EN “sex 


- Kó/a JHÓGMT TOBODpHMTb O lIýIIkmHe. 
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[2] Hãy đọc, nhận biết các đại từ chỉ ngôi ở cách 6. 
- KTo cIpánIiwbpaeTr o BúkTope? 
- Ô HỀM CIDắUIIHBA€T VHÍT€JIE. 


- KTO HHT€DẾCHO paccKá3kIBaeT öo Poccúw? 
- Moii npyr Bópa HHTe€DéCHO paCCKÁ3EIBA€T O H€Ï. 


- TáHø qắcTo ýMa€T o0 ðáðyHmIK€ w nềnyImK€? 
- la, o HHX OHá TÝMa€T qácTo. 


- Ha KoHIépTe HắnTH apTÚCTEI HOIỐT O MÓp€? 
- la, O HẺỒM HOIỐT HảIIH ADTCTHI. 


- BbI rOBODpfTe OðO MH€? 
- HeT, MbI rOBODÍM He O T€6. 


- PeðTa, yufTeJTb CHDáIIHBA€T O BC. 


- Q Hac? 
- /la, o Bac. 
- KaKÓB ýTo róDpOH? 
- 3Tro CaHKT-llerep6ðýpr. Ó HÈM yWÚT€1Ib MHÓTO 
DACCKÁ3hIBA€T. 
® ĐẠI TỪCHỈ NGÔI Ở CÁCH 6 
Cách 1 Cách 6 
KEmo? to 2 (0) ko. 2 (0) tiêm ? 
bị (oốo) MHe@ 
TbI (o) reð6é 
OH, OHÓ (O) HM 
OHá (o) Heũ 
Mbi (O) Hac 
BHI (o) Bac 
OHW (O) HMX 
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[3] Dựa vào câu hỏi để tập đối thoại theo tranh. 
Kmo w0 /HÔỐWH tll 0 HỂM MHÓế0 e0680pÚm2 


Oốpa2êw: - mo 6u Andpén ? 
- CH /IÓỐHIH IỆHHuC. 
-  uÈM 0H MHÔ¿0 e080púm ? 
- ()H MHÓêO e080DÚH O0 THIỆHHUCG. 
- ÓQ mênHuce? 
- J4, 0O HẺM. 


Kóng BanúM 


2. Nói tuổi 


Cmapúx. CKÓiKO Te6ề eT? 
Bá. Me TpHHáTT1ATE JT€T. 
Cmapúx. A 3Tro Tpol ðpaT? 
Bám. Ha. 

Cmapúk. CKÓJIbKO ©MỸ JI€T? 
Bám. EMý qeTHipe TóJa. 
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KOM ý ? 


ỐpáTy 
CecTpé 
Te6é 
BaM 
©MỸ 
eÙ 


CKÓ/JIbKO TeT 


[4] Hãy đọc và ghi nhớ cách dùng số từ để hỏi và trả lời về tuổi. 
- BỨTW, CKÓJIbKO Te6ề 7I€T? 
- Mne l5 eT, a BaM CKÓJIbKO? 
- MHe yxé 2l rTon. 


- Mapúa HnKo/iắecBHa, CKÓJIbKO BAM 7I€T? 


- Mne 34 róJa. 

- Á TeO CKÓJIbKO JI€T, BúTn? 

- Me l5 JeT. 

- Kakắáx oHá MO/OjắäÌ 

- Á THI H€ 3Hắ€IIIb, CKÓITIbKO ©l eT? 

- El 22 róJa. 

+ SỐ ĐẾM TỪ 40 ĐẾN 100 
40 cópok 80 BÓC©eMb/I€CST 
50 naTbneCfT 90 neBqHóÓCTO 
60 uiecTbnecfñTr 100 cro 
7Ö CÉMbH@GST 
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[5]a) Tập đọc và ghi nhớ số đếm từ 40 đến 100 theo bảng trên. 
6) Tập đọc các số sau: 


41, 42, 53, 54, 65, ó6, 77, 78, §9, 91, 92, 95 


[6] 2ro Búkrop w eró ceMká: nềnyIma (1921), 6á6yma (1925), 
nána (1949), máMa (1957), cecrpá (1980). 


CKax%Ú, KOMÝ CKÓ/IEKO 7IeT? 


3. Nói ơi biết làm gì 


NHaán. Kno 3T02 

Bóøa. '2ro Táng, núnnu, oHá 
Óq€Hb XOPpOIHIÓ ILIắBA€T. 

Hán. À Tbì YMÉ€IIb IUIáBATb 2? 

Bósa. Her, 1ä H€ yMÉK. 


+ KTOYMÉET HTO HẺHATb ? 


OHú yMéIOT | nnáBaTb. 
Mhi yMéeM | TAHLIeBáTb. 
OHá yMóer | ñrpáTb Ha CKDúnKe. 
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[7] Hnráữïre. 
- TbI yMÉ€IIb HTDpắTb B IIáXMATBI? 
- la, VMÉIO, HO HTpắẩIO H€ Óq€Hb XODpOIMIÓ. 


- BbI XOTHT€ TaHII€BắTb? 
- lĨa, HO MbIi H€ YMÉ€M. 


- TEI yMÉỀ€HIb IñTDắTb Ha CKDMIIK€? 
- HeT, He yMÉI. #Í nrpắlfO Hà THTÁáp©. 


- BbI yMÉ€T€ TOTÓBHTb o6é71? 
- Her, MbI He yMÉ€M. Ho MắMa XOpOHIÓ TOTÓBHT. 


[8] Ko tro yMéeT ÉaTb? 


Ma1b (mẹ)  MắJI€HbKAØ IOWb 
MáneHkkaw nếBOKa CHIÁT H 1ri1eT. MaTb cIpắIIIuBA€T €ể: 
- (TO TEI 7IÉJIaeITb? 
- #Ï IHITTỶ TIHCbMÓ TIO/TDT€, - OTB€uáeT /IOHb. 
Mark TOBODHT: 
- TbI eIIẺ MẫJIEHbKA4, Tbĩ H6 YMÉ€IIIb IHCắTb. 
Á ñodqb OTBewáeT: 
- Huueró! (không sao). Moj nonDÝra TÓX€ MắJI€HbKAW. 
OHá H€ yMÉ€T uHTắTb, 


l1 
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G2 Ð BTOPÓÏH YPÓK 


1. Mời ai đi đâu, làm gì 


Táónø. Bóna, peØ'Tra HIpHTJIaIIáIKO@T 
HaC Ha BÉ1ep. 


Bóaa. CiŸnmIaTb MỆ3BIKV? 
Támn. )Ïa. Crÿ1IaTb MỸ3BIKY H 


TAHII€BắTE. 
> Koó?  Kwdú? wmo dónamo? 
ñpMrnauuắTb (necos.) | “PS | 5 vi TaHLIeBáTb 
h ñonpyry | Ha oốến 
IDMTNACMTb (coB.) HaC nOMÓă oÕØềnaTb 


[1] Hãy nói xem ai mời ai đi đâu, làm gì. 


Mẫu : Búkmop, ÁHHd, KHHÓ, CMOImĐÊPNb, HÔ6bIÉ (ỦMUIbM. 
- BúKIHOD HDHôeAdiqáẴ€T" ẢHHÿ 6 KHHÔ CMOPHĐÔFHb 
HÔ8btÚ (D“M. 


a) JIDy3bi, AHTÓH, I€DÉBHã, OTHBIXắTb. 

6) Moä ðpaT, nDYyT, CTaIHÓH, CMOTPÉTb (byT6ÓI. 

B) Mhi, AHnpéä, o6én, 

r) JlHpÉéKTOp, nắna, 3asón, pa6óTa. 

7) TT, yHÍT€7IbHHIIA, TOM, TIOMOTắTb CBÍHÿ YHTbCW. 
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® ĐẠI TỪ CHỈ NGÔI Ở CÁCH 4 


[Cáhl| ø | mư | ow/omó | omá | wm | đm | omú | 

| Cách4 | Mená | re6á | eró | eŠ | Hac | sac | wx 

[2] Hãy dùng các đại từ chỉ ngôi cho trong bảng trên để hoàn tất những 
lời nói sau : 


Mẫu : *3mo moi MắnHbKan Cecmpóú. fÏ ôweHb 106/016 ... 
- J)H0 MOñ MẮI€HbKqdWS CƒeCHmDđ. 5Ï ÔqeHb HoGmÓ eẽ. 


a) Ine BbI Ốp? §Í 1ónTO XIAT... 
6) CerónH1 ø ỐbLI Ha YDÓKe€, HO yWfT€7Ib H€ CIIDấắHTMBAI... 
B) Pe6đTa, rne Mimra? ƒÏ ... 31ecb He BHH€I. 


T) T0 ÓW€Hb HHT€DÉCHHIE pacCKá3HI. Tbĩ XÓq€HIb WHTắTb 
) 


"N) Ÿ Hac HÓBHIl /IDVT. ÔH HIDHTJIACÚI ... HA I€Hb 
DOXGIéHH4đ (sinh nhật). 


[3] Kro koró Kyná IpwTIaIiáeT? 


a) Y BúkTopa HóBhil BHneo(fbM. Hứa ÓqeHb JTIÓỐWNT 
CMOTDẾTb (DÚ/IbMHI. 


6) Buepá Bópa  Mámia ŸxWHamm ÿy Bac TÓMa. 

B) 3Á4BTpa B HIKÓJI€ KOCMOHắBT ỐŸý€T pACCKÁ3BIBATb O 
KÓCMOC© (vũ trụ). 

T) TBoli nDyT IKÓỐMWT CMOTDpÉTE (YTỐÓI, HO ÿ H€TÓ 
T€JI€BI3OD H€ paØÓTaeT. Á y TeÕñ XODÓIIHH T€JI€BH3OD. 

n) Buepá Cepréli c Harámiel 6kÌIH B KHHOTeáTpe. bMIIẾTBI 
kKynáúI Cepréä. 
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2. Yêu cầu, đề nghị di làm gì 


ĐC NI] 1lokynámeno. JláữTe Me, noxánylcTa, 
: "€2 KÝKJIV 


Tlpooaemiua. IIÍoxányäcTa. 


> Khi yêu cầu, đề nghị ai làm gì ta dùng 
THỨC MỆNH LỆNH CỦA ĐỘNG TỪ 


Thức mệnh lệnh 


TU | ốm | sưng 


11TáTb 


ñATb 
rynäTb 
FTOBODWTb 
DWCOBáTb 
TOTÓBMTb 


[4] Đây là thức mệnh lệnh của những động từ cơ bản mà em đã học. 
Hãy đọc, nhận xét xem mỗi dạng là thức mệnh lệnh của động từ 
nào và cố gắng phi nhớ. 


BBiyqH/Te/, lénaÈ/Te/, xýMali/T€/, XJq/Te/, 3XHBW/T€/, 
nrpálÄ/Te/, unú/Te/, uayqáïi/Te/, u3yqú/Te/, Kynú/T€/, 
1moốú/Te/, Hannnri/Te/, Hapwcýli/Te/, oðØénal/Te/, 

OỐbwcHH/Te€/, oỐbqacHfii/T€/, OTBÉTb/Te/, OTBeqál/T€/, 
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OTBIxäli/re/, nól/Te/, nuIIl/T€/, noð€enl/T€/, 
TOMOTál/Te/, IoHurMál/Te/, IolM1/Te/, IDpownTáli/Te/, 
pa6óTal/Te/, peIli/Te/, cnếJIali/Te/, cKax/1T€/, 
cÿmiali/Te/, cMoTpú/Te/, cnpáInwBal/Tre/, cnpocl/T€/, 
nipowwrál/Te/, TaHHýl/Te/, y6npáÏi/Te/, yÕepú/Te/, 
ý#Hal/Te/, yqú/Te/, yqiú/T€/Cb. 


[5] Tập đọc và chú ý cách yêu cầu, đề nghị ai làm gì trong các tình 
huống khác nhau. 


a) - W3BHWHTe€, BbI 3I€Cb 3KHBET€? 


- Jla. 
- CKAaXIIT€, IIOX4JIVlTA, I6 MaTAa3WH ”"ÏacTDOHÓM” 
(cửa hàng thực phẩm)? 


6) - Mimna, Tbi penrli 3ax1áqw? 
- J[a, peImIH. 
- QðbqcHú MHe. ÔHỨ Óq€Hb TDÝ/THHI€. 


B) - Ti HIẾIIb Ha HÓWTy? 
- Ha, a ro? 
- Kynú MHe, IOXáIylCTa, MắpKM. 


T) - PeÕira, BbI ÉIeTe B IeDÉéBHIO? 
- Ha. 
- HanmiIifTe HaM HHCbBMỎ. 
[6] ro cká»xeT )léHa? AHTÓH? Cepẽxa? 
a) JlềHa qwTáeT ỐpáTy CKÁ3KVY, 3 OH HỆ C/JIÝIHA€T, 
6) Y npÝýra ecTb DÝuKa, a AHTÓH XÓW€T IHCắTb. 


B) Cepẽ2xa Ty/IđeT € MâMOÏ, OH XÓq€T MODÓXEHO©. 
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3. Chốp nhận và hứa thực hiện yêu cầu, đề nghị 


Máua. — BáỐymka, qmnTắÌ MH€ CKá3KV, 
bá6yuua. XopoInió, BHýdKa,  Te6ðề celiuác 
TIDOuHMTắ1. 


[7] Hoàn tất những lời đối thoại sau bằng cách chấp nhận và hứa thực 
hiện. 


a) - Mimra, Tbĩ BBÏyHMJI TeKCT (bài đọc)? 


- /Ja. 
- IIpounTál eró, IoxáIylcTa. 


6) - Œyk, ThI 3Hắ€IIb HécH1© "Poccúa- PÓnIHHa MOjI”? 
- Her errẽ. 
- Biiyuu. Mi eẻ ỐÝneM TIeTb Ha KOHIIéPT€. 


B) - J]ÉHa, TBI HIỂIIb B MaTAa3/H? 
- Ha. A To TbI XÓqen? 
- KyHÚ MH€ IIOKOIIAI. 


[8] Hãy chấp nhận và hứa thực hiện những lời đề nghị sau đây: 
a) Cnpocf yu#Te/1z, Korná ðýeT coðpáHmwe (cuộc họp). 
6) Ckaxñ BbÉry: IHDÉKTOD XÓU€T © HHM TOBODHTE. 
B) OỐbqCHỦ HaM 3TO CJIÓBO. Mi eró eHmiề H€ IIOHHMä€M. 
r) Penrú MHe 3anáwy. ÔHá ÓqeHb TDÝTHa. 
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- llosopúTe (gọi), Ioánylcra, Húny. 

- # cnÿmiam. : 

- 3npápcrpyl, Hứna. Iopopúr Wrops. 
CKa%, TO TBI ỐÝý€IIIb JTẾ/IATb 
CeTÓTH1 BéqepoM? 

- Entiể He 3Hả1O. Á THỊ? 

- #Ï Xouý IpHTJIACfTb TeÕji B T€ắTp Hâ 
KOHIIÉPT. Ÿ M€HfÍ ©€CTb ỐHWUJIẾTHI. 

- Cnacú6o, Wrops. 

-  6Ýny %aTb TeÕ‹1 NÓMA H MBI 
BMÉCT€ HOÏTIÊM. XopoInó? 

- XopoIIó, 3KIÚú MeHái 
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C3 TPÉTH YPÓK 


1. Nói tính chất của đối tượng hành động (I) 


- KaKý1m Ta3éTy unTáeT nána? 
- OH qwTá€T HÓBVKO TA3ÉTV. 


- KaKÓÏ X%XYyDHảJI CMÓTDHT MắM4? 
- QHả CMÓTDHT HÓBHIỦ XYDHẢI. 


- Á THI qTo celfqác néJIae1ib? 

- YIIpaHÉéHwe. 

- KaKóe yIIDaXHÉHHW€ TEI /IÉJ1AeTIB? _¬ A4 
- JjénaIO IDaMMaTú9€cKo€ yIIDaxHéHne.,L——® tt UY 


> TÍNH TỪ CÁCH 4 SỐ ÍT 
ĐI VỚI DANH TỪ BẤT ĐỘNG VẬT 


| kakÓÄ? | HÓBuIl KypHán — _ KaKÓi? | HÓBbii 3ypHán 


duTáTb | KaKýio? | HÓV!o ra3éTy_| 


[1] Điền vào chỗ chấm tính từ có dạng thích hợp. 
1. - KaKóñ (bHIbM OHH CMOTpÉJIH? 


- QHÚ CMOTPẾIH ..... (wJIbM. (HHT€DẾCHHIH 
Bb€THáMCKH) 
2. - KakýIo MÝ3hIKy JIKÔỐnT Húna? 
- QHá JIÓỐNT .... MỸ3BIKY. (COBD€MÉHHa41 pÝýCCKa8) 
3. - KaKóc CTHXoTBopéHwe (bài thơ) OH Tá? 
- OHuH1ẢI ..... CTHXOTBODÉHMe. (IpeKpáCcHO€) 
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[2] Đọc hiểu các câu nói sau và đặt câu hỏi cho các từ được gạch dưới. 


1. MáMa Bcerná TOTÓBHT Óq€Hb BKÝCHBRIÍ (ngon) oGé/, 

2. AHTÓH KynúJI ÁHHe IpeKpắCHhI€ IIB€THÍ. 

3. BáÕynIKa pacCKá3bIBAa€T HaM HHT€DÉCHV!O DÝCCKVIO 
CKÁ3KV. 

4. ]laH HaIincäa 6o/TpIHIÓe IWCbMÔ. 


[3] Đọc hiểu, đặt câu hỏi về tính chất của đối tượng hành động và 
trả lời. 
1. 'Ốro nềrKas 3anắwa wú MII õHiCTpo eẽ peIrámm., 
m8 8 BÉ 3anâuy Bi ðbicTpo penIilTH? 


e 5s s%* se s. 


°© 5s * + s 


4. ro KpácHire (đỏ) pó3bI (hoa hồng). Mi wx KyITIH MắMG€. 
vệ 9 


2KôHiguna. KOTÓ BBI XIÊT©, 
peØsra? 

Vuemúk.  Yuúre1s. 

2JX6Huuna. KaKÓTO yqÚT€71 BRl 


%I€Te? 
Vuenúx. MMpi XIÊM HÓBOTO 
yulT€114. 
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.  Tbị BÚI€/Ia HÓBVEO 
yfTeJTbHnIry? 
Kaýo? 
.  HồBy1. 3HắeHb, ÿ HaC 
HÓBAã YWT€/IbHHHA. 


+ TÍNH TỪ CÁCH 4 SỐ ÍT 
ĐI VỚI DANH TỪ ĐỘNG VẬT 


Cách 1 ——= 
_. am=—.-- 
XODOLUIMMH HDYL XH]ATb zn Ủ)| <- IDYra 


[4] Điền vào chỗ chấm tính từ có dạng thích hợp. 
l. CerÓónHw Ha Ÿ1HI€ # BHI€T ..... IÉBOHKV. 
(MäJI€HbKA1, KpDaClBaø) 
2. - Kakóro H1oá'Ta (nhà thơ) Bki 1lÓÕwT€? 


kaká3? |HÓsan yaúTerioHuuua | 


- Mii móÓỐnM ..... HOÝTA. (MOIOnÓl, DÝCccKHB) 
3. - KaKÓTO nDÝTa Thi XI€HIb? 

-  xny..... . — (CTấpHIlä, xopóIHii) 
4. MhI BÚNHM Hà NẾp€B©G.... HTÚHY. (MắJ€HbKA51, CWH19) 


[5] Đặt câu hỏi cho từ được gạch dưới. 


I1. Ha nnóITiann Hapó7 IóJITO 3%IAJI HÉDBOTO B MÚP€ 
DÝCCKOIO KOCMOHđBTA. 
„ 9 


°Ồ 5s °%, ® s 


2. Ha ypÓóke yqeHHKÚ MHÓTO CIIDäIIHB8JIH MOJIOJIÝýK) 


YHÍT€JIEHHMIIY. 
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ni =oNGÀ HEHg HaTáIne MáI€HbKVIO KDAGWBVIO KÓIIKV. 


- ? 


[6] Đọc hiểu, điền vào chỗ chấm từ hoặc câu trả lời phù hợp. 


1. Ha eró KapTúH€ MO/IOHÓÏ q€JIOBÉK II KDACWBA1 nÉBYHIKA. 
- KaKÓTO We/IOBÉKa HapHCOBáT XYTÓKHHK? 
BIẪM sưng G IÉBVIIKY OH HapHcoBán? 

x3 tần 6a2ápe (chợ) BúkTrop HÿMA€T: "Kakáw ýMHAä (thông 
minh) coBáka!", a ]lÉHa nýMaeT: "KaKÓlÏi KDaCWBHIli 
Ionyráä†". 
“1T co6ákKy XóueT KyInfTb BỨkTop? 


"“ § đủ 5 4 noInyrán xóweT JléHa? 


3. Nói gi có thể làm gì 


Háoa. KóJ11, Tbị He XÓqeIIIb HOT 
H8 KOHIIẾDT € HẳMH? 

Kôan. fÍ XOWỷ, HO He MOIý. ÝŸ M€Hf 
H€T ỐHLIẾTaA. 


láan. PeÕiTa, BbI MÓXK€eTe HaM 
IOMÓwWE? 

Cáiua. KOHÉHHO. Á TO MEI 
MÓXXEM /ẺJIATb? 

láan. BI MÓ3€T€ VỐNĐpắTb H 
VKDaIIäTb KÓMHATV. 
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[7] dnrâä1e. 


- CKa%, WTO  MOIÝ /JIÉ)IATb TaM, B KIýG€? 


- TaM TbI MÓX€HIb HTDắTb B HIẩXMATBI, B HACTÓJIbHBIl 


THHHMC (bóng bàn). ThHI IKÔỐNIITb CIODT? 
- dĩa, HO MOW ]DY3bñl JIÓÕWT TAHH€BắTb. 
- XOpOIIÓ. QHÚ TÓ3X€ MÓIVT TAHII€BắTb B KIýỐC. 


ñ 
TbÌ 

OH (oHđ) 
Mbi 

Bbl 

OHW 


MOHb 
MOrÝ 
MÓXX©LLIb 
MÓXGT 
MÓXXGM 
MÓXeTe 


MÓFTYT 


OTIbiXỐTb 


rynfTp 
OTBBHáTb 


[8] Điền vào chỗ chấm dạng thích hợp của động từ 0w. 


l. Modú pÝýccKHe npy3bid. 
2. Án1a wayqáeT BbeTHáMcKHH ø3tfK. OHá..... 


IO-BbeTHáđMCKM. 


.. „ , GKÓDO IDHÉXATb B XaHÓÏ. 


3. - TH H€..... IIMCắTb IIHCbMA IIO-DÝccKH? 
-ÂÃ  s.:ỉó. HaIIMCắTb TÓJTIbBKO He 6OTbHIIÓe€, HpocTóe (đơn 
giản) IIHCbMÓ. 
4. - TO MEI...... KVIHTE B KHÓCK€? 
- B KHÓCK€ BH..... KVHTb pá3HbIe (khác nhau) BÉHIH 


(đồ vật). 
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[Ø] Kro T0 MÓX€T ÚJIH H€ MỎXX€T /Ề2IATbB? 
l. Cepẽsxa xXÓqeT CMOTpẾÉTb T€/IEBÚ3OD, HO OH €IIE H€ 
CIÉJIAI VIIDAXHÉHHMH1. 
2. Onn w JlÉHa XOTfTT IOlTH B KHHÓ. HH ÿyX BBÏVQLUIH 
YypóKm. 


3. Qiiếr 1FÓỐWT ÉXâTb B IIKÓJIV Hà B€JIOCHIÉJ€ II MắMA 
KVIIUIA ©MỸ B€JIOCHIIẾH. 

4. YufiTeJIb 1AJI ÓqeHb TDỶ/THYKO 3a1áWy. À MEI IUIÓXO 3Hắ©M 
MaTeMáTMKV (toán). TỔJIbKO HAILI IDYT AHTÓH XODOIHÓ 
3HáệT MâT€MắTHKY,. 


[10] A. Hnrálre. 
- ÁHã, TbI JIÓỐWIIb aII€IECÍHOBHIl (cam) cOK? 
- HerT, q Joð/H JIIMÓHHBEHH (chanh) coK. Á THỊ? 
- Á ñ cokK He Jno6mô. #l OØJHÔ MODÓX€HOe€. 
- KaKÓ€ MODÔXeHoOe€ TEI XÓqeIIb celidác? MonówHoe 


(sữa) 1w UIOKO/lắTHO€ (số cô la)? 


- #Ï xowý IIOKO/IâTNHO€ MODÔXEHO€. 


B. A celuắc cKa%Ú, KaKÓÌ COK TbI JÓỐHHIb W KaKÓ€ 
MODÓXXEHO€ XÓwqeInb? 
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Gầy 4 ETBEPTbIl YPÓK 


1. Nói ai cần phổi làm gì 


Cáưua. PeÕiira, Bb[ H€ XOTỨT€ CMOTDẾTE 


HÓBHIli T€/IE2IbM? À đ, 
Jl¿na. Ol, celiuác He MOIý. ⁄Ï 1OJKHá _ 
VHÍTb YDÓKH. | 
Cáuua. À THỊ, KÓI, TÓ€ HÓJDK€H mm: “G 
VưỨTb YDóKH? si 
Kôm. lĨa, MbI C JlÉHol celdắc 1OJDKHBHI => ¬—. 
pa6óTaTbE. 


[1] Hnrálre. 


1. - Bépa, TbI c1É1a1a yIpaHénng? 
- HerT ermiể. QHỨÚ ÓqeHb TDỶ/HEI€ H TbI JÓJDK€H MH€ 
IOMÓSVB. 
2. - Pe6iTra, BBI He 3Hẩ€T€, CKÓJIbBKO celdáic BDềMeHm? 
- HeT, He 3Hắ€M. 
- 10 qacóB, 
- Oli, yxé H1Ó3nHO. Celuắc Mi /OJDKHEHI HT NOMÓI. 
3. - Mapis, TbI HIOÏTIÈIIb © HắMH C€TÓNHã B KHHÓ? 
- HeT, He MOTỶ. MáMbi ceTóTHwW H€T IỐMa 1W 1 1OJDKHá 
TOTÔBHTb Ý3XHH. 


> T0 HỒ/JIATb? 
OH nónXeH | paÕÓTaTb. 
OHá nonxHá | roróawTb oBén. 
OHúÚ ñnonxHhi | WnTi Ha YpÓK. 
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[2] 1ózxeH? noJDKHả? 71O/DKHEI? 


1. KaKÚc yIDAaXHÉẾHHM1 MHI .... /IẾ/ATB? 
2. MảnbwnkK, TRÍ... BCeT/ä TOBODÚTb HDẩBIV (sự thật) H 
TỔJIbBKO IDắ4BNV. 


3. 3ápTpa y Haráinn 6ÿýner 2K3ắM€H H C€TÓHTHđ OH“... 
IOBTODfTb YDÓKM. 

4. Ha ypÓK€ MEI .... MHÓTO TOBODÍTb H CIIÝITATb 
TIO-DÝCCKM. 


5. CerónHw MOf nắna .. . paØÓTaTb HÓMIIO,. 


[3] Hnráä, cnpáimiwpali (KTo TO HÓJK€H HỀ2IATb?) H OTB€dáil. 


l. AHTÓH XÓW€T KYyIIITb HÓBYK) KHÍTV O BbeTHắáMG. 

2. ÁHHa npnramáer Iipy ä BúkTopa 1OMÓÌ Ha ÝXHH. 

3. KM w MnHb XOTđT XODOHIÓ TOBODTb IIO-DÝCCKM, 
HO OHÍ ÓH€Hb MắJIO TOBODfT IO-DÝCCKH Ha YDÓKe. 


2. Nói thời điểm hành động 


Ou¿z. EEnéna, T7e TbI ỐbIIá B 9 qacóB?R 

kuênag. Kornä? 

x6. CeTÓJTHH ÝTDOM, B 9 aCÓB. 

kuêna. #l õbLiá B ỐnốTHOTÉKe. 

Ou¿¿. #Ï s 9 qacÓB TÓX€ TaM ỐBUI, HO 
H€ BÚN€/I T€Õ1i. 

kuêna. A s Te61 púne1a. 


[4] dwrá. 


1. - Lne BhI ỐpL1m B 7.15? 
- B 7.15 MHI ốtinn y ÓmH. 

2. - Korná n1pHÉXaJ1a yưúT€/IbHHIA B IIKÓJIy? 
- QHả IpHÉxaJa B HIKÓJV B 7 AaCÓB. 
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3. - TO ThI IẾJ13JI B 3 qacá? 
- Korná? 


- B 3uacá. 
- #Ï cwnnềI B ÕHÕTHOTÉK€ H w1wTắI. 


[5] Kno r1e Korná ÕbL1? 


[6] Đọc hiểu và đối thoại dựa theo câu hỏi: 


Kmo ¿0e Koe0á ốput? (do 0êaaa2) 


l. - 3npáBcTrBpyli, Cáua. 
- 3nDáBCTByH, Púra. TbI TÓX€ B KIÿỐ€ ÝqHHIbCä 
TaHIIeBắTE? 
- Ha. À cKÓTbKo celudác BDéMeHHW? 
- Vxé § ưacóp. WlnẽMI 
2. - TáHw, ÝMH ÿy TeÕ'ñ ceróIHw ÓqdeHb BKÝCHHIH. 
Bo/rmIióe c1acú6ol 
- Iloxányäcra, Múunia. Á Tbi y&é xXóqenIb ñoMỎl? 
- Ha, wHe nopá. ŸYé 9 gacób. 


26 


https://tieulun.hopfo.org 


3. Nói ngày trong tuần 


Bámnn. KâTm, KaKÓI cerÓónH1 
JI€Hb? 

Kámn. CcrÓnHw BTÓDHMK. 

Bánn. A KOTHIá y Hac ỐÝT€T 
KOHTDÓ/IbHaä pa6Ó12? 

Kánmu:. B cpêny. 

Bámn. 3HắuwT, 3áBTpA? 

Kámu. JÍa, TóqHo. 


=> 
KaKÓñ n©Hb? Kornả? 
IOHe6HénbHWK B ñOH6RồTbHMK 
BTÓDHWK BO BTÓPHMK 
cpená B cpény 
t@TBéDT B qeTBÉéDFT 
IfTHMLIA B NắTHMUY 
cy66óra B cyố6óry 


BOCKD@CÓHb©@ B BOCKpecéHbe 


[7] Hãy điển vào cột "ce2ó2wz" những ngày khác nhau và từ đó tập 
hỏi - đáp về ngày trong tuần theo bảng sau: 


KqakÔũ 0QeHb? 


“1 ấ" L1. 
man na ăn 


[8] Đọc những ghi chép dưới đây của Va-đim về những việc đã làm trong 
tuần trước và hãy hỏi đáp đựa theo câu hỏi: " Koe0á, e0e ốu⁄t Baúm 
H 110 0H Qóna4?", 
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— 
2lgim, đuân "30yua" 


(ựụnua, đê‹#J: 2 ÁÁltL, (uo/2m6 ¡6w 
“uqge04)/1a4k. 


/oc(hecônue, (mho | “CMWở, c la AjhuÁ/mo đ 


K“AŒMÁAbHAUY /,t+Ô/LU00. 


[9] HuráÏïre w oTBedắïÏiTe. 


- Anxó, ro Múa? 

- Ha, Ýro s. 

- 3npápcrpyl, Mứuia. ro llérø. To TkHI xềJ1aeInE? 
- §l nềa!O IoMáIIHee 3a11áHHe (bài tập về nhà). 


- B cy6GóTy? À TbI H€ XỐÓW€IIb IOCMOTpÉTb ®yT6ó.1? 
CeTrónHw HHT€DÉẾCHEHIÌ MaTd (trận đấu). 


- #Í ÓueHb xowỷ, HO Hệ MOTý. B IOH€HNÉJIbHHK 
KOHTDỒJIbHAã Da6ÓTa. Í⁄Ï nÓJDK€H VufTb HÓBBI€ C/IOBắ, 
NHTắTb TẾKCTHI, CJIÝIIATb MATHHTOQÓH. 


- Ho TEI MÓX€UIIb CHẾJIATb ŠTO B BOCKD€CÉHb©€. 


- B BOCKp€CcÉHb€ TÓX€ H€ MOIÝ. ⁄Í ỐŸ1y HOMOTắTb 
Iắne yÕpắTb KBADTÍÚDY. 


l. Kyoá u koe0Qá npuenaiuqúem liêma Múuy? 
2. mo 0ôa2eH Qéaqmb MÚUIđ 6 80CKD€CÊHb€? 
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(Đài 5 § 
tê li HTbIl YPÓK 


I. Nội dung giao tiếp 


Đây là những hành động lời nói chúng 
ta đã học cách thực hiện bằng tiếng 
Nga trong 4 bài qua. 


/ 
/ 
: ` 
Í{ 
ị kX\ 
®/ 


1. Nói về ai, về điều gì 
2. Nói tuổi 
3. Nói ai biết làm gì 
4. Mời ai đi đâu, làm gì 
53. Yêu cầu, đề nghị ai làm gì 
6. Chấp nhận và húa thực hiện yêu câu (điều gì) 
7. Nói tính chất của đối tượng hành động 
&. Nói ai có thể làm gì 
9, Nói ai cần phải làm gì 

10. Nói thời điểm hành động 

lỊ. Nói ngày trong tuần 


* Hãy thực hiện những nhiệm vụ giao tiếp được đặt ra và tự kiểm 
tra xem có nhớ cách sử dụng những hành động lời nói đã học 
hay không. 


ro Ojếr. Buepá ỐHLI eró IeHb poXJléHnd. Ý Heró 
6pinn HaráIna, Húna, Ban1úM, HÓBBIl Bb€THắMCKHĂ JIDYVT 
M HÓBA1 Bb€THắMCKâø IOnDÝÿTa. QHHỦ BMẾCT€ Ý23KHHAđ1TH, 


1. TkI H€ 3Hắ€IIb, T1 €TÓ HÓBBI€ Bb€THMCKH€ /IDY3bfñ? 
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30 


2. Bb€eTHäđMCKHỈ IDYT XOTẾJI 3HATb €TÓ BÓ3DACT. KaK OH 
IÓJDK€H ỐELUI CKa3áTb IIO-pÝccKM? WÍ KaK OTBẾTHII 
Onér? 


3. “Thi H€BHHMắT€JIbBHO CJIýHIA)JI HE HỒMHHIHIb €TỔ 
Bó3pacT. Cnpocú Haránry. W ckaxfí, KaK OHá 
OTBeuáeTr? 


5. Kynä oH wx IpHI7IacúI? B pecTopáH? 
6. Onér IIpHT7Iacú nx Ha o6ên? 
7. ro nénamm OJ1ếT H eró IDY3bf? 


"s7... B6 % Ns s 6 n6 * n6 9° n6 n6 n6 9S n6 2“ n6 nms98h B9 N6 NB 56 nh 9e ®s n6 * n6 sẻ n s n6n n6 9® 
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8. KakKf€ HÉCHH OHI HÉJIH? 


Ý§KsKGP U09 g0 g6 66060 6 696 6G 9 S6 06 SG 6 0Ð 9Ô SG S 66 6 @ 6 SN 6Ô 9 6 68 (⁄E 


10. O tềM erÓó HÓBBIl BbeTHắMCKHỈỦI HNDYT II€7I 
IO-BbeTHäảMCKHM? 

11. Banứm xoTén TaHIeBäTb c Hứúnoù. To OH IÔJDK€H 
ỐbLI CKa3áTb? 

12. Korná 6pinn peBðđra y Onéra? JjH€M? B KaKÓl neHb? 
Bo ckónbKO? 


[1] 1. Em đã biết toàn bộ dạng biến đổi của đại từ chỉ ngôi ở các 
cách. Hãy điền vào ô trống dạng thích hợp và kiểm tra xem em 
có nhớ không. 


KT07 Korớ? KOMý? Koró? KeM? |(0) KOM? 
2 / B2 
trợp qerớ: qeMý? TT, g2 (0) dẽM: 


[âm | me | mm | | Mâm [le 
J1. 1x nan anmmarrs 
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2. Em có nhận xét gì về hệ thống đại từ chỉ ngôi cách 2 và cách 4? 


3. Dùng đại từ chỉ ngôi thích hợp để tiếp tục các câu trả lời. 
1. - TkI nrpắn B ÕØanMHHTóH c Óneli? 
- Ha, g... 
2. - Bi núnenw AHTÓHa H ÁHHY 3n€CE? 
- HeT, MHI.... 
3.  - OHl TOBOpfT O Bac? 
- la, OHứ.... 
4.  - Buepá BéuepoM pe6ðđTra 6bÙn y HaTảInm? 
- la, OHú.... 
5. - KoMý Thi HúHIeHIb IIICbMÓ? Bépe w AneIne? 


- Ha, ad... 


[2] Em có nhận xét gì về cách biến đổi của tính từ giống cái ở 
cách 4 trong bảng tổng kết dưới đây : 


c7 CchẠ ` 


| Giống ` 
TT 
P>; XypHán XypHán 


Động so HỒBhili - HÓBOTO 
¬ ngôn | xám. =3 
=3 
Kakán? KakýIo? 
Động HÓBa8 HỒBVIO 
vật VuÚT@/IbHWLia YHÍT@/IbHWLIY 
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[3] Em đã biết dạng thức mệnh lệnh của động từ tiếng Nga. Hãy điền 
vào ô trống dạng thích hợp của động từ. 


nÍTb ma HA 
| - nó@e  — 
an . . š acc .ăa 
ma. n . . aõä 
7. 


_ ToMÓI — — 

mẻ n a 
. na aaœẽ .ẽnăa 
mm... ha ng 
| tnpẩtmmp | — 
|  ñn0ÄMú( 
CÔ | 08ếmíp  — 


[4] "-3wam»" únn "ywÊmb `? 


1. Mi He..... , CKỐJIbKO €Ïi JIỆT. 

2. Bópa He..... TaHII€BắTb. 

3. Moli oTéI Xopomó...... DÝCCKHH #3HÏK, 
4.ÁHg..... MTDpắTb HA CKDEIIKe. 


[5] Đọc hiểu và ghi nhớ hình thái thời quá khứ của động từ "MOMB". 
1. Baepá ðpuiá xopÓiIiaw n1OrÓ7a HW MBI MOLJIH Ó/ITO 
TY.IđTE B JI€CÝ. 
2. Haráima roBopúa ÓweHb ỐtïcTpo H KHM H€ MỌT €Ẻ 


IOHfTE. 

3. J]laH ỐbLUIáâ B MocKBÉ H OHã MOLIâ MHÓIO DACCKắ3bIBATb 
HaM O HỆÄ. 

4. PắHbII€ OH MỌT TOBODÍTb IO-KHTắÌCKH, a T€HÉDb HỆ 
MÓXT. 
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5. JÉTOM MEI qắCTO OTTBIXáJIM y ð4ÕVIIIKH B J€DỀBH€. 
TaM MBI MOTI Óq€Hb XODOIIÓ OTIBIXáTb. llắHa MOT 
IUIđBATB B DeKé, MắMa MOITJIâ KVIIITb CBẾ3KH© ÓBOIHH 
w DpÝKTHI H MBI MOLNH OÔØỀJATb B CAHÝ. 


* IlpoqnTáä. 


MáneHbKnl IlếTd ÓdeHb XOTẾI MMẾTb (có) coốấKy, H 
HAKOHẾII Ha HÓBEHi TON eMỸ HO/IADHIIA MắMA4 OTDÓMHVK) (to, 
lớn) coðáky. MánbpqHwK HÓJITO CMOTDÉJI Hà H€Ể H CIDOCHI: 


- MámMa, ÝTO TbI €Š MH€ IIOIADJ1IA IH M€Hñ cl? 


* e6 ecTb co6ðäkKa (KÓIIIKa, ITlHAa) 1H H€T? 
PaccKax%l HeMHÓTO O H€Ă. 
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đài 6 IIECTÓI YPÓK 


1. Nói nguyên nhân 


Jlóna. IloqeMÝ TEI He TAHI1ý€IIb? ¿ 


lop. ⁄Ï He TaHHŸ1, HƠTIOMỶ WTO UY 
1 He YMÉK). 


[1] a) Tìm câu trả lời ở cột bên phải cho phù hợp với từng câu hỏi ở 
cột bên trái. 
6) Viết lại đầy đủ các câu trả lời. 


1. [oqeMý MắMa CeTÓNH1 He | a. IOTOMÝ NTO ÿ HETỔ H€T 


HIẾT Ha pa6óTy? B€JIOCHIIÉTA. 

2. [loqeý Cắnra He ToTÓBHTI | . IOTOMÝ NTO CeTÓTHã 
VDÓKH? BOCKD€CHE€. 

3. IloqeMý Mimia He éñeTcC | B. IOTOMỶ NTO OHá H3ÿydá€T 
HMH B /I€DÉBHIO? aHTIflcKHl 31K. 

4. IloqeMÝ cecTpá XÓq€T T. IOTOMÝ WTO OH MHÓTO 
6pIrTb ðarepúnoï? MTpäJT B yT6ÓI. 

5. HoqeMý HaTắHia KVHúIa | 1. IOTOMÝ dTO OHá JIÓÔHMT 
vuÉÕHHK H CJIOBắPE? 6anér. 


[2] Dựa vào những thông tin cho trong ngoặc đơn để hỏi đáp về 
nguyên nhân. 
1. BpaT He BBÏyqHJI YDÓKH (MHÓTO CMOTPÉTb T€JIEB/3OP). 
2. JlÉHa BceTrná oTj/tbIxáeT Ha Móp€ (JTIOỐHTb ILUIÁBATB). 
3. CerómnHa WipáH IIpwr7aináeT npÝýra Ha o6é1 (y HeTó 
I€Hb DOXJIÊHM8). 
4. Ilérq móỐwT o6ðÉnaTb HÓMa (MắMa XODOIIÓ TOTÓBHT). 
53. Ÿ HeTró 6oTpIIáøq 6H THOTÉKa (7IOðWTb JIIT€DATÝDV). 
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l3] 


IĨoqeMỷ OH H€ HWrpắ€T B 
dyr6ón? 

2. Nói đến gặp di 

Hamiduua. CbBeTIÁáHa, KV TBI ÉT€HTTb 


B BOCcKpecéHbe? 
Cøemu¿na. B nepésnmmo. 


/ ' / 


Hamáua. K kowý? 
Caemuáóna. K Gá6ymœe. TI 3HáeIb, €É s 
OHá TâM 3XHBẾT. `. 


Cepz¿i. Kynâ BbI HIẾT€? 
Pe6-ma. Mii u1ÊM K CTắDOMV 
yuúTezmo. 


K KOMỸ? 
,|BỐO/IbHWLy | K BDawý 
2L Ig nñepépHO | K ốáÕyuIKe 
ỐXâTb 

Ha 3asÓn K ñM4DÉKTODY 


36 


https://tieulun.hopto.org 


[4] nráäre. 


l. - Kyná TEI HI€nTbE? 
- §Ï ñHnÝý K C©CTpéẻ. 
- K KaKóÄ cecTrpé? CTrápmiel 1m MIánHmIelñ? 
- K crápuIeli. 


- Pe6ä“ra, Kyná BbI celdác éeTe? 
- Mhi éñeM K HÓBOMV DÝCCKOMV nDÝTy. ÔH H€TắBHO 
IpwHéxan Bo BbeTHáM. 


>> TÍNH TỪCÁCH3 SỐ ÍT 


KgKÓMV? 
HÓBOMY  nDYTY 
, crápueMV ỐpáTy 
#xar. | K | Kaxới? 
HÓBOĂ ñonpÿre 
M"ảnulel cecrpé 


[5] Kno Kyná K KoMÝý? 


Il. MáMa H"IếT (ỐOTBHIHA, 3HAKÓMBIlÏ BDAN). 
2. [láma éneT (3aBÓI, I[IäEHBIlÏ IIH2K€HẾP). 

3. PeöáTra HJIÝT (HIIKÓJIA, HÓBAã yWÚT€JIbHHIIA). 
4. Bser erúT (MocKbBá, DýccKHH nDVT). 


5, Harámia npar1amiáer BanúMa (eẽ crápuInl ỐốpaT, 
o6én). 
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[6] KTo Kyná K KoMÝ? 


3. Nói thời điểm đã qua 

Búkmop. Korná Tpol TiắTa ỐBLI B 
CaHkKT-]Ilerep6ðýpre? 

Hamáuua. LLrTb JếT Ha2án. 


[7] Tập đọc, chú ý đến cách nói thời điểm đã qua. 


- Korná Mimra no:iywú 1incbMó H3 Mockpbi? 


- QH no/iydún eró MÉcãII (tháng) Ha3án. 


- Korná cecTpá Kynúa Te6é c1oBápb? 
- JJba H1 H33áH. 


- Korná TbI HaIincáT ÝTo cowuuHéHne? 
- §Ï nanncáT eTró ac Ha3ả7. 
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- ThI naRHÓ KyIZJI B€JIOCuné/? 
- HeT, He/4BHO, H€/ÉTIO HA3ÁH. 


Z) Korná? 

(Cách 4) 
qac 
ñ@Hb 

Henénio ổ 

wécmt | HA3ÁN, 

2 (na) qacá 
3 (TpM) nñHø 
2 (nBe) Henénw 
4 (deTbiDe) MécsLia 


[8] Đọc và ghi nhớ cách dùng từ "weó⁄ø”, “écøw” với số từ 2, 3, 4. 


1. - THI 6EUI y Ốnn nBe 1m TpH Hené1m Ha3án? 
- Her, ỐELUI y H€Ể H€ B€, TDH, a q€TbÏp© H€/NÉJIH HA3áH. 


2. - Korná TbI CMOTDpJI ốðaJIÉT "3ó71ymKa”? 
- Henémo Ha2án. 


3. - Tpoïi ỐpaT yéxan B XaHóÏ 1Ba MécmT1a Ha3án? 
- HeT, Tp MÉCWHa H334. 


4. - MbhI 1aBHÓ He BÚn1emm BWKTopa. 
- Á q B/I€7I eTÓ H€/T4BHO. 
- Korná? 
- Mécøn Ha3án. 
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[9] unrá. 
KontcKa (xe nôi) 


Mpán HwnkonáeBuu éeT B MaTA3ÚH, IOTOMÝ WTO OH 
JÔJDK€H KVIIITb KOJLUÍCKV MỖJI€HbKOMV CHỈHY H 
Mắ€HbKOl nówepm. OH éJeT Ha aBTÓỐyce. Í BOT MATa3/H 
"IlÉỆTCKHửỦ MHMP”. 

- CKAXIT©, HOXÁIVĂCTA VY BAC €CTb ỐO/IbHIä€ 
KOJIÍCKH? #Í XoWÝ KVIIñTb KOJIÍCKV MẫJI€HBKOMV CBÍHYV H 
MắJI©HEKOl IÓu€DpH. j/ÏjBa nHũ H331 ÿY M€EHđ DOHUUIHCb 
(sinh ra) Ø1uaHeLmi (trẻ sinh đôi) ! 

- W3BHHfTe, ceTÓTH1W H€T, - OTBedáeT IIDOABÉI. 

Mbán Hnko/lắ€eBwu HOÉXaJI B IDYTÓI MaTa3ÚWH Ha TaKCÚ 
H TaM YBÚJ€J ỐOJTbHTIỶIO KOJIÍCKV. 


cá 


: 
AI 


Bonpôcbi: 
1. loqeMý Heán Hukoaáe8uw XOIHÉAI KVHÚPb Ố0bUIjIO 
Ko0cky? 


2. OH KVHỦA Õ0/1bIMÿIO KO/UÍCKV AM H€M? 
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C 2a z CEIbMÓÏ YPÓK 


1. Nói hậu quả 


X An Kê 
H¿ma. IUýpa, raol 6par xopomó LlẢ ị gói = 
3Há€T IIDHDÓIY. 1N ỦỤ| 
Hijpa. Ha. Moù 6ðpar óqenb wuóro HN ti U tEniF=\ 
WqITá€T, IOSTOMV OH MHÓTO nu CEhit 1 _ 
3HÁ€T O H€I. NI M... HiIIlll 
[1] Hãy nói hậu quả. 
O6pa3êu : Ban He qumân Qwa meKCm. HH H"IÔXO OH6GÊMUA 
Ha VDÔÖK€. 


—> qH He Hải QÔMG TI€KCIH, HOỖIHOMV 0H 
H-IÔXO OIH8ÊẰMUA HA VDÔK€. 


a) M#ứmia noTrepá1 (mất) pýuky. ÔH Hệ MÓX€T IHCáTb 
u1HKTáHT (chính tả). 

6) Buepá ỐốbUI 1oxnp. Pe6jTra He HrpáJIH B (byTØÓ!. 

B) CáUIa H€ 3Hắ€T aHIIúÏHCKHHI ä3bÏK. ÔH H€ HÓHDI 
BOIpÓC. 

T) BTopáw 3anâwa ÓqeHb TpÝ/Han. ⁄Ï H€ MOTỶ €Ẻ 
DeHHiTb. 

1) BbeT H€ yMẾ€T TAaHH€BắTb. ÔH TÓ/IbKO CHJIT H 
CMÓTDMT. 


-> 
IOTOMÝHTO —————————> IO4TOMY 


(Nguyên nhân) —— (Hạ. quả) 
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[2] Hãy dùng cách nói hậu quả thay cho cách nói nguyên nhân. 


Oốpa3êUH : ÁHmÔH Xxówem ỐbUfb HH2CCHÉDOM, HOIIOMỸ 
HƑHO OH /HÔMWH MAHIÚHĐI 
—> ÁHIHÔH /HÓÔỐHIH MALIHbI, HOỐIHOMV 0H XÔuẴT 
CHIđfb HH2ICCHÊDOM. 


a) JlóØa Kyn1a ØOJIbIlóÄ CJ1OBắPb, IOTOMÝ WTO OHá 
XÓW€T XODOIHÓ 3HATb aHTJIỨÏCKHH s13HÍK, 


6) OH H€ MÓ3X€T HOHđTb IIICbMÓ, IOTOMỸ WTO €IHỀ IUIÓXO 
3Há€T DÝCCKMH s13hÏK. 


B) Moli nắna XopOIIÓ TOBODT IO-DÝCCKH, IOTOMÝ WTO OH 
YHÚIC# IITITE JI€T B MocKBẻ. 


T) Í He IOlTÝ € HHM B KHHÓ, IOTOMỸ HTO #1 yKẾ CMOTDpÉJI 
(MJIM. 


[3] Hãy xem tranh, hỏi đáp về việc làm và hậu quả đến với Vích-to. 


II! 


T 
| 


tỉ 
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2. Nói thời điểm sẽ đến 


JIúoa. Ý Teðñ ecTb cecTpá? 

Cáuua. la, ecrb. Ho oHá ýwnTcq B MocKEé. 
JTlúöa. A Kornẫ oHá BeDH€Tcg? 

Cáua. tHépe3 2 rồóna. 


- MáMa, ÝTO s. 

- !Õro THỊ, BúkTop? Tne TH ceWaác? Korná sepHEmics 
nOMÓj? 

- MámMa, ø celfuác y KóJm 1W BeDHÝCb IOMÓÏ qépe3 nac. 

- XopoIló. By 3%XIaTb. 


2. - Hứma, TBoli paT paGÓóTaeT? 
- HeT, OH €IIE ÝWWTCñ B HIHCTHTÝT€. 
- Á CKÓJbKO JI€T OH €HIỂ ỐŸý€T yHÚTbCH? 
- 2 róna. 3HánqmT, dépe3 2 rồ1a Mol ðpaT yxé ðý/eT 
MHX€HÉDOM. 


[5] Hãy dùng cách nói thời điểm đã qua, thời điểm sẽ đến và gợi ý 
trong ngoặc để trả lời các câu hỏi. 
a) Korná 3necb ỐbÙIO MắJ€HbKOe Óó3epo? (1985) 


6) Korná y Bac 6ÝeTr KOHTDÓIbHaa pa6óïa (bài kiểm tra)? 
(OHá 6ýneT B IITTHHIIY, â C€TÓJHã IIOH€/ỀJIbBHHK.) 


B) KoIrná IDHÉXâJI HÓBHIl yHÍT€2JIb 3 XOIIIMÚHaA ? 
(OH paðóTaeT Yy Bac B IIKÓJe y%é 2 MéCsIIA.) 


r) Korná 6ðÝneTr nóMa TBOl nána ? (Celuác § acó8, a 
OH B 9 ưacóp 30 MHHÝT B€DHETCA.) 
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[6] Dựa vào hình vẽ, dùng hành động lời nói vừa học để trả lời các câu 
hỏi. 


CcHuắc 2 wacá. 


3. Korná 0H ỐÝT€T 4. Korná 0H ỐŸneT 
ÝýXHHATb? CMOTPÉTE T€/I€BU3Op? 


https://tieulun.hopto.org 


3. Nói bắt đầu việc gì 


Héma. Múma, THÍ 3Hắ€ITIb, 1TO 
CTDOfT€7IH TaM CTpÓMT ? 

Mua. [ocrúHnuy. OHdl eẽ 
HấaIH CTDÓMTb MÉCTII 
Ha3äH. 


Hamáua. Peðira, MÓXHO HanắTb 
HamI pacCKá3 0 KócMOC€? 
Pe6i2ima. la, MỎXmHO. IĨoxányBcTa. 


> kh mớ" (Hec06.) sưno ? 
H8AwắTb (C0ø.) VDÓK, DaØÓTy, DaccKẩ3 ... 


(1 HGWHÿ, Hi HGMHễIMb, 0H | umo Đêngmmw? (động từ thể 
HaNHÊN ... OHÚú HawHÿỆm) chưa hoàn thành) | 


OỐbñCHfTb, DaỐÓTaTb, 


[7] Em sẽ nói thế nào nếu những nhân vật dưới đây mới chỉ bắt đầu 
công việc ? 


Mẫu :  JjJHÊHQ Hằ“UIVIH HHCbMÔ. 
—> /lêHaq HqwWa1 HUCIHIb HUCbMÔ. 


a) Hamri yufTeJI6 OỐb#CHf€T YDÓK. 

6) XynóxHHK pwcýeT ð0/IbIIý1O KaDTIHY. 

B) Moonôli apTÚcT HTpắ©eT COBDeMÉHHYIO MỆ3BIKY. 

r) Mhi c nềnyHIKoli HrDắ€M B II4XMATHI. 

1) BáÕymia paccká3bIgaer Máime wHTepécHy!O CKắ3KV. 
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[8] Hãy tiếp tục câu chuyện và nói xem ai bắt đầu làm gì. 


Hámia cewbú noÝnna1a. Ilána Hána7 qwTáTb ra3éTry. Máwa... 


HỊ 


| 
đÑU 


<-- 


[9] Nuráä. 


MáneHbkaw nÉéBoqKa CH"NúT H I21ádeT (khóc). 

- HÉBowqKa, IIOqdeMỶ THI IIắqeIiIE? Ï 1e TBOf MäMA? - 
CIDOCHIa ONHắ XÉHHIHHA. 

- TpúnTaTb MHHÝỆT Ha3á1 oHá vIIIá (đi khỏi) äñ cKa3á1a, 


B€DHETCñ HÉP€3 IIITb MHHỆT. 
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đhà¿ 6 BOCbMÓÏ YPÓK 


1. Nói điều kiện 


Búkmop. Húma, tro Thị ÔýnenIb 
IÉTaTb B BOCKD€CCHb€? 

Húna  Ecnm B BOCKDp€CẾHb€ 
6ÝneT XODpÓHIas IIOTÓJA, 
MbI ØŸTI€M TYJLÍTb B J€CỸ. 


[1] Hmráữre. 
l. - Mimra, TbI XỐÓq€HIb HOT B KHHó? 
- Xowý, écJIH y TeÕjñ ©CTb Ố1UIẾTHI. 


2. - Bcnw w re6É Hannuiý IWCBMÓ, TbI OTBÉTHHIb MH€? 
- KOHÉWHO, OTBÉMV. 


3. - ECJIH BBI XOTÍT€ H3YyWắTb DÝCCKHỈ 13BÏÌK, ä BAM 
TIOMOIỶ. 
- Cnacú6o. 


[2] Tìm các phần thích hợp trong 2 cột dưới đây để ghép thành câu 
hoàn chỉnh. 
1. Écmm y MeHá 6ýnyT a)  IMIIý el IHCbMÔ. 
NÉHETH, 


2. Écmm w 3Hắto eẽ ánpec, Õ) cerónHw # He ốÝýxy 
CMOTDPÉTb T€JI€BI3OD. 


3. Écmm y MeHá 6Ý€T B) q KVIDIÔ HÓBRIl 
CBOỐÓNHO€ BDỀM1, MOTOIIfKI. 
4. Écm 2áBTpa ỐÝ1eT T)  IOIỶ K HÓBOMV HNDÝTV. 


KOHTPpỔ.IbHA1 Da6ÓTa, 
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[3] Dựa vào những gợi ý dưới đây để hỏi đáp về điều kiện. 
1. Nếu mẹ không có nhà, mình sẽ nấu cơm cho bố. 
2. Nếu ngày mai thời tiết tốt, chúng mình sẽ đi ra biển. 
3. Nếu Na-ta-sa giúp đỡ em trai, nó sẽ học giỏi. 


2. Nói kết thúc làm gì 


Mapús IlerpóBHa oðnïqHO 
KoHuắeT paÕówqHl I€Hb B Š acÓB. c. —_— 
A cerónHq oHá KÓHHWHUIaA DaØÓTaATb | /> 

B 4uacá. 


> T0 2 
KOHuắTb (¡ecoe,) | YĐÓK; paÕóry, coốpánwe.... 


T0 nồñaTb 2 
KÓHHMTb (cö2.) pa6óTaTe, CTpÓMTb JOM ... 


(Hecoø.) 


[4] Kónuwz1? KÓHHH7IA? KÓHwWIH? 
a) Buepá MEII.... qHTắTb HÓBYEO KHÍTV. 
6) Jlñna.... . roTÓBHTb nOMắIIH€€ 3anấHW€ B 9 1aCÓB, 
B) QHá..... IHCắTb HIHCbMÓ H IOHIIỐ HA HÓNTY. 
r) CeTrÓnHq 4... paØÓTV B 5 qaCÓB. 
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[5] Kno ro Hắa)I II KÓHHHU1? 


C 7 
Ác 1451, 


[6] 'Ýro xvpáBr w nncá. OHú py3bá. 
IloCMOTDM Ha DHCÝHKH H CKaXI, 
a) KTo KoTÓ IpHT7IaInáeT Ha o6é7? 
6) Kro KÓHuWI OÔÉJATb, â KTO - €HIẾ H€T? 


Cáuiua. Vlpẫn WpnáHoBHq IncáTe/IE? 

Júma. j/ạa. 

Cáua. Kornä oH Hấua7 HHCắTb? 

Jj¿ma. llócne BTODÓI MHDOBÓÏI BOHHHI. 

Cáuua. A no neể? 

Jjúma. )lo BTopÓÙ MHDOBÓI BOHHHI OH 
ỐbLTI yfT€JIeM. 
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Mapáa. IÍoqeM9 oHÚ paÔÓTaIOT 
HÓ%EIO? 
SN, Júôa. IloroMý wro oHú 

: 1OJDKHEI KÓHWHTb 
paØóTy 1O ðO/IbIIÓTO 
TIDá3THMKa. 


> KOrna? 
Ipá3nHWka 


nócne paÕØóThi 
BCTpédW 


[7] Ho ámn nóc;re? 

. YDÓKa MBI IOILIW 1OMÓÄ. 

. YHHB€DCHTÉTaA MOñ C©CTDá ÿyHÚIACb B IIKÓJI1e No 5, 
. HHCTHTýTa MOÏ ỐpaT HáuaJI paÕÓTaTb HHXX€HÉDpOM. 
. BCTDỀUH C IHCắT€JIM MBI IUIÓXO 3Hẩ/IH O HỀM. 

. 34đBTpAKa Háña  MẳMa IOIIUII Hà DAØÓTV. 


THÊ ĐH VU co 


[§] Đọc và chú ý dạng cách 2 của tính từ. 
l. CTpofTremn KÓHHMJTH CTDÓHTb IOM 7O HóBoro Tó7a. 
2. Ilóce xonónHol 3wMrkí 6ÝneT IIDeKpáCHaw BeCHả. 
3. B nocKpecéHbe Púra ỐpLIá ÿ cTápIIeli CeCTpHI. 
4. jÏo xápKoro JiéTa emiể 3 MécøI1a. 
5. [lÓC/Ie XOpÓII€TO Ý23KHHäA MEI IỐ/ITO HÉJII H TAHII€BäIH. 
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> DẠNG CÁCH 2 CỦA TÍNH TỪ 


HÓBbili | DYT HÓBGF0 | nDÝra 
XOpÓLIMÙi | Ý3XMH KaKóro? |_ xopóulero | ÝwwHa 


run ` nuan 

Xem | ớ07| nh seepi 

[9] Biến đổi các từ cho trong ngoặc sang dạng cần thiết để hoàn chỉnh 
những lời nói sau đây : 


1. Ho... (mecról KIacc) Jlúna yuú1acb B nIKó/e No 3. 

2. Ilócne .. . (XaHÓBcKHl yHwB€epcwTéT) MOB crắpInHñ 
ỐpaT IOẾXa1 Ha I!OT DAỐÓTATb. 

3. BbI MÓ3X€T©e yBÍI€Tb MắMV TỐJIbKO HÓC/I€... (Ý3KMR). 
Ho... (ÝxwH) cế OÔbIqHO H€T IÓMa. 

4. lo... (HIÉẾpBBIl HOJIẾT) B KỐCMOC W€/IOBÉK ÿy3XÉ MeuTá1 
O HỀM. 

3. llócne.... (HHT€pẾCHaø BCTpÉHa) € HIOýTOM MBI HắWaTH 
\NMTắTb ©TỔ CTHXI. 

6. Ilócne... . (TDŸnHhIl 2K3áM€H) peÕTa Óq€Hb XOTắT 
OTJIEIXắTE. 


[10] Wmráñ. 
)JÉTcKHl pa3TOBÓP 
Wrope 6 xer. OH roBopúT npÝry: 


- BOpỨC, TBOI MắMA - VHIT€JIbHHHA, a ÿ T€ÕỐI1 HỆT 
DÝWKH H TbI H€ YMÉ©IIIb IHCắäTb. 


- Á TBOÏñ OTỂII 3y6HÓÏ BpAW, HO ÿ TBOeTÓ MắJI€HbKOTO 
GBpáTa HeTr 3y6ÓB. 
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.n JIEBfTbIli YPÓK 


1. Nói mục đích hành động 


Hiểm. ÁnHa, Kyná TEI ñn1ẽnk? 
Auna. VWnỷ b KHÍXXHEIÌ MaTA3ÚH. 
liéma., 3auÊM? 
Ahma. UTó6pI KyHTb HÓBHIĂ Dư co 
CIOBắDb. ⁄/\4 Ệ” Z«¿Ề >> )a. 
NN + ĐÁ xử 


[1] nráäre. 
l. - 3aqÊM OHIH W3V9äIOT Bb€THẩäMCKHH #13bÏK? 
- QH W3ydắIfOT Bb€THắMCKHĂH #3bBÏK, qTÓỐBI IHCấTb HAM 
IIcbMa. 
2. - 3aqéM IIpHéxa1H JlaH Ban B Mockbpỷý? 
- OHú Ipwéxam B MocKBỷ, qTóÕBI yHfTbCđ. 
3. - ÄauÉM H/IẾT Óng b KyØ? 
- QHả IH/IẾT B KJIYỐ, HTÓGBI VIÚTbCä HTDắTb B IIÂXMATHI. 
4. - 3aqÉM OH KVHÚ7I IIB€THí? 
- ÔH KYVIII IIB€TEí, ITÓỐbI IOIADÍTb IIOTDÝTe. 


> 3auÉêM? 
Bépa kynú7na KHIY, uróỐbi qwTắTb. 


[2] Đặt câu hỏi về mục đích hành động cho các câu sau: 
1. BbeTr KyIÚ DÝCCKO-Bb€eTHắMCKHñ CIOBắDb, qTÓGBI 
WNHTắTb DAaCCKá3BI IO-DÝCCKM. 
2. Mhi é1eM B I1€DÉBHIO, qTÓỐHI OT/IBIXắTb. 
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3. TáHg OJDKHắ HT NOMÓÏ, TÓÔbI TOTỐBHTb ý3XHH. 


4. ÒH CHJJT TÓMa, TÓỐBI IOCMOTDẾTb HÓBERIÏ 


BHJ€O(UĐbM. 


[3] 3aqÉM KTo To néaeT (né1an) ? 


— 


. CeDể3»xa KVIHUI KapaHaInrú. ÔH XÓN€T DHCOBắTb. 


2. MnHb ÉI€T K HAM, IOTOMÝ WTO MBb[ XOTÚM CJIŸIIATb €Ể 
paccKá3HI o MocKBóé. 
3. MbIi XOTiM XODOIIÓ VufÚTbCW, HIOỐTOMV MBI Ốq€Hb MHÓTO 
paÕØóTaeM. 


4. HaTránra IpIMÉXa7a B IIKÓJTY, IOTOMÝ WTO XOTÉJIa 
IOMÓWb HäM H3YyHäTb DÝCCKHĂ #3HÏK. 


5. Boó/w H/IẾT B TeáTp. ÔH XÓN€T KVITITb ỐMJIẾTBI HA 
6anér. 


2. Nói họ tên người Ngũ 


Qu£a¿. 


Hhúma. 


Q/ué¿¿. 


Hhúna. 


Qué¿¿. 


Hhúna. 


Qué¿. 


Hhúna. 


Quê¿. 


Hhúna. 


Quê¿. 


Hhúna. 


WMpứma, Thĩ 3Hấ€IIb HÓBOTO 
yuúTeJ14? 

Ha. 

Ca, KaK ©rÓ 30BÝT? 
Búkrop Ilerpópuu WBaHÓB. 
Munýrky. KakK eró $aMứTn3? 
MpaHóB. 

A M1? 

BúKTODp. 

Emiể óTqecTBo? 

IlerpóBwu. 

Xopomró. BúkTrop [lerpóswwq 
MpaHósn. 

Á MbI MÓX€M TOBODfTb HDÓCTO: 
"BúkTrop Ilerpópmw". 
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“® Họ tên đầy đủ của người Nga gồm 3 thành phần: 
¡ Ôm+4ecmao aMIAuu 


uAbL 
(tên) (phụ danh) (họ) 
BúkToD [lerpópuuw WaaHón 
Bopúc WsáHogwu Cokonóp 
Fanúna MuxáänogHa Cúnoposa 
Húna CeMðHOBHa HwWKúTwHa 


[4] Dùng những tên cho trong bảng trên để tập đối thoại dựa theo gợi ý 
sau: - Thị 3HấeIIb eró (e€)? 
- Ha, 5mo..... 
- lloBTopiú, Kak eró (eẽ) Ma (óTqecTBO, aM1IHS)? 


[5l 


KTo, 1ÉBOqKa IH XÉHIIHHA, | KTO KaK JIÔIITX€H TOBODTb? 
'TO TOBOpWT? 


...„- “ KAK BAC 3OBÝT? Myxuíma - AHTóH IĨeTpóBwuu 
To - Haráreq HnKo/IắeBHa. Cứnoposn. 

..... " Á KaK TeÕ‹ñ 30BÿT? Mámeunk - AHnpéñi MakcúMoBHMu 
š #88 8 š - Bépa. Coko/óB. 
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[6] Imrálïre. 


Muauuuonép. MánbunK, kaK TeÕ4 3OBÝT? 

Máaouuk. “” Mend 3op$ýT AekcêĂ. 

Muauuuonép. AneKcél - ÝTo TBOŠ M3? 

Máaouux la. 

Muauuuonép. A bavwúnTnw? 

R(/1/1.1.177.4 Ilerpós. 

Muauuuonép. Xopomró. ÀA ÓTqeCTBO 
IMHHIIb? 

Máinuwk. — TÏÓMHR. Í#Ï TỐTbKO H© 
HMHIO HIODÓTY IOMÓÏH. 


3. Cách viết địa chỉ trên phong bì 
Hane. — )ÏlÉHa, IOMOTH MH€ HAIHCắTb ñID€C HA KOHBÉPT€. 
Jl¿na. ” XOpOHmIÓ. ÀÁ KOMỶỸ TBI IñI€TITb? 
Jane. — BúkTopy. Bor cró ánpec: Lópon MockbBá, ýInIa 
IIáõonopKa, noM 15, KBapTrúpa 10. 
Ji¿nHa. A cró (baMÚJIMO THÍ HỐMHHHIB? 
Wame. ` WBaHÓb. 
Jl¿na. 3HâuwT, ỐÝIN€M HHCắấTb T8K: 


Kyná: Poccús, r. MockBá 
yn. LLáõonopkKa 
ñ. 15, KB. 1Ö 
Kowý: WbBaHóBy BWÚKTODY 


KoMý: 
Wgán [lerpósuu Ceprées Mpány [lerpónuuy Cepréesy 


Bopúc MWaáHopww Cokonóp Bopúcy WpáHopwuuy CoKOnÓBY 
FanúHa MuxálnosHa Cúnopoa | FanHe MuxálnosHe Cúnopogoli 
HúHa CeM6HoBHa HWKÚTwHa HúHe CeMẽ6HopHe HwKúTwHol 
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[7] Em có nhận xét gì về sự khác nhau giữa cách viết địa chỉ trên 
phong bì ở Việt Nam và ở Nga. 
[8l Hanwnmmú Ha koHBRépre ánpec, ÉCJIMH Thị 3Há€HI: 
1. ngán Ilerpópnww CeprÉeB %HBếT B MocKBÉ, Ha ŸIãH€ 
IlýnKwHa, B HÓMe Nb 6, B KBaprúpe M20. 
2.Tanứna MunxảliIoBpHa CIODpOBAä XHBET B TỶJ€, Ha 


ýnmne [loÉHoBa, B IÓMe Nô 5, B KBaprúpe M 18. 


[9] Inráä. 
3npáncTrByl, TáHm Ì 
Celuắic néuep. À BÉqepOM, TbI 3Há€IIIb, á JIIOỐ/HỒ 
nHCắTb HúCbMa. ThỊ CTIDắIIMBA€HIb, KAK 1 XHBỸ., 
HenắáBHO MHI ỐbÙI Ha 2KCKÝýpcHH B MockbBẻé. B 


I'THHITV B 23.55 Ioéxamm Ha nóe2ne ”"lIleTep6ØÝpr - 
Mockbpá". 
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B Mockpý npHÉxamm B §.30 H cpẩ3y HOẾXaIH B 
TOCTúHHHV “Poccús”. llócIe 3áBTpAaKA MBI HOHUI Hã 
KpácHy!© IIÓIIAHb, a HOTÔM B KpeMID. 

llócne KpeMJIÍ MBI IOÉXaIMH Ha aBTÓOỐVC€ B DeCTODpắH, 
qTóÕHhI OØÉ7aTb. B nporpáMM€ €cULuIE ỐEUIH TDeTbHKÓBCKAS 
Tañepés (Viện bảo tàng To-rê-chi-a-cốp), KĐaCỨBbIle MeCTá H 
nã» 14cKoTéKa (vũ hội). 

3KCKÝpCH1d ỐEUIÁ KODpÓTKAH, HO ỔH©€Hb HHT€DẾCHAH. 


Mockpá óqeHb 6O/bpHÓI H KpaCcWBbIili rópon. TbI 10DKHá 
OỐ#3äT€7IbEHO IIDHÉXAäTb. 


MÓXHO CKA3áTb, ÿ M€HÁ BCẾ XOpOIHÓ. Á KâK TBI 
XHBEIIb H ýqnnIbcw? KaK TaM B HoBocnðØúpcke? 


LlowánylcTra, ImInIT MH€ qácTO. #Í ÓqeHb 3XTY. 
Tpoï# LIéTs 


Moii ánpec: CaHkKTr-lIlerepốýpr, HéncKHñi IpoCcHÉKT, HOM 3, 
KBapripa 57. 


Bonpôcul: 
l. loe xcueem llêmn? Tánn? 


2. Koe0á u 3adêw nôexat liêmn 6 MockKgøÿ? 
3. Kakán y He2Ô n1 2KCKỆDCun? 
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JECfTBIñ YPÓK 


I. Nội dung giao tiếp 
Qua các bài 6, 7, 8, 9 em lại học thêm cách thực hiện bằng 
tiếng Nga các hành động lời nói sau: 


1. Nói nguyên nhân 
2. Nói đến gặp ai 
3. Nói thời điển đã qua 

4. Nói hậu quả 

5. Nói thời điểm sẽ đến 

6. Nói bắt đầu làm gì 

7. Nói điều kiện 

8. Nói kết thúc làm gì 

9. Nói thời gian trước hoặc sau sự việc 
10. Nói mục đích hành động 

l1. Nói họ tên người Nga 

12. Cách viết địa chỉ trên phong bì 


[1] Hãy quan sát kĩ từng cặp hình vẽ để đối thoại theo mẫu: 
O6pa3êu l1 : - Bôøa HằwđA Qó1đ0116 CK6ODÊMWHUK 6 3 qaCả. 
- Ko¿0á 0H kônHwuAa pa6ðômy? 
- Wóne3 2 qacả. 
- TH“MHH, 0H KÔHWHA DA6ÔPHV 6 5Š acÔ6. 
Oốpa3êu 2: - Bôøaq KÔHHUA Oê1đG11b CKGODÊÉWHHK 68 2 4qCÔ6. 
- Koed0á on HáuaA pa6ômy? 
- 2 qcá Ha3á¿ô. 
- 3Hâqum, 0H Hẳdd1 pa6mÿy 6 3 dacá. 
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CKBOPEHMK 


/——= 


[2] „o ứng nócae? 


l...... IIKÓ/I peÕSHoK ốðbBLI nÓóMa c ðá6Øy1mIKol. 
.. . IKÓ/IBI C€pE3Xa HOÉXâJI B CTOJHñTY VHÍTbCS B 
VYHHB€DCHIẾT€. 


2... . HHCTHTýTa MOI ỐpaT HảaJI paØÓTaTb Hã 
CTDÓÏKe. Á... . HHCTHTÝTA OH YH/ICH B IIKÓJ€ 
HÓM€P 25. 
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[3] Hãy xếp những hình vẽ dưới đây thành từng cặp vào 2 cột tương 
ứng rồi đặt lời ghỉ chú cho mỗi hình. 


Á. HauWHắTb-HauáTb B. KOHuắTb-KÓHưHTb 
§. C1 HẰNđ UIHđTb l. Cu KÔHWHA WUIn"IPb 
KHÍ2ÿ. KHú2ðÿ. 


[4] A. Dựa vào hình vẽ để trả lời các câu hỏi: 


1, 3aqéM mÓNH 31eCb CH/T? 
2. IloqeMý TIÓINH H€ HJIýT? 
3. IĨoqeMỷỶ MaIINHBI CTOfđT? 
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B. Hãy thay các câu trả lời nguyên nhân (câu 2 và 3) bằng cách nói 
hậu quả. 


[5] K kowý non MakcúM? Wsán? K koMÝý nonuiá Óng? 
Bépa? 


Mi xopormmó 3sHáeM: Ánna mmó6nT Mý3krKy. lláBe7 
JIÓỐHMT DpaðÓTaTb B Caý. TáHã H AHTÓH JIÓỐT CIOPT. 
Oér móÕmT DHCOBáTb. 
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II. Nội dung ngôn ngữ 

* Trong 4 bài vừa qua em lại học thêm được dạng cách 2 và dạng cách 
3 số ít của tính từ. Như vậy đến bây giờ em đã biết dạng các cách 1, 
2, 3, 4 số ít của tính từ. Bảng sau đây sẽ giúp em ghi nhớ một cách 
hệ thống: 


——}— 4<, — | —€échệ — | €áh2 TL. Gán4 
_— 
ỐonbLiól 
DÝcCKMÑ 
XOpÓLuMũ HÓBOTO HÓBOMV 
cWúHMl | onbulốóro| OnbULlÔMY 


pÝýccKoro|  pýccKoMY 

HÓB0e| Xopóulero| XopóuleMY 

Giống Ốonopuióe CÚHerO CWHBMV 
trung 


p Tng như cách Ì 
yCCGKOe 


XopóLuiee 
CúHee@ 


HÓBasq HÓBVI0 
Giống Ốonbuiáq (619/1]211) 4.9) 
. pýcckas DýCCKyto 
XOpóLiaq : XODÓLUVIO 

cúngg ụ CIHIOIO 


* Lời đối thoại sau đây sẽ như thế nào nếu không phải nói về bạn trai 
cũ và thầy giáo mới, mà nói về bạn gái cũ và cô giáo mới, về anh 
trai và em gái? 

- le TbI ỐbBUI Buepá? 

- Bqepá sa ỐbDI y CTắpOTO NDÝTa. 
- Á Kyná celnác TbI HI€IIb? 

- K HÓBOMV yqfTe7mo. 
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[1] Hãy quan sát kĩ 2 bức tranh và tìm câu trả lời phù hợp : 


- (ếpe3 ITb MIHỶT. 
- (ếpe3 II1Tb qACÓB. 


- Korná Mbi IpHéneM? - Korná MkI 6ýneM B MocKné? 


[2] Em có thể hiểu nội dung và hàm ý của câu ngạn ngữ Nga " Bek 
2/CWøÚ - øeK ywúcb" không? Có thể hình vẽ đưới đây sẽ giúp em 
hiểu dễ dàng hơn: 


Em có biết câu ngạn ngữ Việt Nam nào tương tự không? Hãy 
thử dịch câu này sang tiếng Việt, đừng quên tính chất đối chọi của 
từ ngữ và vần điệu tiếng Việt đấy. 
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O/IHHAJIIIATbIli YPÓK 


1. Truyền đợt lời người khóc 


ta. Mimria, KTo 3BoHú7? 

Múưa. Harâma. 

Mpa.  A tro oná TeGé cCKa3á4/14? 

Muúuua. QHá ckKa3á 11a, ro ỐÝT€T 
: 371eCb uépe3 l5 MHHỶT. 

Mpa. VÌ ro TbI CKa3áJ ©l? 

Múưua. #Ï cKa3á1T, TO MBI ©Ể 

ØÝ€M 3XIATb. 


%Ĩ M02) 8M noMÔwb. 


=———-. 


Ámua. (ro on cka3án? 
Kiáman. ÖH CKa3Á1, T0 OH 
MÓX€T HAM HIOMÓHNE, 


[1] Đọc, chú ý lời nói trực tiếp trong phần "a)” và cách truyền đạt lại 
lời nói đó trong phần " 6)". 
1. {ro cka3áa MáMa Jléne? 
a) MáMa ckaaá1a: "]lêHa, cerónHa sa ðÝny oBé1aTb 
IÓMA”. 
6) MáMa cka3á1a JléHe, qTo ceróHq oHá Øý7eT OoÔé/aTb 
IỒMA. 
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2. TO CKA3ãI BaM YyqfÚT€/Ib? 
a) YuiTe7Tb CKAa3á7 HaM: "Pe6B'Ta, celiqắc BbI MÓ3K€T€ 
M€Hf CIDáIHHBATE". 
6) VYufrezb CKa3áJI HaM, HTO C©efñqắC MBI MÓX€M €TÓ 
CHpáIHBATb. 
3. To ckasá1a ÁnHHa AHTóÓHy? 
a) ÁHHa CKa3ána AHTÓHV: "TEI MeHđ He IOHHMắá€IIE", 
6) ÁHHa CKa3áa AHTÓHY, TO OH He IOHWMÁeT eẽ. 


[2] Hãy truyền đạt lại lời nói của 2 bạn trong đoạn đối thoại dưới đây : 


|, “Ceaô0Hn 8 He Moeÿ nolmủ c mo0ôú ø k 
Ô “Thị MÔOCCHlb HDHô@IaCÚTb HÔ6VI0 H00D0ƒ02ÿ". 
“3áømpa y weHì 6)ôym cócmu (khách). F(27//1/1771/5) 
Q2 npuÉÖVIH KO MH€,. 


1. IlếTw cka3á1, wTo 


2. Mámta cKa3á1a, qTO 
vn vựng gg 
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[3] Đọc và địch ra tiếng Việt những câu sau để biết thêm cách dùng 


2. Nói ở đâu có hoặc không có øs[ 
Bóøa. ?Ï nỨÚxy, 1O Y BaC B IIKÓJI€ 


Támnn. Ha, ỐuốTnoTÊKa V Hạc 


liên từ "JTO". 

1. # 3Hám, To BanÚM H€ YMÉ€T TAHH€BắTb. 

2. B mackMé Ójra IúmeT, T0 oHá Haua1á 13ydắTb 
Bb©€THäMCKHH 3bÏK 2 MÉCHIa H33ÁH. 

3. VuúT€/IbHHIIA CKA3áJ1A, 1TO 34BTpA ÿ HaC ỐÝT€T 
3KCcKýpcma B KpeMIE. 

4. lléTrø IoHHMá€T, q1o MánIa H€ XÓW€T HT C HHM B 
KHHÓ. 

5. §l nÝMa!O, qTO DÝCCKHH 3bÌK Óq©€Hb HHT€DẾCHHIÏ H 

KDACÚBHIl #3HÏK. 


Óq€Hb XOpóInas Õn6,1wnoTéKa. 


B IIKÓJI€ H€ ILIOxáắn, 


Bóøa. À CTaHMÓH Yÿ BaC B HIKÓ/€ ©CTbB? 
Támøu. HerT, y HaC B HIKÓJI€ HỆT CTAHÓHA. 


Jiênag. Cáma, y TeÕ‹ ©CTb 


Cáuua. la, ecTb. 
Jlêna. Ho sa erÓ He BúXV. Ï 1e OH? 
Cua. Ÿ M€H4 B KÓMHAT€, 


KOMIIEIOTe€p? 


> Y HAC 
>—>Y HAC B HIKÓJE ECTb 
B HIKÓJE 
[4] Iwnráire. 
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2. - Bo BbeTrHáM€ 3HMÓÏ (vào mùa đông) CHe€T (tuyết) €CTb? 
- HeT, 3anMóÏ y Hac Bo BbeTHáM€ H€T CHẾTA. 

3. - Ine HÓBAã Ta3ÉTa? 
- OHá JIexMWT (nằm) y M€HiÍ HA CTO/IẺ. 

4. - Ine bbIi ỐBIIH B BOCKpecéHbe? 
- B BocKpec€Hbe MbI ðbbIm y xúnH MaKcúMa B I€DÉBHC. 


[5] Sử dụng cách nói vừa học để truyền đạt lại nội dung của từng cặp 
câu cho dưới. 
1. - Y Hac €CTb ỐOJIbIIÓIÄ CTaHTHÓH. 
- B nióïne ecTb ỐOJIEIIÓI CTAIHÓH. 
2. - Brópone HeT MeTpó (xe điện ngầm). 
- ÝY HW%X H€T M€TpÓ. 
3. - V M€Hđ H€T T€/IeÓHa. 
- B KÓMHaAT€ H€T T€/I€ĐÓHa. 
4. - Ÿ BanúMa KpacúBaq H ÝMHaq co6áKa. 
- HÓMa €CTb KDaclBaa H ÝMHaä coÕðáKa. 


[6] Dựa vào thông tin cho trong ngoặc và sử dụng hành động lời nói 
vừa học để trả lời câu hỏi. 


1. Ine ÿ&wHa1I AHTÓH Bwepá BÉqepOM? 

(Buepá péqepoM ÁnHa ỐtI1á 1óMa. AHTÓH ÝwHan c HeĂ.) 
2. Ine 0H IO3HaKÓMM1IC4 c HaTámrel2 

(Y Hac ỐnII Bêqep. Ha péqepe oH TaHIteBáTI c HaTráIieli.) 
3. Ine OoHá uắcTO OTHbIXắ€T JIÉTOM? 

(EŠ ñDYT XHBẺT Ha MÓP€, a OHá ÓW€Hb JTIÓỐMT MÓP©.) 


3. Cảm ơn di vì điều gì 
Bóøa. ÁJuna, To Te6é. 
Aaaa. Cnacfú6O 3a IiBeTbHi, BóBa. 
Bóøa. HỆ 3a vo. 
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2X6Huuna. Peð'Ta, cnñacú6o 
BAM 3ä HỒMOII. 
Mánowuk. [loxânylcTa. 


CHACHBO 3A IDHTJIauIléHHe (ời mời) 


IIOI4DOK (quà tặng) 
o6én 


[7] Em sẽ cảm ơn về những thứ các bạn tặng ra sao và các bạn sẽ đáp 


lại thế nào? 
GA á Tờ 
„— &© . 0£ 
`” " `.šx “` 


có: 


[8] ro TEI cKẩ3KeTIb, ÉCJIH 
1. Ilếrp npnTraInIắáeT TeÕ“ B pDeCTOpáH. 
2. Tbi xopoInó noÝýxnHaT y lánm. 
3. An€Iiia IoMÓT TeĐé DeHIlTb TDÝHYIO 3a/1ắäuy. 


[9] Hmrảử. 

Ý HaC B CCMbÉ BC€ (tất cả) ýdaTcd W1 pa6ÓTarOT. Moi 
oTéI (bố) - HXeHéP, a MáMa - TÉTCKHử Bpau. Moá cTrápIas 
C©eCTpá - CTYIÉHTKa, ÝýuwnTcm B MMocKBé. HenáBHoO OHá 
HaInHCắJA HaM IIHCbMÓ. B HẺM OHắ MHÓTO DâCCKẾ3BIBA/14 O 
©Š xH3HH B MocKbBé. OHá Imcáa, qTOo celuắác B Poccún 
3HMá, WTO OHá JIÓỐMT DÝCCKVK 3ñMV, HOTOMý WTO 3HMÓÏẰ 
B€316 (khấp nơi) MÓKHO BÚn€Tb ÚCTHI— (sạch sẽ) 6Ê/pLli 
(trắng) CHeT. #Ï IOHHMẩIO, WTO ẾCIH  XOMUÝ YVUWTbCH B 
Poccúm, sã 1ÓJX€H XODOIIÓ 3HATb DÝCCKHH #13HÏK. 
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C2 zz JBEHÁ TIIATBIÏ YPÓK 


1. Nói ai thích gì 


Jlôna. T6 HDắáBHTCS 3Ta phiốa? 

Púáma. /Ởla. EImrể MHe€ HDắBHTCMW 
3TOT Ca/áT. 

Jiêệna. À MH€ HDắBHTCH ÝTO 
MODÔXeHoOe. QHÓ ỐqeHb 
BKÝCHO€, 


Anmónu. Mimna, Te6é HDáBäTCd TH 
OTKDHITKH? 

Muưua. la, ÓógeHb. WÍ Te OTKDBITKH 
TÓ3€ ÓH€Hb KDACÍBBI€. 


-> KOMý? (HDáBMTbCH) T0? 
AHTÓHY CanáT. 
Jéne| HpDáBMTCW |MopÓXeHoe. 
MHe pHiÕØa. 


TeÕớ| ngápgTCW orkprirku. 
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[1] KoMý 1o HpắBHTCä? 


O6pa3êd : Búkmop, KoHjÊmoi 
—> Búkm0oDpy Hpáenmcñ KOHQéPHbI. 


a) Haráma, ắco (thịt) 
6) BpaT, cv (xúp, canh) 
B) TẾT, COCÚCKH 

r) Bá6ynra, ##ma (trứng) 
7) llắna, káMa (cháo) 


®> ĐẠI TỪ CHỈ ĐỊNH ỐTOT, TOT 


Giống trung KaKÓe? | áTo/To |MopóXeHoe _ 


: 
Sốnhêu — — — |kakáe? | ámw/re |koHQérmi 
[2] Lời đối thoại sau đây sẽ thay đổi thế nào nếu các đối tượng nói đến 


không phải là cýw&a, mà sẽ là @@ởømoangp¿m (máy ảnh)? 
act (đông hô) ? naabmô ? QucK (đĩa nhạc) ? wápku 2 


- KaKắq cÝMKA BAaM HDáBHTCS? 
ra? 
- Her. Bon Ta. 
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[3] Dùng cách nói ai thích gì và các từ “$0”, “mom “để đối thoại 
theo tranh. 


2. Nói mục đích chuyển động 


Búkmop. 3auÊM peÔðñTa 
IIpHéxarn B Mockpý? 
Cáua. — QHú HDHÉXâJH 


VuHTECH. 
Búkmop. A qd TÝMa1O, 4TO OHÚ 
TIpHÉXxamnm Ha 
9KCKÝpCM. 
-> (3auẻM?) 
Peốára npuéxanw s8 Mocksỷ | yqWTbC5. 


Ha 93KGKýpCMIO. 


VÀ 
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[4] 3auéM nomiểr Cepểxa K Mứme? K Ilére? K Bóne? 
K /HúMe? 


Wrope w PúTa n"ýT 
B Kp€eMIb.... 


[6] Hãy nói mục đích bằng những cách nói khác nhau. 
O6pa3éu : Cep»xa, cronóBas (nhà ăn), Ý2KHHATb (ÝKHMR). 
—> CẴj2q HOIMHÈI 6 CIIOA1Ô6J!0 2ICHHđb. 
CepÈVa HOLIÈ1 8 CHOA1Ô6V10, t/HÓỐbI ÿ2ICHHữb. 
Cep2đ HOIHEI 6 CHO/Ô610 HA 2(CHH. 
a) KT, pecTopáH, o6énaTb (o6én) 
6) Llána, rópon, pa6óTaTb (pa6óTa) 
B) Moá cecTpá, XaHóli, yuÚTrbcw (vuẽ6a) 
T) Peðá‹1a, MÓPp©€, ƠTHHIXắTb (ÓTHHIX) 
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3. Nói về thời tiết 


liôma. Bóna, KaKân ccTÓHHãø 


noróna? 
Bóaa. CerÓIHW XOpÓIHIad HOTÓHA. 
Temnó. = 


liêma. A kakậs 6ŸneT 3á4BTpa? 


Bóøa. BoT nDOTHÓ3 HOTÓHHI, 
[IlocMÓTpHM. 3á4BTpa ỐØÝT€T 
XÓ/JIOHHO. 


> | cerónHm/cejuác |  Ỉxónonwo 
mepá | ỐØđmo |rennó 


X<áDKO (nóng) 
IDOX"IáHHO (mát) 


[7] 3mwá? BecHá (mùa xuân)? Jléro (mùa hè)? ÓceHb (mùa thu)? 


[8] PaccKaxd, KaKáx IOTÓJIAa ÿy BaC B TÓpOJe (B 1epéBEH€) 
B€CHÓÏ, JIÉTOM, ÓG€HBIO (vào mùa thu), 3äMÓÄ. 
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[9] Inráä. 
Kakáa noróna ø lnunu (Ấn Ðộ)? 


Henémo Hasán Ilánen nepHýcw na lĩnnnm. A Cepréh 
qépe2 Š nHel nÓJDKeH Tyä HIOÉxaTb. Ceprél ðpLI y IlápB1a 
H CIpOCIIN : 

- TH ðbUI B ÏH1ng2 

- Ha, a 6puI B lĩHxmm 2 TóJNa. 

- #Ï nó;DK€H ÉXxaTb TyJIä. CKaXX MH€, KaKẩđ TaM HOTÔJIA 
3HMÓj? 


- Winúiupi (người Ấn Ðộ) TOBODfT, WTO TaM TDH BDỀM€HH 
TÓIa: XápKO, Ó1€HE XápKO H Óq1€HE-Óq€Hb XắpKO. 
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C2 z2 z3 TPHHÁTHATbHñ YPÓK 


1. Nói mục đích chuyển động 


Jliêna. TáHg, Kyná TEI HIỆHIE? 
láng. ÐB MaTaA3ÚH. 
Jlêna. 3auêM? 


Táúámn. 3a XIéOOM, 
Jliôna. 3a KaKúÚM XI1ÉỐOM? [ŠDHBIM 
nn GềJbhIM? 


Támn. 3a uŠDpHBIM. Mol 1ána eró 
JKÓỐMT. Á TbI Kyắ H 3aqÉM? 
Jlêna. #Ï Tynả 3a HÓBOl Ta3ÉTOH. 


527 
⁄\Ú 2®, 
L "an 


»^ 


[1] Đọc và chú ý đến cách đặt câu hỏi cho những từ ở cách 5 với giới 


từ “3đ”. 
a) - 3a KaKÚM CJIOBaADEM HúHa HIÊT B KHÍXHHIH 
MaTra3/H? 
- OHáắ HIẾT B KHÍXHHIẲ MâTA3úH 3â DÝCCKO- 


Bb€THắMCKHM C7IOBADỀM. 

6) - 3a KaKóÏ BonÓól cecTpá HJIẾT Ha KýXHIO? 

- CHá HJIẾT Ha KÝXH1 3a TODideli (nóng) BONÓÏ.. 
B) - Kyná n"ếT BbeT? 

- B TOCTWHHIHV. 

- 3auÊM? 

- 3a nDÝTOM. 

- 3a KaKÚM DÝTOM? 

- 3a HÓBBIM DÝCCKHM /DÝTOM. 


75 


https://tieulun.hopfo.org 


-> TÍNH TỪ CÁCH 5 SỐ ÍT 


Giống đực 
XODÓLUIMũ | ydWTeTb XODÓULHM | ydTe©M 


mar—-—r— 
XOpóLee | ICbMÓ XODÓLLMM | IHCbẵMÓM 
Giống cái 
KHI KHÍTOl 
XOpÓLIAw | yqdTe7bHWLIA | xopóuteði | yd4T67bHWLIeĂ 


[2] Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt nội dung các câu 


nói sau: 
1. Hứa HIẾT B KHÓCK, qTÓỐEI KVIIITb CBÉXVIO (mới) 
Ta3ÉTy. 


2. Wrops éner Ha BoK3ắ/I KyITb ỐWUIÉI. 

3. Ilána É7eT Ha HÓWTYy, uTÓÕBI HOJIYWÚTb IOCBUIKY 
(bưu kiện). 

4. Moi Ốpar HT B MâTa3WH KVITÚTb HÓBHIl 
KOMIIBIÓT€D. 


[3] Dựa vào hình vẽ, dùng hành động lời nói vừa học để đối thoại 
theo mẫu: 


- Kyoả oHá uoểm? 
- QHả UOÊIM 6 MAQ3ÚH. 
- 3aw6m ? 
- 3d x1é60M. 
- 34 KakÚM x1É60M ? 
- 3đ WẼDHbLM. 
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Hn ¬... NT 
Eiïz=BIs=Ú “~= N Š si 
Hh Tsrrn ƑE ẤM) Œ 


LR Han c- — 
Ty an lò. ÄW KŠ 7 NHÀ) n 


2. Nói cảm gióc, tâm trạng 


Ma¿u. Tc6 xápKo? 
lzopo. Ha, wHe óqeHb XÁpKO. 
Haán. XÓN€IIIb MODÓXeHoe? 
MHeopo. j/a. 


Mpány TpÝcTHo (buồn). HaráIne Béce71o (vui). 
On no/iyqúI nBólKy (điểm 2). OHá HOJIyHÚ1a HHCbMÓ. 
> -..c KaK2 

AHTóÓny, One | 6uino | ápKo 
ỐpáTy, cecrpé IDMäTHO (dễ chịu) 


eMý, 6i | ỐýneT | XODOLUÓ 
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[4] Em hãy đọc và đoán nghĩa của những từ mới. Nếu không đoán 
được, em tìm nghĩa của chúng trong bảng từ cuối sách. 


a) Cepse BÉCe/IO, IOTOMỶ qTO MắMãâ KYyHJ13 €MỶ 
Be7ocHInrér. À HaTáIIie TDÝCTHO, IIOTOMý WTO MắMa 
H€ KyHUIa €lñ KÝKIV. 

6) Jlúne nipH4THo, IOTOMÝ qTO peỐfTa cể IOHHMáIOT. Á 
BúKTODY HeIDHä”THO, IOTOMỸ WTO ©TÓ H€ IOHHMäEOT. 


[5] KoMý KaK? 


a) Ha ýmme CHeT, XÓ/IONHO, a JÏÉHa CHJIẾT B KÓMHAT€. 
6) O1 IO2IyHIĐ1Aa IB€TBHÍ B €Hb DOXGIÉHHH. 
B) JléToM nún MaKcúM nó7To paÕØÓóTaeT B Hó'Ie. 
r) Peð45Ta H/IÝT B KHHó. A HứHa He MÓXET, HOTOMỸ WTO 
ÿ H€Ể HỆT ỐMJIẾTA. 
[6] Hãy nói cảm giác của em khi 
1. em vừa đi ngoài nắng về. 
2. ngoài trời mưa rét, còn em nằm trong chăn ấm. 
3. đi mưa ướt hết quần áo. 


4. nhận được thư hoặc quà của bố mẹ, 
5. bị điểm xấu. 


3. Khuyên ngăn di đừng làm gì 


Muauuquonép. MắnbwnKMW, BaM 
H€7Ib3 HTpắTb B 
(yT6Óó1 Ha ýmmIel 

Muma. Ol, uapwHWTel 
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KoMÝ? HT Tb? 


(động từ thể chưa hoàn thành) 
Mgány, Jlúne UIYMẾTb (làm ồn) 
6páry, ccrpé | H@7] b3 KyDWTb (hút thuốc lá) 
©eMý, ©li DaarogápWsgaTb (nói chuyện) 


[7] HTo TöI cKáXeIIb, ÉéCIH TbI BÍNHIID : 
a) Peð#Ta pa3roBápHBAIOT Ha YDÓKe. 
6) Mánbunk pucÝý€T Hã CT€HỂ (tường). 
B) KáTw IIyMúT. Á MắMâ CHHT. 
r) POMáH KÝPHT. 
7) lIếTg MHÓTO CIIHT. 


[8] CMoTpÚ Ha puCÝHKH: 
lĨána cnnT, a MáMa OỐbWCHú€T CBÍIHY H HIÓNK€, HTO 
H€/Ib37 H WTO MÓXXHO /IẾJIATb. CKaXX, qTO OHđ TOBODúT? 
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[9] Hunráä. 
JpÝýx6a (nh bạn) 


Ceró/nHw IIOTÓJIA ILIOXấø: 1OXJIb, XỐIONIHO. Ho JlắÖke 
H€ XÓJIOHHO: Y JlắÄïKH €CTb HOM. Pe6ðñT1a HOCTĐpÓIUIH ©€l 
Mắ7I€HbKHÏ JIOM. QHắ CHJIÍT H CMÓTDHT Hà ŸJIHIY. KTO Hã 
ýnmne? '2ro eẽ 1py3bá. LĨM H€lb3d ỐHTb Hã ÝIHH€ B 


XOJIÓ/IHV!O HOIÓNY, HO y HuX H€T IỐMa. LÍ JlấïKa npnraIimáer 
MX. 


- JÏpy2bf, BaM XÓJIOTHO, HJJÍT€ KO MH€, B MOÏ HTOM. 
- BonpImróe cacú6o Te6é, Jláïkal 


Bce coðákw BOIILTñ B ©€Š MắI€HbKHMÌ nOM. WÍM 6bÍT1O 
BÉC€JIO, IIDHfTHO H T€ILIÓ. 


_a — = = ng SG 
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ETEIPHAJIIATBIl YPÓK 


1. Nói phủ đỉnh hoàn toàn 


Jiêệna. MáMa, tTO TEI HẾJIa€eImb? 

Máma. 5Ï n1wnTý TINCbBMÓ. Á TO 
TEI Iú1neInk? 

Jlêna. #Ï HwuqerÓ He HHIný. 

Miáma. [loueMŸ? 

Jlêma. IÍOTOMỸ WTO q H€ HHIIỆ, 
 pHcÝm. 


[1] Đọc và chú ý đến cách dùng các từ có "ww- ” với từ "we “để nói phủ 
định hoàn toàn. 


1.- PúTa, KOrÓ TEI XJIÊHIE? 
- #Ï HHKOTÓ Hệ XXXY. 


2.- KTo MÓXX€T D€HIfTb 3a1âuqy HÓMCP 5? 
- HukTó He MÓ%€eT. QHá Óq1eHb TDÝTHa1. 


3.- PeGðiTa, rne BBI ỐbUIH Bdepá BÉqeDOM? 
- Mhi HHTIế Hé ỐbUIM. 


4.- Cep€»a, Kyná ThI HnÊMIb? 
- Hmkyná ø He nIý. ƒÏ npócTo ryzLo. 


5.- Korpná BbI Ốbi1H B MocKbBé? 
- MbiI HHKOrnấ Hề ỐbLUIH TâM. 


6.- KoMÝ TEI cKa3á1 ÝTo? 
- fÍ HHIKOMỶ H€ CKA3á1. 
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7. - OQ dếM TkI celuắc 7ýMaeIe? 
- #Í HH O tểM He /ÝMaAK. 


>> tro? HuerÓ sa He nuLLý. 


kro? Hukró H@ MÔXE€T D@LIWTb 3anẩy. 
rne? Hurné Mbi Hề ỐbINW. 


ky?  Hukyn4 na He tuý. 
kozná? HuwornÁ4 Mbi Hế ỐbInH B Mocksó. 


[2] Hãy trả lời phủ định hoàn toàn. 
1. Korná TbI ỐbII B Poccfn? 
2. Ie TEI ỐbUI CeTÓ/THø ýTDOM? 
3. KTO IOMOTáJI TeBế peItắTb 3anáwy? 
4. Ky/1á BbI IIOÉIeTe JIÉTOM? 
5. TO TBI KYHIUI B MaTaA3ÁñH€? 
6. Koró cerón#Hw páHO ÝýTDOM TEI BÚ/€7I B KIácce? 
7. KoMỸ OHá IOMOTắ©€T IÓM4? 


2. Nói gi tự làm gì 


JTuoa. KakÓl BKÝCHBIĂ H KDACÚBBIlñ 
TopTÌ KTo noMorán JlÉne 
CIJIaTb eró? 

Húna. HnkTó He 1OMOTáI eñ. OÔHá 
caMá eTó céJ1a7a. 


[3] Hmráfre. 
1.- Kó/w, To TbBI J1É/1A€eIIb Ha KÝXHe€? 
- #ÏÍ roróEno o6éI. 
- TeBé TioMówk? 
- HerT, PứÚTa,  CaM MOTỶ 5TO CHẾ/IATb. 
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2.- Jllna, Thi caMá penIlia 3anáwy? 
- HeT. #l caMá He MOTIá. Moili ốpaT IOMOTáH. 


3.- PeÕáTa, cerÓ/TH1 Ha BÉq€pe BBI HÉJIH Ốq€Hb KDACÍBVIO 
HécHIO. CKaXTe, KTO eŠ HaInncá? 
- Mhi eẽ cắMH BMẾCT€ HaIHCáJH. 
- Ornúwno Ì (giỏi lắm) 


+ OH caM rOTÓBMn OỐéHN. 
OHá caMá peulúna 3anáuy. 
OHú cáMM HanWcánW IécHo. 


[4] Em sẽ nói thế nào trong những trường hợp sau đây : 


1. Em muốn hỏi bạn Lan có tự viết được địa chỉ trên phong bì 
bằng tiếng Nga không. 

2. Cô giáo nói rằng chúng ta phải tự làm các bài tập này. 

3. Thầy hiệu trưởng nói rằng Vích-to phải đích thân đến gặp thây. 

4. Chúng tôi đọc nhiều về Mát-xcơ-va, nhưng chúng tôi rất 
muốn tự mình nhìn thấy thành phố này. 


3. Nói sở hữu 


Kôas. tikn T0 DÝqKA? TBOjñ? 
Búmn. Her, #no ne Moá. 1o 
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[5] Dựa vào những thông tin cho dưới đây để nói về sở hữu theo mẫu. 


Oốpa3êu : Cecmpá u eÊ KÔMHđHMHA. 
—> J)m0 KÔMHdIïHđ CẴeCIHDbi. 


1. Mámia w cẽ ðpar. 

2. P$ccKmử I1mcáTeIb [al nắp w eró paCCKá3HI. 

3. CTrápIinwl ðpaT II erÓ KOMIIERÓT€D. 

4. U3BÉCTHHIÌ XVIÓ&KHHK (hoạ sĩ nổi tiếng) H eTÓ KapTÚHa. 

5. Moonäw pýccKa aDTÍCTKa H ©€€ MV3bIKAJIbSHHI€ (nhạc) 
IXCKM. 


[6] Đặt câu hỏi cho những từ được gạch đưới. 


O6pa3éu : Ha cmouaê 1ecúm kHúủea Ba0úMa. 
—>ttnu KHÚ¿A 16XCÚN Ha cmoae? 


1. MororikT MpáHa CTOfT Ha ÝTHI€. 

2. MHe npábBnwTcø IniáTbe BépHI. 

3. #l óueHb Jmoðmô crwuxú Io3Tra [lýmIkHHa. 

4. MHe ÓqeHb IDHđTHO IO3HaKÓMHTbCä © NDÝTOM 
crápIIelä C€CTpHI. 

5. HnKTÓ H€ 3Hắ€T ấ1DeC HÓBOTO VHWT€J14, 


7] 
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KaK ThI OTBÉTHIIb Ha BOnpóc “Wbw $ro BÉén[w?”, ÉCJ1M 


TBI 3Hắ€IID : 
1. BáÕyIIka ILIÓXO BúnHT. OwKld (kính) IOMOTắfOT ©l 
NHTẮắTb. 


2. Hláma émeT Ha pa6óTy Ha MaIITHe. 
3. MáneHbKHi ỐpaT m6óðwT HrpắTb B Mã (bóng). 
4. CTắpIra cecTpá KyTÚú1a HÓBV1O IÓỐKY (váy). 


[8] Em hãy nói thành phố nào dưới đây là thủ đô của nước nào. 


Oốpa3êu : XaHÓU - cmoaúwa PoeimnHáMa. 


[9] mráï. 


#2)K34MCH 


- V M€Hñ C©eTÓIHH 2K3áM€H, a ñ HHq€TỔÓ H€ 3Hắ1. 
- Q uÊM X%€ TbI IÝMA1JI Bqepá? 

- Buepá  nÝMaj, To ÿY MeHđ 3äBTDa 2K3ắäM€H, â # 
HHH€TỔ H€ 3Hẩ1Ô. 
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HTHÁTIIATbIl YPÓK 


I. Nội dung giao tiếp 


Đây là những hành động lời nói đã học trong 4 bài qua (1 1-14), các 
em hãy tự kiểm tra cách thực hiện bằng những bài tập cho ở dưới. 


1. Truyền đạt lời người khác 
2. Nói ở đâu có hoặc không có gì 
3. Cảm ơn ai về điều gì 

4. Nói ai thích gì 

3. Nói mục đích chuyển động 
6. Nói thời tiết 

7. Nói cẩm giác 

ồ. Khuyên ngăn ai đừng làm gì 
9, Nói phú định hoàn toàn 

10. Nói ai tự làm gì 

11. Nói sở hữu 
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[2] 


Ì 


1. KoMÝ CKÝNHO Ha YDÓK€? 
LloueMỷý? 


. TO cKá&e€T Kó/ø IpOHaBIHIñH€, ÉCJIH OH XÓN€T KYIITb 


pó6oTra? M KaK OoHả OTBeqáeT? 
Kôm. 
llpo0aeumiua. 


. Hanminf, ro ïñponaBIiWna cka3á1a? 


llpo0aøiqluq cKa3¿Ađ, wH0... 


. KâK TBI IÝMâ€HIb, 4TO HDáBHTCä KóÓ1Je, a To TáH€? 
. CMOTDH BHHMắT€JIbHO HA DHCÝHKH WH CKAXÍ, WTO 


Kynúi KóJ1n? 


. ITO TáHH 1OJDKHá CKa3áTb KóÓ1Je, ÉécH OH KVHúI cli 


TOnápOK? 


Mpán MWpáHopwu Hnmxonáb Ilerpóbpwu 
1. - KoMÝ Xó/onHO0? 
2. - KoMý xápKo? 
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2. KoMÝ CTBIIHO (xấu hổ)? 
IloneMý? 


3. MóxeTr CánIa caM DeHnIfTb 
3anáuy? 
(TO MBI JOJTKHEHÍ CHIẾJIATb? 


II. Nội dung ngôn ngữ 


[1] Khi truyền đạt lại lời người khác chúng ta dùng liên từ “To” có 
nghĩa là “rằng”, đồng thời đại từ chỉ ngôi và các yếu tố liên quan 
cũng được biến đổi cho phù hợp. Thí dụ: 


BúTa cka3án: "Buepá sĩ KyHH2I HÓBHIä B€JIOCHHÉJ”. 
Búman cKa3Á1, t0 @46eDl 0H KVHÚA HÔ8biÚ 8e10cun0. 

* Hãy truyền đạt lại nội dung các câu nói sau: 

1. Ceprél cka3án MHe: ”CeTróTHq BÉq€pOM s1 IpHJ7Tý K Te6Ê”, 
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[2] Các em đã biết sử dụng tiếng Nga để nói phủ định: 


1e 


Nói phủ định từng phần bằng cách dùng tiểu từ “HE” trước yếu 
tố muốn phủ định. 

ÔH He HTá€T Ta3ÉTVy. 

OH HTắ€T H€ TA3ÉTY, a XYDHÁI. 


. Nói phủ định hoàn toàn bằng cách dùng tiểu từ “HE” và các từ 


có “HH-” (HWWETỎÓ, HHKTÓ, HHT/TẺ, HHKY/TÁ, HHKOT TẢ). 
4l HHKOTÔ H€ XIV. 
MHI HukKyná He É€M. 


[3] Điền đại từ chỉ định “TOT, TOT” phù hợp với những danh từ đã 
cho vào ô trống. 


[4] Để nói mục đích chúng ta có thể dùng: 


1. 


ly 


Động từ nguyên dạng sau động từ chuyển động. 
CepEC HOIUE1 6 CIHO/Ô6V10 Ý2CHHGPhb. 

Liên từ “qdTÓBBI” cùng với động từ nguyên dạng. 
Máua nowutdẫ Ha KỆỲXHIO, gHÔÔbi ©OHÔGUMIb 2CHH. 


. Động từ chuyển động + giới từ “3A” cách 5. 


JIJÊHA HOHUIL 6 MAêG3ÚH 3q MUiCOM. 


. Động từ chuyển động + giới từ “HA” cách 4. 


(On notunả 6 pecmopán Ha o6ó9. 
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* Dùng các cách nói mục đích có thể để trả lời câu hỏi. 
- 3aqéM é1eT BóbBa Ha BOK3á? 
- ÔH É7€T Ha BOK3áT... (ỐMIẾT). 


[5] Ca? caMã? cảMH? 
I.Mni.... peniinn TpÝTHYyK 3anáwy. 
2. KáxnBIl 1eHb HaTáma ... TOTÓBIHT OÔÉ/. 
3. Mobl MáI€HbKHH ÕpaT BCeTná... . YỐHDắ€T KÓMHATV. 


[6] Các em cũng đã học tính từ ở cách 1, 2, 3, 4 và cách 5. Bảng tổng 
kết dưới đây sẽ giúp các em ghi nhớ một cách có hệ thống. 


| Đính! | Cánh? | Gán3 | Gág | Cán 


KaKÔMYV? KaKôũ ? Kakúm ? 
KaKô2o ? 


HÓBO0TO 
6omeImro Bsrrflet |_ 
DÝCCKOTO |  DÝCCKOMY 
XOPÓIII€TO XOPÓIII€MY 
CỨH€To CH€MY 


HÓBO0TO 


6onkInồro 
DÝCcK0ro 
XODÓIIeTO 
CỨH€TO 
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* Biến đổi từ cho trong ngoặc sang dạng cần thiết để điền vào chỗ 
chấm cho hợp nghĩa. 


Moi........ (cmápu¿¿ú) ỐpaT ŸqwWTCH B 
VHHBe€pCHTéTe. ÔH ÓqeHb JIIÓỐNT........ (pÿcckul) 
JINTepaTÝýpy H celñuác H3ydáeT (pýcckul) d3pïK, EMỸ 
IOMOITắ€T........ (cmáptuul) cTynÉHT. ETÓ 3O0BÝT ONT. 
Oér ÝqHWTCø BMẾCT€ CO........ (cmápuul) DpẫTOM B 
VYHHB€DCMTÉTe. 

OHl celuắc IDMHUIH B........ (yHuøepcumémckud) 
Gn6nwOTÉKV 3a........ (pýccKuữ) KHTOÏ M........ 
(pÿcckul) XypHánoM. Moili ốpaT óqeHb JIÓỐMT eTÓ 


WY:' (xopóiuud) nDŸra. 


Danh từ nào trong bài đọc dưới đây khi ở dạng cách 1 có các chữ cái 
phù hợp với các ô hàng ngang để khi điển vào chúng ta có được từ 
"HE7Ib3# " theo cột dọc? 


MhHI XHBỀM B nepéBpHe. Hảnmra nepéBHø õo/TpImâä W 
Kpacipaa. Ÿ Hac B IeDÉBH€ ©CTb ÕØ0O/TbIIiÓ©e Ó3epo. PIoM 
(cạnh đó) eCTb peKá H J1ec. MkI ry/Iñ©M B JI€Cý H IUIđBA€M B 
D©KỀ, KOTJIâ CBÉTHT CỔJTHII€ H H€T 1O3KJ(1. 
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IIECTHÁJIHATBIl VYPÓK 


1. Nói tháng 


Cáuma. LắJ11, rn€ TBI OTHbIXáJa 
JÉTOM? 

láan. Ha MÓpc. 

Cáua. ÀA B KaKÓM Mécsmte? 
B mónec? 

láan. HeT, B HIỐING. 


[1] Tập đọc và ghi nhớ từ chỉ tháng. 


KOTHIä? 
B KaKÓM MÉCKII€? 


KaKól Mécøm1? 


qHBápb (]) tháng giêng B qãHBApỀ 


đenpám(I) | tháng hai B ebBpaé 
Mapr (TI) tháng ba B MắPT€ 
aIpẾTb(IV) | tháng tư B aIDéJIe 
Ma (V) tháng năm B Mắ© 
MIÓHb (V]) tháng sáu B HIÓH€ 
MIÓTb (VID tháng bảy B IIÓ/I€ 
ánrycr (VHD | tháng tám B ấBTVCT€ 


[2] Dựa vào thông tin cho trong ngoặc để đối thoại theo những gợi ý sau: 
1. - Kornả y Hac bB rópo/e 6ý7eT Ipá31HHK? 
St TT % sử ð SN (IV) 
2. - Kakán noróna B Poccún B..... (m? 
- B KaKÓM Mécsie? 
¡1 : 
- Xo/ónHas noróna. EmiE 3wuMá. 
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3. - Korná TbI ỐbLI B MocKpé? 

- Í bII TAMB..... (m) 

- M xónonHo 6ðn1o? 

- HeT, He ÓqeHb. B..... B MockKBé yx%é BecHá. 
4. - Korná 6ÝneT TBOÏ I€Hb DOKIÉéHH1? 

-B..... (VD 


[3] Hnrảl w oTrBpedáli. 

1. KaK no-pÝýccKm IIecról MécøI ró1a? 

2. B KaKÓM Mécmne Háuann BúkTrop w Bépa w3ydáTb 
Bb€THáMCKHH #3kÍK? 
(A THI 3HắáeIIb, To 3TO ðbï10 HóCJIe Ipá3nHwnka Hóporo 
TÓIA.) 

3.- AHTÓH, C€TÓ/Hã Hắñ1a KVITI MH€ KOMIIBRÓT€P. 
- Á THI 3HáeIIb, JlÉHa, MắMa a1 MH€ KOMIIERÓTep 2 

MÉCøTIIa Ha3ÄäJ. 

- 3HáuWT, B Mắc? 
- Jla, TÓqHO. 


Á T€eHÉpb cKal, KOITHá KyHWI nắna JÏÉH€e KOMIIbKT€p? 


2. Nói cái gì được bắt đầu hoặc kết thúc 


JIuen. Koná HaqwuHắ€TCd ÓC€Hb 
B Poccúnw? 


Jlêna. B Poccún óceHb HAW4HHá€TCS | 
B CeHTsGpé. 

JTuen. A Kornáã oHá KoOHudáeTca ? 

Jlôna. QHá KoHuắeTcw B HOIỐDé. 
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Boaóöw. (DnnbM yXẺ Hawanci”? 
AHg. Ha, Š MHHÝỆT HA3ắH. 
A r7ne Thi ỐbBL12 
Boaôos. B nuxóne. CerónHq yDÓKH 
KÓHHHJIHCb IÓ3HO, 


[4] Truyền đạt lại nội dung các câu nói cho dưới bằng cách khác. 
O6paa2êu : Kä%nHÙ neHb Mbl Hđ4UHIđ@M VDÓKUH B 7 qaCÓP. 


KánbIl n€Hb YDÔKHM H@4UHúi0ficg B 7 dacÓn. 
1. IlKÓIbHHKH : ÓBHÙ vué ủ 8 
CeHTä6ðpô. 


2. OHf KOHuảIOT VHÉGHBIli TOI B Mắc. 
3. CerÓnHø 3neCb JIÓnNH HáuaIH paÕØÓóqH 1€Hb DắHo. 
4. MhHI K H H HáđAJTH IHCKOTÉKY. 


[5] Đọc hiểu và chú ý đến dạng cách 6 của tính từ. 

1, - O KaKÓM (/IbM€ BHI celdác roBopúTre? 
- Ó HÓBOM (#IbEM©. 

2. - B KaKÓl Ta3ÉT€ MÓXHO HDOWHTắTb O HÓBOM (bÚ/IbM€? 
- B HóBOÏ Ta3ÉrTe. 

3. - B KaKÓM pe€cTopáHe Bhi O6é1aJ18? 
- B óqeHb XOpÓIIeM pecTopáHe. 

4. - B KaKÓÌ KÓMHAT© OTHNEBIXá€T HAHI TOCTb? 
- B xopóIIiel KÓMHAT©€. 


_ Cchl  — ¬- 


suy, HÓBEBIf TÓPpOJ, O HÓBOM ——vằ-=:— 
E=—— IIMä q€JIOBÉK lo kakóM?|O XODÓIIEM W€JIOBÉK€ 
KaKÓl? 


"r—=—=—= NINH 
| — 


O KpACúBOM Ó3€p€C ` 


ạ|0 HÓBOÏï yHỨT€JIbHHIE 
O XOpóIIIEel KHÍT€ 
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[6] Biến đổi từ cho trong ngoặc sang dạng cần thiết để hoàn chỉnh các 
câu nói cho dưới và đặt câu hỏi cho những từ đó. 


1. Mhi xHBÊỀM B..... (He ØO/nbIIá, HO ÓqeHb KDAClñBaA1) 
1epéBe. 

2. Ha ypóKe yuÍTe7Ib paCCKã3BIBAeT OÕ..... (W2BÉCTHHIl 
DýccKml) noáre A.C. IlýnikHHe. 

3. Moá cecTpá ýqwTC1B...... (XaHólcKHử) 
VHHB€DCHTÉTe. 

4. CIOBaDÚ MÓXHO KVHÚTbB..... (HÓBHIñ KHÍHHIff) 
MâTA3/H€. 

5, JlếToM 23KéHsø IỐNT OTNIhIXắTb HA ..... (dẽpHmHñ) 


MÓP€, IOTOMỸ WTO TaM OH MỐXE€T IUIẾBATbB..... 
(TểILIaw, „úCTa5) BOJẺ. 


3. Nói ai đi đến đâu 
Káma. Óns, korná npuéner AHTÓH 
: B Mockpý? 
Oaa. ` Ha cI1yIolleli H€HÉIe. 
Kiámw. A TbI He HỐÓMHHIIb, B KAKỎM 
MÉCHIH€ OH K HAaM IDH€3XáT | 
TOI Ha32án? P22 22252 S1 


h 
, ZzzsattA 
K HAM B OKTDI 


Háana. Hpa, cwOTpú, KTO 
TIDHIIET. 

Mpa.  Ol, snpắncrpyl, BanúM. 
A rne Cónø? OHá He 
InpwnuLiä c Toðój? 

Bao¿m. Her. Ho oná oÕs3áT€7IbHO 

, IPH7ET. 
MHpa. Xopomó, ỐÝTIeM €Ề 3%GTaTb. 
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[71 Tập chia động từ (điển vào ô trống dạng chia phù hợp). 


_onú | npwxómm | | |} ` 
[8] Dựa vào thông tin cho trong ngoặc để trả lời các câu hỏi cho dưới. 
1. Orkýna npnéxann MakcúM w Táng? 
(A TbI 3Hắ€IIIb, WTO OHH XHBÝT BO B›IAa1HBOCTÓK€.) 
2. Kyná Ban H JlaH IDHÉTVT B CIẾTYVIOII€M MécøT€? 
(A Thí 3HáeIIrb, qTO HaTáIna nx xXIếT B MocKBé.) 
3. Kyná qácTro npnxónnT Cepễxa B BOCKpecềHbe? 
(A THI 3Hắ€IITE, 1TO B BOCKD€CÉHb€ OH JIÓỐNT OÔÉ/HaTb ÿ 
A1IBI 1ÓMa.) 
4. OTrKÝýna IIpmnrrú peÕs1ra 1oMóÓÌ? 
(À Thí 3Hắ€IIIb, qTO OHH ỐEÙIM B KHHOT€ắTDP€.) 


[9] ImTảũ. 
BuÕnnoTéKa B KBADTÚD€ 

Ha BTODÓM 2TAaXÉ B KBADTÚD€ HÓM€P 3 XHBÈT Bacúnnl 
HmkonắeBHu. ÔH yXÉ Ha HÉỀHCHH, HO ©TÓ 3HđIOT H JHÓỐWT 
JIỐNH B TÓM. 

Bacúnnli HnkoriắeBunu ÓqeHb JIÓỐMT KHỨTH. Ÿ H€TÓ B 
KBapTúpe ðo/pHiáq Ốnố1uoTÉKa. ÙÍ KBADTIDY HÓM€DA 3 B 
IÓM€ 3HắIOT JTỐIH, IOTOMỸ WTO TAM OHIÍ MÓITYT HNHTắTb, 
tITO OHH XOTắT. 

JlẾếmm TÓX€ ÓdeHb uắcCTO IHDpHXÓJMIT K ˆ BacfWIHĐ 
Hnmkonáepuuy. (ÔH MHaŸT MM KHỦTH, HHIÁ€T HM 
HHT€PẾCHHI€ DACCKỔ3BbI H HOMOTđ€T MM MHÓIO 3HATb O 
XI3HH B ỐOJTBIIÓM MÍ©. 
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CEMHÁJIIATBIl YPÓK 


1. Nói tên sự vật 


Máưua. Ilắna, KaK Ha3bIBắ€TCä 


To 7ÉpeBo? 
Hána. BepEaa. 
+ KaK áTa peká? 
_ TS, HA3biBáeTcsa “Hegá" 


[1] Em sẽ hỏi thế nào và các bạn sẽ trả lời thế nào trong những trường 

hợp sau đây : 

1. Các bạn đang xem phim "Chiến tranh và hoà bình” trên tỉ vi, 
em bước vào và muốn biết tên phim đó là gì. 

2. Các em đang đi giữa phố Nam Cao, lần đầu tiên em đến phố 
này và muốn biết tên phố. 

3. Ri-ta đang kể cho em bé nghe câu chuyện cô bé Lọ Lem, em 
biết nhưng không nhớ tên chuyện. 

4. Trong một tạp chí của I-go có ảnh cái hồ sâu nhất thế giới ở 
Xi-bê-ri, em quên mất tên gọi của nó. 


[2] Orpgérb Ha BOIDÓCHI: 
l. KaK Ha3BIBáeTcq Hánra cTpaHá? 
2. KaK Ha3BIBáeTcø BaIi (ŠTroT) rópo? Bánra (3Ta) 
nepéBHø? Báma (ra) ý1ana? 
3. KaK Ha3EIBáeTcw Bá1mIa nIKóÓI4? 
4. Kak Ha3bIBáeTca crorúna Poccúu? KuTráø? Jlaóca? 


KaMIIyuúw? 
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2. Nói quan tâm chăm sóc di, thứ gi 


3úna. KáTa, re TRO MắMA? 

Káman. QHá na paGóTe. 

3đứna. A Kro 3aðØóTwTrcq öo Bóne? 

Káman. Ô KOM? 

Jứna.  TBOỆM MắJI€HbKOM ØpáTe Bóne. 
Kảman. O HềM 3a6óTnTcø ðáỐyUnIKa. 


-® 9 aaðóuycb 
Tbị 3aaỐÓTMUIbCãØ xoaỡi v2 
OH/OHá 3aðóTMTcC1 ng 
| páre. 
Mi 2aaÕÓTMMCS 
pa6óre. 


Bbi 3aaỐØÓTMT@Cb 
OHIú aaÕÓTaTcs 


- KTo 3aðÓTWTCW O TBOỂM ỐpắT€ B 
6opHimie? 
- Mononáw MencecTpá. 


V weHá 6oniáw KýKIa. Ô MOÉÏ KÝKI€ 
JIMÓỐMT 3aÕðÓTHTbcw MOñ cecTpá JIó6a. OHá 
XÓU€T ỐbITb BDAHÓM. 


-  BaC ©CTb ðpaT H cecTpá? 

Í œx - Ha, par w cecrpá. QHú 6H3HeIni. 

3 - A KTO 3a6ðÓTHTcä O BắIIeM ỐØpắTe w BắHiel 
cecTrp€? 

- Tera Haráma. 
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› ˆ Map#sa BCerá XOpOIIÓ 3aỐÓTHTCH O 
BúkTope. 


® DẠNG CÁCH 6 CỦA ĐẠI TỪ SỞ HỮU 


(dqbM) 

MOỀM, TBOỀM 
HấLI@M, 
B4áLIM 

©rÓ, eŠ, WX 
(abe#?) 

MOél, TROélÙ 
HáuIel, sáiiel 
erÓ, @Š, WX 


ỐØpáTe, TeneBW3ope ... 
3nOpÓBbe ... 


cecrpé, pa6óre ... 


[4] Dùng đại từ sở hữu trong bảng trên và dựa vào những thông tin dưới 
đây đối thoại theo mẫu : 
O6pa3ÊÔI : tbl, DÙCCKO-8bẴ€IHIMCKUỦ C106áúpb, CH0A 
- ý meỗiủ eCmib DÿCCKO-đ8b€HHẳMCKUÚỦ C106äDpb? 
- /Ïd, €CHb. 
- I2e on? 
- Hq moểM cmoúẻ. 


. JJÉHa, 3/IeKTDÓHHHI€ (điện tử) aCBÏ, CÝMKaA 
BúKTOp, HHT€DẾCHa# KHITa, IOpTÉJIb 
BBI, IOCTb, KBADTIDA 

THI, HÓBBIH KOMIIbBKÓT€D, KÓMHATA 

. OHỨ, MắJI€HbKas coỐáắKa, MaITIWHäA 

. MBI, KDACfBađ KÓIIKA, 1BắH (đi văng). 


SN nam 
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[5] ro o KoM 1M O HIẾM NÓJDK€H 3aØÓTHTbCä? 


l. Y Mámm ecTb MáeHbKHửÈ ốpaT Cepẻxa. 

2. JlÉHa KyIIñTIa KDaCcfBVIO KÓITKY. 

3. MáneHbkasw cecTpả BứÚKTOpa eHIỂ He yMÉ€T HHTắTE H 
HIHCắTb. 

4. HóBhili yqeHfK ÝHHTCH H€ Ốq€Hb XODOIHÓ. 

3. CbIH H€ XÓq€T HOMOTắTb Iắ1€ H MắM©. 


3. Nói di rời đi đâu 


Baoúm. — 3necb %XmBRẾT 
Búxrop? 
Myzuúna. /la, 3necb. Ho on 


› ` ị ; 
Baöim.  Kyná4? „_ì \ 
My-wuúna. ÔH YHIÊT B IIKÓINV. Ề 7 À 


[6] Nhìn hình vẽ, đọc các câu, nhận xét và ghi nhớ sự khác biệt về ý 
nghĩa giữa các tiếp tố #0-, pw-, y- của động từ chuyển động 
(noWmáú, npuúđmú, yúmd). 


\ 
ó 
NHeán noiuởn oán npDuưuiển Hoán vuưiển 
8 KHHÔ. 0Qomóa. 8 ÔMẾ/HOImÊKV. 
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_. YXORMTb (0ecoø.) 
VĂTI (coø.) 
y@3XXÁTb (uecoø.) 


VÉXâaTb (cøø.) 


——— (Heco08.) 
V€TÉTb (cöø.) 


[7] Hãy ghi các câu sau đây vào hình vẽ phù hợp : “Mow dpy¿ 
npuêxa1+", "Moũ dpye yêxaAa”, “Moũ dpye yaemea", “Moiũ dpye 
HDH/ICTmÊI ” 


[8] Hmrảä. 


PaccégHHkrli (đấng trí) IDođéccop (giáo sư) 

Onứn npodđéccop II ÓqeHb ÝMHBIl, HO paccêqHHEIH. 
OnHá%mHI Ipođéccop 'noIHẽJI ryáTrb. Ha nBÉpH (cửa) OH 
HanncáT: "ITĨpodbéccop yHIŠI, cKÓpO IDH/JIẾT”. 

Korná npođéccop BepHýIcw IOMÓÏ, OH IIDOHHTÁT 


HÁIHHCb (dòng chữ) Ha ABÉpH. "ErÓ celuắC HET HÓMA, 
3HÁHHT, Ø HÓIX€H HDHHTÍ BẾH€DOM” - HOIÝýMAI 


TIpoéccop w IoIiểJI nảbIIe (tiếp). 
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đ&; ;s `) BOCEMHÁ/THATBIñ YPÓK 


1. Nói đồng ý với ai 

Bósøa. ]lÉToM s Xowý OT/THIXắTb Ha MÓp€.| Ê>À 
TaM MÓXHO IUIắBATb, MÓXHO 772 
MTpắTE. 

Moáu. ñÍ cornắcen c Toðól. À KaK 
IÝMaeT TBoá cecTpá? 

Bóøa. OHá co wHoOñ He cornácHa. OHá 
JIÓGHMT OTJ/IBIXắTE B /I€DÉBHe. 
TaM xwBếT HáL1a 6áÕy1ITIKa. 


[1] dmráũ. 

l.- PeB6“ra, noéneM celuác B rópon. CHawáJTa MBI B 

MV36H, a HOTÓM Ha BbiCTaBKY. BkI corlắcHmi? 
- § corIáccH. A TầắHã, KaK TbI TýMaeHI? 
- #Í rỐÓxe€ CorắCHa. 

2.- Kóns - ơr1fqHwk (học sinh giỏi) B HắiIeM K/ácce. OH 
XODpOIIÓ 3Hắ€T MaTeMáTHKV, (D3MKV (vật l W XÍMHIO 
(hoá học). 

- #Ï He COT/IắC€H © TBOM MHỀHH€M. 

- [loqeMý? 

- l[ĨoToMý TO OH H€ ÓqH€Hb XODOIIÓ 3Há€T JIHT€DATÝDV 
(văn học), HcTóDME (lịch sử). 


> ĐẠI TỪSỞ HỮU CÁCH 5 
| — K@GM?W@M? ——— 


0H CornáceH MOWM (TBOWM) nDÝrOM 


oHá cornácHa | | uoéð (reoél) nonpýrol 
OHW COrắCHbi BấuIWM (Háu!MM) 
MHỀHW©M 


102 


https://tieulun.hopfo.org 


[2] Dùng những từ cho trong ngoặc để trả lời câu hỏi, chú ý đến đại 
từ ở cách 5. 


1. - C KeM Bwepá ThI pa3TOBáDHBAJI B K/IlắccC€? 
Đ vi sẻ VÉ # 4 (Háắnïa HóBaw yqfT€JTIbHHIIA W HAI 
HÓBHIl yqÚTeIb). 


2. - C K€M BI ỐbÙDIH HA MÓP€ 7IÉTOM? 
l oyNxdlygg (mol crắpmiwl ỐpaT wú MOñ M2IÁT1HIaø 
3. - C KeM TBI XÓq€IIb HTpắTb B IIắxXMATHI? 


đ S3 g8 gX (TBOÏ HỒBHIf TIDYT II TBOđ HÓBA1 IIOTDÝTA). 


l3] 


R r d 
r7 xế, 
czZZ2>—-z7 Hà ~ 


Hád»x: "KaK xopomIió ITúHa HOT!” 


Q/2éz: "`A ä nŸMaro, 1o LIẾTñ TÓ3K€ XODOIIÓ 
HOẾT." 


l. C KeM THI COIIắC€H 1H Hệ COIIắC€H (COT/IắCHA)? 
2. C KaKIM MHÉHH€M (ý kiến) TbI COIJIắC€H MJIMH H€ 


coráceH (corTácHa)? 
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2. Nói mức độ của tính chất, chất lượng 


Mpúma Thì peuniia 3anâuy? 
Hamáuia. Het, oHẳ GIHIKOM 
TpýHad. 


3ámr (thỏ) 6e3xxÍT (chạy) tepenáxa (rùa) HIẾT 
CJWHIKOM ỐbÍCTpO. CJIIHKOM MỀ/JJI€HHO. 
[4] Waráù. 


1. - Báng, TEI qHTắ©€TIb CTIñNTIKOM ðBÍCTpO. ÍÍ HHWeTÓ He 
IOHHMắáIO. wTáÌi MÉHI€HHO. 
- XOpOMIÓ. 


2. - Húna, y TeÕði KpacWBoe IUIắTbe. 
- Ti TaK TÝMä€IIS? À MH€ H€ HDắáBHTCäH. HỒ 
CJIñNIKOM pKOQ€ (sặc sỡ). 
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[Š] Đọc những câu dưới đây, chú ý đến những từ nhấn mạnh đặc trưng 
và chất lượng : Œ1///KOM, Ôd@Hb, Q06Ô/10H0. 


1. O6én óqeHb BKÝCHHIl. Bả7I1 TOTÓBHJIA ©TÓ IOBÓJIbHO 
7Ó1TTO. 

2. Buepá MBI BCTáTH Óq€Hb IÓ3THO, IO'STOMV MBI H€ 
MOIJI ÉXaTb B 1€pÉéBH1O K ðáÕyTmIKe. 


3. CáIIIa H€ BBÏVWLUI HÓBBI€ CJIOBắ. ỞH ÓqeHb HIÓXO 
OTBÉTHJI Ha BOIpÓC VufT€714,. 


4. Moli ỐpaT He IKÓỐMT XHTb Ha re. TaM IOTÓIAa 
CJIñIIIKOM %X4DKaäH. 


[6] Em hãy dùng những từ nhấn mạnh tính chất để tả những quả dưa 
hấu mà các bạn em đang thu hoạch. 


- Kakúe ap6ðý2bI peÕ#Tra coốwpáloT (thu hoạch)? 


_ II hưng ‹: Mà 
Ù`Á 
S2: Z2 ` 
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3. Nói đi ra, đi vào 


B¿man. CáuUla, Tbìị Kynä? 
XóweIITb BOlTÚ B KÓMHaTy? 


Cáuuaa. la. Á T02 


Búmn. Hein3j BXOIÚTE TY/á. 
TaM co6páHwc. 


[7] Em hãy điền vào ô trống những dạng chia thích hợp của động từ, 
nhớ chú ý đánh trọng âm cho đúng. 


___ |gxonẩrp | noĂrú BbiXOHTb BHÍTM 
äñ  |g0Xý |g0in | | — 
Thị _____ | — — | —— — |mwdneu 


|oH/oHá |gxÓm | —_ 
MỊ | |  — 


BỊ |  |Boimie | |  — 
on | |  |amXónmm |  — 


“mi. 


[8] Điền vào chỗ chấm dạng thời quá khứ thích hợp của động từ cho 
trong ngoặc. 


1. Ilóce ypóKa peBáTra..... (BbilïTH) H3 KJlắcca HM 
TOHITI/ 1OMÓÏI. 
2, TỈHW....... (BkilTH) H3 aBTÓỐyCa. 
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3. Bor knHoreáTp. Mi He BúneJIH CepểXy, IOTOMÝ WTO 
OH yXỀ..... (Bofñirả) Tynả. 


4. Moli npyr..... (BofTú) B nốmmnoTéKV. lĨoTÓM OH 
h#° 62 (BhilrH) OTTỶ/Ia c HÓBOÏ KHÉTOÏ. 


BúKTop MÉT B HIKÓTV 
B KIắcce H"IẾT YDÓK. YufWTe7Ib HTắ€T T€KCT. VqeHHKú 
CJIÿ1IAIOT. 
- MóxHo Bolrú? - cnpániBaeTr BIKTOD. 


- Ti OIIfTb 0H1áabIBaeIiIb (đến muộn) Ha YDÓK, - TOBODÍT 
VUWT€JIb, - Bq€pá TbI OIO3/IãI H C€ẴTÓJIHñW TỐX€. #3TO ỐW€Hb 
TIIÓXO. 


Ilócne ypóka BứkTop HIếT nOMÓI H ýMae€T: "Bqepá sd 
OIO3nNäT Ha YDÓK, C€ẴTÓJIHñ TÓXe. O CJHIIKOM IUIÓXO. 
He;r3 oná3nbIBaTB'. 

ÝrpoM BứrKTop BcTrašr páno. On 6HícTpo 3ÁBTpAKa€T. 
Vxé § dacópB 30 MHHỆT. ƠH HIẾT B HKÓIy. Hépe3 15 
MHMHÝỆT OH ÿyXÉ B IIKÓIe. 3KéHIMHHa yÕnpáeT KIacc. OHá 
CHpắIHIHBäET: 

- MánbunE, Ky7ắ TEI HIÊHIE? 

- WnŸỷ Ha YDÓK, - oTBeuáeT BIKTOP, - CeTÓ/IHW He 
OIO3nắH. 

2KXéHmInIwWHa cM€ŠTcg (Cười), IOTÓM TOBODHMT: 


- MánbwmK, T1 1OMÓÏ. CeTó/THw BOCKD€CÉHbe. 
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JIEBITHÁJIIATBIä YPÓK 


1. Nói dạy di làm gì 


Hêma. Ông, ro ýqwr Tpoeró ÕpắTa 
DHCOBắTb. 
O4. ONTÚH XYHÔ3KHHK ÝHHT MO€TÓ 
6páTra pHCOBáTb. Á T0? 
Hêma. ÒH HeITÓXO pHCÝGT. 


JjTueu. Câa, Tbị ÔÝ7eHTb yWTb 
MOeró ỐpáTa TOBODHTb 
TIO-DÝccKw? 

Cáuua. /la, ỐŸÝny, éc1H TbỊ TÓX€ 
6ðÝneIITb yqfỨTb MOIÓ 
C€CTDỶ TOBODfTb 
IO-BbETHắẳMCKM. 


> Koró2 TO nñaTb? 
MO@rTÓ ỐpáTa | pWcoBáTb 
MOIÓ C@eCTpý | MrpáTb Ha rWurápe 


, 


LIÌ 


Koró ýqwnT BúTa Koró ýqwnT BúKTOp 
TOBODTb? MTDpắTb B HIáXMATHI? 
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[2] Tập đọc và chú ý các dạng của đại từ sở hữu ở cách 4. 
1. - Háng BứkTOD, BEI 3Hắ©€Te HảInero nDÝTa? 


- #Ï XODOLIÓ 3HắtfO0 BắII€TO nDÝT4. 
2. - PeGTa, BBI BÚHT€ ÿHÍT€JIBHHITY Kẩ%CTHIÏ I€HB? 
- Kakýto0? Hảámry? 
- Ja, BáITy ywfT€/TbHHITY. 
- KOHÉHHO, MBI BÚNHM HẳITYy yufT€/IbHHIIV KÁX/THIl 
I€Hb. 


3. - deli cIoBắpb OH B31? 
- ÓH B31 MO CIOBắDE. 
4. - KáTã, TbI B612 MOẺ HIHCbMÓ? 
- TBO€ IIHCbMÓ? 
- la, MOE. 
- HeT, s eTÓ He BÍT€1a. 


> ĐẠI TỪ SỞ HỮU CÁCH 4 SỐ ÍT 
| Cáhl | — Cách4 


MO, TBOÙ 
bất át - ” 1 


ẨỰC |. uấc H8UI, B8LI MO©TÓ, TBO©TÓ 
= HđLlerO, BầLLlerO 
MO, TBOŠð 
==. 
MOñ, TROäñ MOIÓ, TBOIÓ 
_~d 


[3] Dùng từ gợi ý cho trong ngoặc để kết thúc các câu trả lời. 


1. - tbio ra3éry qwTácT Iipa? (Moá ra3éTa) 
- QHá ưHTáeT... 

2. - dbẽ (bóTo (ảnh) OH XÓq€T IIOCMOTDPÉTB? (TBOể đớTO) 
- ÔH XÓq€T IOCMOTPẾTb.... 
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3. - Koró mó6xwT peÕ#ra? (wx TDVT) 


- QHủ JÓGWT... 
4. - KorÓó OHI %IYT 3I€Cb? (HaII yHÍT€JTb) 
- QHÚ XXIỆT... 
5. - KOTÓ B HắHI€li CC€MbỀ TbI 3Hẩ€IIIb? (TBOR cTắpIHIHH 
paT w TBOñ M21á/1Ha5 CecTpá) 
-  sHấá1m.... 


[4| mo ko¿ô mo ýqum 0éngmp? 
Kmo wmo ýwumcn Jdênamb? 


MATb H JTOHb 


2. Nói so sánh giống như 


Máma. KâTg, To TbI IỀJIaenIE? 

Káma. Bún, MắMa, 1 YuýCb 
JI€TắTE. 

Máma. Ho Thi He TTÉ1A. 

Kiánu. lÍa, HO ñ XOUỶ JI€TắTb, 
KaK HITHI1. 


[5] Hnrái. 
1. - Wpa, nocwơrpú, kakáa 6é1an nrúna! 
- Ha, oHá ØÉJ1aø, KAK CHẾT. 
2. - Kakúe KpacúBbie LIa3á (mắt) y HúHHI 
- Ha, onú roy6bie (xanh lam), KaK HéÕo (bầu trời). 
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3.  - OH ðobIIÓI W GÚJIbHBHIli (khoẻ), KaK ỐOTATBIDb 
(lực s)? 
- Ja,  TÓ3K€ TaK IÝM410. 
4. - BIÚKTODp XOpOIIÓ HTpắ€T Ha cKpDfIIK€? 
- Ha, oH HrpắáeT KaK HacToänIdli (thật sự) MY3BIKđHT 
(nhạc công). 


[6] Em sẽ nói bằng tiếng Nga thế nào nết : 
- Em muốn trở thành kĩ sư xây dựng như bố em. 
- Bạn Lan muốn trở thành nghệ sĩ như mẹ bạn ấy. 
- Em trai em muốn bay vào vũ trụ như Ga-ga-rin. 
- Bạn An muốn bơi giỏi như cá. 


3. Tỏ ý khen ngợi 


Bóøa. CriŸinal, KaK OH KDACHBO 


TOÊTÌ 
Támg. )la, OH HOẾT KaK HACTOñIIHH 
apTÚCT. 


[7] Đọc các đối thoại sau, chú ý cách tỏ ý khen ngợi. 


1. - Fán, KaK TbI KDpacÚBO HúInIenpni 
- Hy To THI, Cá1ma, 


2. - PeÕáTa, KaK BBI XOpOLIÓ BbIcTyIáJM (biểu diễn) 
CerónH1 Ha Béwqepel 
- Cnacú6o, ÁnHa IleTpóBHa. 


3. - AH, TBI IDeKDắCHO TOBODTTb IIO-DÝCCKM. 
- HerT, H€T, ä €HIẾ IUIÓXO TOBODMÓÔ. 
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4. - Kakán oHá KpDaCcHBasl 
- Ha, oHả HacToñniaq KpacáBEIIa (người đẹp). 


[8] Em tỏ ý khen ngợi thế nào trong những trường hợp sau: 


1. BanM ÓqeHb KDACHBO DHCỆCT. 

2. TBOl ỐpaT ÓqeHb ÝMHEHI. 

3. BứúKTODp Óq€Hb HHT€DẾCHO DACCKä3BIBA€T. 
4. Y BéphI ÓqeHb XOpÓNHIaï KHÍTA. 


[9] trái. 
Hámia ceMbdl 


Háma ceMbi He ÓqdeHb 6OJIbmán, Ÿ MeHđ €CTb OTẾI, 
MAT, C€CTDá H ỐpaTr. Moii orén em He cTrápHi. ETó 
3oBýT Cceprél MpắHoBHu. ÔH WHX€HÉp. ÔH DaØÓTAET HA 
ỐoTBHHÓM 3aBÓóne. Moá MaTb - YyHfT€IbHHHA. EÊ 3OBÝT 
ÁHHa IleTrpóBHa. OHá npenomnaÈr (dạy) DÝCCKH #3bÏK H 
DÝCCKVRO JIHT€DATÝDV B HIKÓI€. OHá Ód€Hb JIKÓỐNT €Ề 
pa6óTy. 

Moió crápuiylo cecTpý 3oBýT HaTáIna. OHá ÝHNHTCW B 
II6TIMHCTHTýT€ ((rường đại học sư phạm). (OHá XÓWeT ỐBITb 
VuWT€JIEHHH€Ă, KaK MOđ MáMa. Moeró M1än1iero 6ðpắTa 
3oBýT CánIa. OH mróỐwT CHODT. B KIiýốc MpáH WnắHOBHM 
ÝqHT ©TO HTDấTb B IIHIHT-HOHT. ÔH XÓW€T ỐBITb XODÓIIHM 


CIODTCMÉỀHOM (vận động viên). 


Bơr TakKáøq y HaC C©Mbi. Á TeIIÉDb DaccKaXITe O BắIIel 
C€MbẺ. 
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đà ø0 IBAHÁTBIl YPÓK 


I. Nội dung giao tiếp 
Đây là những hành động lời nói các em đã học trong 4 bài qua. 


2. Nói cái gì được bắt đầu hoặc kết thúc 
3. Nói ai âi đến đâu 

4. Nói tên sự vật 

3. Nói quan tâm, chăm sóc ai, thứ gì 

ó. Nói ai rời đi đâu 

7. Nói đông ý với đi 

8. Nói mức độ của tính chất, chất lượng 
9. Nói ải ra, đi vào 

10. Nói dạy ai làm gì 

T1. Nói so sánh giống như 

12. Khen ngợi 


* Hãy thực hiện các bài tập dưới đây và tự kiểm tra xem có nhớ cách 
sử dụng những hành động lời nói đã học hay không. 

k 

KaK TEI /ÝMA€IIE, KaKÓe ÝT0 BDÉéMã 

róna? 

- Á THI 3Hắ€IIIb, KOIHä T0 BDỀMã 
HauwnHáeTcø? (III) 

- W korná KoHuáeTca? (V) 
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FÀ 


- TbI XÓN€IIIb 3HATb, KâaK HA3BIBắ€TCä 
3To Ó3epo? CIpocl TBOeTÓ IDÝTa 
M CKAaX%l, KâK OH OTBÉTHT, 


- TO OH CKẾX€T, ÉCJIH BÍHHT, HTO 
Ó3epo ÓqeHb KpacúBoe? 


*° 0.8 9 


- Á Thi CoráceH (corIácHa) c HuM? 


3. 
- QTKỶñA OHH BHÍHLIH? 


- Kyná oHú Bxónwa1? 


4.IIpwulrú? yirú? 
- Ine celiuắc Cepẽexa? 


- KoI/Iä OH IDHIIEJI Ha CTaIHÓH? 


- UTO cCKa3đIa eTÓ MắMâ, KOIN K 
H€MỸ IIDwnHLI4 Hứna? 
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5. Dựa vào tranh để hoàn tất những lời đối thoại. 


T—— AN#? 


Các em đã biết cách biến đổi của tính từ số ít ở cả 6 cách tiếng Nga. 
Bảng tổng kết dưới đây sẽ giúp các em hệ thống hoá lại để ôn tập và tra 
cứu khi cần thiết. 


"TH n== 
| kakúi? | kav6eo? | kakômy? | Kawôzo? | kagôl? | Kakiw? | kakôM?_ 
HÓBIIli HÓBHIM HÓBOM 
6onnmób | ðonnmiúiM | ðopmÓM 
Xxopómm | XopóiInM | XOpÓHI€M 
CỨH€M 


- ÓQ KOM BứỨKTOp 3aðÓTHTCðW? 


- KOTÓ W WTO OH ÝHHMT /IẾJIATb? 


- KTO H WTO ÝHHTCñä 7ÊHATb? 


XOpÓIIE€ XOpÓIHI€M 
CÚH€€ 1 CỨH€M 
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[1] Dùng bảng tổng kết đại từ sở hữu ở 6 cách dưới đây để thực hiện 
các bài tập. 


2á? , E7T+ 1b —~ 3I.MNNE Nhnnm 
“có” |oeMÉ” | uvyáp |weữ? — | wauw? | suê? — 


NoEr6 MO kuạu 
TBOCTó ke 
Hắmero 

BắiTeTo 


EM: mm min am .n m 
PS) ok 
ki TpBoéÙ 


ban 


* Sử dụng lần lượt 2 tập hợp từ : "MO cTápHIl IDVT” và "HáIma 
HÓBañ yufTe/IbHHIA" để kết thúc các câu cho dưới. 
1. Buepá B KýÕ€ MEI BCTDẾTMJIH.... 
2. CerÓó/nHø ÝTDOM MEI ÔEÌÙTIH ÿy... 
3. 1l moØmó TOoBODTb O... 
Fh trợ v ng 1a" (1aá) MH€ IIHT€DẾCHVIO KHÍTV. 
5. Moú nDpy3bá celqắc HJIÝT K... 
6. QHúÚ nÓnTO pa3TOBắDMBAJIH C... 


HẸ 
* Các em có nhớ ý nghĩa và cách dùng các động từ này không? 
Hãy cùng ôn lại trước khi làm bài tập. 
YuỨÚTb qT0? 
VufTb KOTÓ WTO ẾJTATB? 
YVuHÚTbCä II€? KaK? WTO IẾJIATb? 
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* Chọn động từ có nghĩa và dạng thích hợp để kết thúc các câu nói 
Sau: 


1. Kẩx%nHIl n€Hb ã 1ÓJDK€H... HÓBBI€ CJ1OBá. 
2. Moi crápIniwuli ỐpaT... B YHHBEDCHTẾTe. 
3. B KIýỐ€Ẵ MOJIOHIBÍ€ 8DTHCTHI... HAC TaHH€BắTb. 


4. Y Hac B KJIácce JlaH OTTNHO.... 
5. Mbhi celữắc HIỂM BO /]BODÉI IHOHÉDOB. TaM MEI... 
DHCOBắTb. 


[3I. 

A.dnrảä. 

Mod MaTb 

Moj MaTb - Bpaqd. OHá pa6ðÓóTaeT B ỐOIbHÚHE C YVTpá HO 
Béqepa. WHorná oHá pa6ÓóTaeT HÓdbIO. OHá M€Hñ” ỐH€Hb 
JIMÓỐHT HM HắCTO TOBODúT ”JÏoỐHm TeÕi1, MO CHIHÓK`. ÍÍ 
Ốq€Hb JIOØ/HÓ D43TOBắDHBäTb M OTJIEIXắTb BMÉCTe € Heli. Ho y 
H€Ể MHÓTO pA6ØÓTHI. ECJIH ÿ H€Ể ©€CTb CBOOØÓNIHO€ BDỀM1, OHá 
MH€ IIOMOTắ€T /IẾIATb YDÓKH I1 ÝHHT M€eHdđ pHCOBắTb. OHá 
XODOIIÓ DHCÝCT. Í#Í Óq€Hb JIOỐØ/HÓ MOEÔ M8Tb, IOTOMỸ NTO OHáđ 
BCẾ BDẾMH 3aỐÓTHTCI OỐO MH€. Íñ BCerná ©Ì OTbBedá!o 
BHHMäHHMe€M (chú ý) H 3aðóToli (quan tâm). 


B. Khoanh tròn chữ cái có câu trả lời phù hợp với nội dung bài đọc. 
l. KeM paðóTaeT eTó MaTb? 
a) OHá pa6óTaeT yT€JIbHHII€H. 
6) OHá pa6óTaeT M€7cecTpóï. 
B) QHá paÕóTae€T BDAWÓM. 
2. Korná oHá pa6ðóTaeT? 
a) Hówbm. 
6) J|HỀM. 
B) J|HỀM, HHOTHÁ HÓSHIO, 
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3. To OHá qắCTO JIÉJIA€T, ÉCJIH ÿ H€Ề ©€CTb CBOOÓIHỌ€ 
(rảnh rỗi) BDềMã? 
a) OHả qHTá€T. 
6) OHá ÝýwwT CHHa DHCOBắTb. 
B) QHá ÝqWT CBÍHa TAHIIEBắTb. 


4. Q KOM OHá BCẾ BDỀMã 3a6ØÓTHTCð? 
a) Ô cẽ MắT€DH. 
6) O cẽ kóimike. 
B) O €€ CbHine. 


II. Học mà vui 


[1] Một số người trong khi viết hay viết tắt. Đọc những bài viết như thế 
này có khó không? Các em thử xem. 


B kiý6e 
Baqepá Mhi CIÝ1IA1M W3BÉCTH. KOMIO3ÚTODA (nhạc sĩ), 
H3BÉCTH. XYJIÔXHHKA H W3BÉCTH. 8DTWCTKV. AeKcél IleTrpÓBHu 
DacCKa3á1, wTo celuấác OH pHCÝ€CT HOB. KADTúHV. Mi 
cIpocúnn bopúca HwkonáeBMwua, IIOueMỶ OH IIHTI€T TỔJIbKO 


C€DES3H. (nghiêm túc) MÝ3BIKY. ADTCTKA ÁẢma IlyraqeBa néJa 
DÝCCK. H AHT/I. HẾCHH. 


[2] 3arána. 
MhH xó/7mM HÓUEI, 
XÓIHM HHỀM, 
HO HHKVHá 
MBI H€ VÙT€M. 
Mhi bÈM ncnpáBHO (chăm chỉ đánh) 
KảẩXXJIHIH tac. 
Ho BHI, 1Dy3bñ, He 6éïTre Hac] 
(C.MapmiárK) 
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đài 21 JBÁTHATb HÉPBbIl YPÓK 


1. Nói nhận được gì của di 


Jlêna.  KaKúc y TeÕỐñ KDACHBHIe 
IIBETHI! Ti äX KyH1a? 

Bêépa.  HeT, q He KVITIHA. 

Jiệna.  CKax%ú, OT KOTÓ TEI WX 
TIOIyui1a? 

Bépa  ƠT MOGTÓ HTDÝTa. 


[1] HnrắiïTe. 
1l. - 3XéHs, qTro ÝTo y Teð1? 
- TeerpáMxMa (bức điện). 
- ỚT KOTÓ TEI ©Š IOJIyd1? 


- ÓT MOÉÏ C€CTDHI. 
- W ro oHá Hanncáa? 
- QHả HaIIHCả1a, WTO IIDHẾJ€T HA CJIế71yIOIIel He7é1e. 


2. - Pe6jTa, Kyná BBI HIẾT€? 
- Ha nóuwTy. 
- 3adéM? 
- Mhi HIÊM Ha TIÓWTY IIOTVMÍTE IIOCBÍTKV. 
- Á 0T Koró? 
- Ớr HảiIIIeTO BbeTHắMCKOTO nDpÝra. ÔH HIoGCIắT (gửi) HaM 
Bb€THẳđMCKM€ CYB€HWDHI (đồ lưu niệm). 


3. - KHúra ÓqeHb HHT€DÉCHađ. ỚT KOTÓ TBI ©Ẻ IIOTYHH1A2 


- ỚrT HáảIIIel yqfT€/IbHWIIBI. QHả 1a MH€ ©ẽ 3 nNHữ 
HA35á1. 
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> — ĐẠI TỪSỞ HỮU CÁCH 2 


Moeró (Tnoeró) 
HắuIero /ra 
Te/IerDầMMY (sáuero) tấu 
OT 


CYBGHID 
nonápok 
ïOCbinKy 


Moéñi (Tsgoéj) , 
xi Inhoa) 


[2] Biến đổi từ cho trong ngoặc sang dạng cần thiết để hoàn chỉnh các 
câu nói cho dưới. 


l1. - OTKÝ7a oH InpHéxa1? 


- ÔH HDHỀXaI M3 ..... (Haui ponHóñ rópop)). 
2. - Ÿ KOTÓ XODÓHIHBH MaATHHTOCÓH? 
ST ri ee (MOä MIánHIa1 cecTpâ). 
3. - Ớr Koró nonyuúna )lÉHa WHT€ĐÉCHHIl IOIắĐpOK B J€Hb 
poxtéHww? 
- B neHb pox/IéHn4 JÏếHa 1oTyula OT..... (Mol 


ỐpaT) IHTeDÉCHHIl IIOHắäpOK. 
4. - tbøw ŠTO MaIIÚH4? 
- TO MAIIñHA..... (HánIa HÓBaAã# yfÚT€JIbHEIIA). 


[3] Hro, orKýna no/iywáúa ÁHHa B €Hb DOXXIÉHHM3? 


Oốpasêu : - tro nonydfia ÁmHa? 
- llncbMÓ. 
- ÓT Koró ? 
- CT eẽ I1OTDpÝTH. 
- Orkýna? 
- Ma XaHón. OHá no/IydfIa IMHCbMÓ OT €Ẻ 
HOIDÝTH H3 XaHÓA. 
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TeeepaMma 


.e.nne*d+ser°ssen® 


Tao MaMAđ. 
Hemep6ypz 


Hamáua. Kúes. Tao dpya Ánmôn 


2. Rủ (mời) ai cùng làm gì 


Boaóds. PeÕ1Tra, ÿ MeHfđ ©eCTb 
: HÓBHIB BHneo(fÚIEM. 
AAud. — A TbI CMOTDJ? 
Boaóda. Her. 3XXny bac. 
Búkmop. Cnacú6o. /lapálre 
HOCMÓTPpHM cró cciuắc. 
Boaôdas. XopoIó. JJaBálïTe CMOTDÉTb. 


Cáua. TIÏIếTp, y TeỐ‹ eCTb 
CBOðỐỔTHO€ BDỀMØ? 

lHẻmp. EcTp. Hy w To? 

Cua. Tbì YMÉ€IIb HTDắTb 


B IIáXMATHI? 
liểmp. YMÉm. 
Cáua. )/JapálÏ TiowrpắeM 
B HIäXMAäTHI. 


liểmp. Xopomió. /lapắl nrpắTb. 
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HauMHHáTb coÕðpáHue.| th£ chưa hoàn thành 


nagáli(T®) | noänềM s KuHó. Ngôi thứ nhất số nhiều 
HauHềM COỐpáHW6. của động từ thể 
hoàn thành 


[4] Điền vào ô trống động từ thể thích hợp và ôn lại cách chia xem em 
còn nhớ không. 


Động từ thể chưa hoàn thành Động từ thể hoàn thành 
TAHII€BắTb ———.-_-_... 
ma 


[5] To TbI cKẩ3XeIIIb, ÉCJIH TBI He XÓW€TIIb /ẾJIATb 3TO O/TH 
(onHáả)? 
1. TbI XÓq€IIb TaHII€BắTE. 
2. TbI XÓq€HIb HaHắTb NHCKOTÉKV. 
3. TbI XÓq€HIb OTJEBIXắTb. 
4. ThI XÓWe€TTb TI€Tb IIO-DÝCCKH. 
[6] Em sẽ nói bằng tiếng Nga như thế nào trong các tình huống giao 
tiếp sau: 
1. Em muốn rủ các bạn cùng xem truyền hình với em. 
2. Em mời An-na xem quyển tạp chí mới. 
3. Rủ các bạn cùng nghỉ ngơi sau bữa cơm trưa. 
4. Yêu cầu Ta-nhi-a hát một bài hát Nga. 
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3. Xin phép, cho phép di làm gì 


Cep¿wa.  ÁnHa HuxonáenHa, 
Da2peIIIITe MH€ BOÏTẢ. 

.VWim€/bHuua. TbI OIIO3nä1, Cepẽxa. 

Cep¿2a. M3pBHHfT€, IOX%4IVäCTA. 


4# cerónHw IÓ3THO BCTAI. 


Támn. TÓNH, Tbí CMOTDpỀJ T€/I€BÍ3OD 
Buepá BéqepoM? BELI Óq€Hb 
WHTepécHHIl (bHIbM. 

Tóan. Her, MắMa H€ DA3D€LLHUIa 
MH€ CMOTPÉTb. 

Támg. IÏoueMỸ? LG 

Tóan. IÏoTOMỸ WTO q eIIể He sẻ. 
BBÏyuHI YDÓKM. 


KOMÝ  HTO nÓn@Tb? 
pa3peuláTb |cHHV | rpáTb B @yT6ÓI 
Da3peIuWTb | cecrpé | CMOTDẾTb aIbÕÔM 

[7] Dùng hành động lời nói vừa học để thực hiện các nhiệm vụ được 
đặt ra. 
t0 bi CKI2€tdib: 
l. IĨponapnnrfme, ÉécJIwM TbI XỐÓN€IIIb IOCMOTDpẾTb ÝTOT 
MaTHHTOÓH? 
2. HarắULie, ÉéC1IH TEI XÓW€IHIb TaHI€BắTb € H€li? 
3. Ywfr€:HoO, ÉCJIH TbI XỐÓW€IIIb BhIÏTH H3 KJIácca? 


4. Iláne, Écm TbI XÓN€IIb C€TÓJIHũ ÉXâTb B HIKÓJY Hã 
MOTOITñKJI€? 
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[8] CKax, KTO KOMÝ WTO Da3D€lIIá©T HÉTATb. 


l. - /j|jÉếnmymKa, s XOMŸỷ KYHWTbB COGắKy. 
- XopoImó, Ba. /laBắáli KÝTHM c. 
2. - MáMa, pa3peIHráTe MHe IpHT7IAaCÉTb ÁHHY Ha ÝýKIH. 
- Xopomó, Cámra. lĨpnracú eẽ. 
3. - Anekcél MaKcỨÚMOBHU, MÓXHO IIOHTpắTb € BắHIel 
KómKol? 
- Iloxányäcra, BúkTop. 


[9] aráire. 
- LláBIHK, 1aBắÏ IOCMÓTDHM, WTO THÍ HADHCOBá). 
- XopoImó, nána. BoT IOCMOTPH. 
- Ho nowqeMýÝ THI HHIH€TÓ H€ HapHCOBá7? 
- # HapncoBáI. 
- tro? 
- Mópe ú MắJI€HbKVIO DHÏỐY. 
- Ïne %e Bcẽ To? #ÏÍ HHuuerÓ He BÚ. 


- Mópc cJIñIIKOM ỐO/TbHIÓ€ H ©TÓ H€/Ib3 HADHCOBắTb 
Ha MắJI€HbKOÏf ốyMáre. Á phiÕa ÓqeHb, Óq€Hb 
MÁJI€HbKA1 H TbI eŠ IDÓCTO H€ MỒXX€IIIE BHJI€Tb. 


124 


https://tieulun.hopto.org 


IBÁJHATb BTOPÓñ YPÓK 


1. Nói sở hữu của chính người hành động 


Jlê9yuka. BúTaø, ä He Bún 
CBOú OqKW. TbI 
3Hắ©IHIb, TI€ OHI? 

Búmn. —°¬Bor, y TeÕỐi Ha JỐY. 


>> ĐẠI TỪ SỞ HỮU CBOĂ 


ĩi qwrán(a) Mbi q1rắnh 
La heo: CBOIÓ KHÍTY. Bbi quTánW | CBOIÓ KHWFY. 
OHW quránw 
OHảá awTrána 


[1] Hãy tầm tranh bên đưới thích hợp với mỗi lời nói sau đây : 


1. ÔH IOqHHÚI (chữa) 


CBOÙĂ B€/IOCHIIẾJ. 
2. OH IOHHHHỦI H€ 
CBORñ B€JIOCHIÉ/, 


3. QHá BoITIÔ B CBOlĂ 
KJIacC. 


\ 2 


ẠA 45. 


4. OHá BOIILIÔ H€ B 
CBOH K/IaACC. 
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[2] Dùng đại từ sở hữu "cøo#" đề kết thúc các lời nói sau cho trọn ý : 
Oố6pa2êu : Miuuua xopouÔ nữuemn cmuxú. Ha sêdepe 
0H WCHO qumáem... 
—> MlIua xopotuÔ nú¡tuem cmuxú. la sé4epe 
0H WắCHO NHmÁ€H C680Ú CIHIUXÚ. 
1. Y 6páTa xopómiaa paØÓTa. ÔH ỐqeHb JHÓỐMT... 
2. BbI KHBEre B rópore I y3? PaccKaxÚT€© HaM O... 
3. Bácw - HÓBhBIli IDyT AHTÓHAa. AHTÓH Hắ944/I HOMOIắỐTb... 


B yu6ốc. 
4. Bépa I1IoTyúa #HTepécHoe IIWCbMÓ. ÔHả IIDOwHnTáTa 
5. VY Cepréa WpẩHoBHua HÓBaã MaHIlHa. Celdắc OH ÉJI€T 
Ha pa6óTy Ha... 


[3l llocMOTpÍ Ha DHCÝHOK H 
CKAXH, KTO ITOBOpÚT '⁄ 
JIIOOIÔỒ CBOK cC€cTpý. §Ï 
IắCTO HnÝMaIO O CBOẾH 
cecTpé”, a KTo - "Íl o6/mó 
crÓ cecTpÝ. ÍÍ uácTO /IÝMa!1O 
O ©€TÓ C€ẶCTpỀ”. 


2. Nói nắm 


Húna.  CKÓmbKO T€ÔẺ JI€T? 
Cepz¿w. Me qeTb[DHA/JIATb /T€T. 
Húna. CO, kaKÓl TbI BBICÓKHRI 
ÁB MT TBI 
ponúncøg? 
Cepzéuú. #Í pomMnca g 1987 (Tbicada 
©@BWTbCÓT BÓC€MbIICIHT 


ˆ La 
C€IbMÓM) TOIÝ. 
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Kakóáứ eo0? 8 KaKôm eogÿ? 


1987r TbiCf4A ñ1©@BWTbCÓT B TbÌCñ4A ñ©€BNWTbCÓT 
' | nóceMbjecwT cenbMólĂ | BóceMb/IeCfT CenbMÓM 
ron roný 


[4] Đọc và ghi nhớ các số từ. 
200 nhécTrw 600 IiecTbcóT 
300 TpúcTa 700 ceMbBCÓT 1000 TEicaua 
400 qeTiipecTa 800 BoceMbCỚT 2000 mne Tbhicaun 
500 naTbCÓT 900 neBwTbCÓT 
[5] qnráä. 


1) 231, 308, 417, 824, 543, 796, 682; 1500, 1225, 1999, 


2) Ốro 6tino 5 19171. 

3) Moj ceMbj yéxaJa Ha cénep B l954r. w BeDHỶ2IaCb Ha 
KØOr B 1975ï., 

4) Eró nényuiKa ÝMeẹp (chết) B 1996 r. 


5) LlucáTe/re Hắuan nWcắTb ÝTy KHTy B l97ỐT.H KÓHHHI 
eẽ B 19821T. 


[6] Ko B KaKÓM TOHnÝý DONICS? B KaKÓM TOIý ÝM€P? 


Đýcckul Pộccxul 

Huclfeitb KOiifio2úm0p VWÊMbi 

JJ. H. Toacmói H. H. Waúkósckul .MH. H. HÁseAaoø 1⁄0. A. Ta¿zápun 
(1628-1910) (1640- 1693) (1649- 1936) (1934 1968) 
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3. Nói tiếp tục làm gì 


Myzuúna.PeB“ra, nopá oG6naTb. 

PeØðimna. AÀ KOTHá MBI 
IDOHÓ/DKMM Dpa6óTy? 

Myz2cuúna. BhI TIpOTÓJDKHT€ 
paØóraTb HócCJIe Oo6Gé/1a. 


9TO 2 
> ` TDOHONXÁTb(¿ecoø) |o6én, pa6óry... 
IpOHÓNXMTb (c2) — | 1T0 dÓnTb? (necos.) 
oỐềnaTb, DaỐØÓTaTb... 


[71 HocMOoTpÍ Ha DHCÝHOK 
H CKa%M : KTO HáHA1, 
KTO HIDOHOJDKÁ€T, 4 KTO 
VKỀ KÓHHMI D€LHIậTb 
3anáum. 
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[8] Sắp xếp các hình vẽ theo trật tự hợp lí và dùng các động từ 
HaWHHúPTb - HawúPb, HD00042Cắfb - np00ó12€umb, 
KoHuđmb - KôHdurm để đặt lời ghì chú dưới mỗi hình. 


lIána đuIeT (tìm) nóMa CBOl ỐHJIẾT 


JJBa npÝýTa OIOBOpWIWCE (hẹn nhau) HOÄTÚ B T€ắTp. 
Korná OHIÚH IIDHHIỂI Ha CIIEKTắKJIb, VBIUTI€I HA MẾCT€ 
CBO©TÓ nDÝTa ©TÓ MắJI€HbKOTO CHÍHa. 


- KaK TEI IDHIHIEJI CEO, MẫJTIbWWK? - CIDOCJI OH €TÓ. 
Y reÕð1 ecrb 6né1? 


- la, ©CTb. 

- KTo Tre6é a1? Ilána? 

- HeT, ø caM B31 (lấy) Y HáIHI. 

- Á T1€ %e€ TBOũ nána? 

- CH HUI€T IÓMa CBOl ỐIUIẾT, - OTBÉTHJI MắJIbHHK. 
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c>? JIBÁJTHATb TPÉTHÌ YPÓK 


1. Nói di (cúi gì) giống di (cói gì) 


Búkmop. Cámra 1OXÓX Ha MắMV, 
a cró cecTpá HIOXÓXXa Ha 
nắng. 

Hauáun. 7 1 nÝMaÔ, HAOGÔODỎT, 

OH IOXÓ% Ha HắñnV, 
a OHá IOXÓXAa Ha MắMV. 


Húna. Kakóe 3To ó3epo? 
Jáma. 1o óaepo BalKán. 
Húna. Kakóc onó ðonbInóc] 
Jáua. Ha, óqenb ốoTpIIÓc. 
OHÓ IOXÓX%€ Ha MÓPc. 


[1] tHnráäi. 


l. - Mánra, ÝTo TBoá cecTpá? OHá ÓqeHb IOXÓXa Ha 
TeÕði. 
- Ha, eẽ 3oBÝýT HaTáma. 


2. - Kóns, ThI IoXÓ% Ha cBoeró 6ðpáắTa. 
- la, MEI IOXỐXMH Ha CBOE€TÓ HÁTIY. 
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3. - CMOTPpH, Kakán 6ðomnIiá# coðákKa y TeÕá, 
- Ha, 6ommiáq. ÔHả IIoXỎXAa Ha BÓJIKA (chó sói). 


4. - CMOTpH, KaKÓÌ KDACÚBHIl CaMO/IẾT Ha HéỐ€] 
- la, 0H IOXÓX Ha HITÚIY. 


=® KTo? qr07 Koró? qro?2 
OH noxóx% 6pára 
0H  noxówa Ha MốMV 
OHÓ  nOXÓX%@ MÓp© 
OHẲ  IOXỔXH nány 


[2] Hãy dùng hành động lời nói vừa học và những thông tin cho dưới 
để hỏi đáp. 


1. Háma crpaná | 6ýKpa (chữ) “S” 
2.KOMNIBẾỐT€pD | T€IEBU3OD 

3. Mo# Kómka |Twrp (con hổ) 
4. Kýka Hứnma 


I3] 


1. Ha Koró ñoxóxa cobBá? 


2. W rra KOrÓ IoXxó%a KóÓIIKAa? 
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2. Nói ngày trong thúng 


Caøemuána. HaTrámia, Korná 6ŸneT 
HoporónHwl npá3nHnk? 
Hamáua. tÊpe3 qeTbÏipe IHa., 
Cøermu.na. À KaKÓc cerôTHw qHCH1ó? 
Hamáduua. CerÔnHä nñBẳHIIaTb CẴTbMÓ©. 
CeemuiúHd. À s IýMaIO, CeTÓTH1 
NBá7TIAaTbB HIeCTÓc. 


mm .~ IẺAHHUES.  CUảgg NHƯ Ng HA  HHG: 


BoT Ka3/€HIáDE, CMOTDI. 


l 


[4] Hmráä. 
Ou¿e  Múuia, KaKÓc cerónHq uwucó? 
Múua. CceTrÓónHg TpMnULắTO€ HOIốPđ. 
O4. AÀ KaKÓI C€TÓHHñ I€Hb? 
Múa. CerónHs IiïTHHMIA. 
O6. 3HắnHT, KaKÓC uHCJIÓ ỐŸ€T B CJIẾTYKOIIVIO 
IđTHHIIY? 
Múa. ro 6ýner cenbMóc neKaốpá (tháng 12). 
Ouéc. Tóunol 


Bqepá Ốpino | cenbMóe MápTra 
CerÓnHs BOCbMÓe€ MápTa 
3ásnTpa | ốÿner | nesñroe MápTra 
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[5] 1. Dựa vào tờ lịch em hãy trả lời các câu hỏi. 


- Kakóe ceróHa qnwc/1ó? 

- Kakóe qwcó n0 Bqepá? 

- KaKóe qwc/Ió 6BÙ10 IIO3aBqepá? 

- KaKóc uncJ1ó ðýneT 3áBTpa? 

- KaKóe qncó 6ŸeT IOCJIe3áBTpa? 

- Kakóe wwcJIồ ỐbÙIO BA IHä HA3ả71? 

- Kakóe ncJó ÕýneT qépe3 nwTb nH€l? 


2. Các em hãy lấy ngày hôm nay để hỏi đáp theo mẫu trên. 
[6] Dựa vào tờ lịch trên, dùng cách nói ngày trong tuần, ngày trong 
tháng để đối thoại theo mẫu: 
1.- KaKÓlÌ ceTóTHa I€Hb? 
- Ce€TÓ/Hñ IOH€/ỀJIbHHK. 
2. - KaKóe cerónnw qwcó? 
- Ce©TÓó/HH qeTbÏDHA/IATO€ MắẳH. 
(CerónHø IOH€NÉJIbBHWHK, d€TbiDHAII2ATO€ Mắ9). 
3. - KaKÓÏ neHb ỐbLI Bqepá? 
4. - KaKÓl neHb ỐýneT 3áBTpa? 


3. Nói ngày thóng năm 


Oxéc.  KOorná OTMCWMäGTGW Y BaC 
"]jeHb yufTe/"? 

Buem. Kâxq@nbHl Ton "JÏJeHb ydfT€J11” 
V HAC OTM€Há€TC1 J1BA/IắTOTO 
HosØp4. 
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[7] Hnráä. 


1. - Korná ponánca Bún? 
- OH porfcq BTopóro ceHTsa6pä 1997 ró7a. 


2. - Korná EÓpwnử TarápwH noJIeTé7I B KÓCMOC? 

- B 1961 roný. 

- B anpére? 

- /la. 

- Á TBI H€ HIỐÓMHHIIb, KaAKÓTO uHCJ1á? 

- JÏBeHäTTaTOTO aIDéT1. 

- 3HắáuwT, 1BeHänIaToro anpéa 1961 rồma ỐBUI 
HÉPBHIÏ HO/JIẾT €7IOBÉKA B KÓCMOC? 

- TónHo. 


3. - Korná yéxaI TROlä Ốpar B MocKBý yqfWTbcøä? 
- ÔH yéxa1 IrifToro áBrycTa 1998 rójna. B Poccún 
VqÉÕHHIl TOI HaqHHä€TCä HÉPBOTO C©HTä6pđ. 


[8] Ckaxú: 
1. Korná orMeuácrca ")leHb no6énhH” Bo BbeTHáM©€? 
2. Korná orMeuáercw "HaIiwoHáTbeHHIli IDắ3THWK”? 
3. Korná HaqHHáeTcø yuéÕHrTli non Bo BbeTHáM€? 


[9] Hnrá. 


- IIẾTøw, - TOBODÍT YyufT€TbHHHA,- 
TBOỂ COWHHỀHH€ O KỔIIK€ Óq€Hb 
IOXÓX%€ Ha COqWHÉHH€ BứKTOpa. 

- 53T0 IOHắTHO, -oTBedáeT I]érg,- 
©TÓ KÓIIKa Óq€HB IOXÓXa HA MOIÔ 
KÓIHIKV. 
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C2wzz Zøà¿ s4) IBÁTNHATb HETBEPTBIä YPÓK 


1. Nói sự việc được tiếp diễn bơo lâu 


đa. Jlan, cKómeKo BpÉMeHw 
IIDOIOJDKáeTcñ yuéÕHrhTli 
TOI BO BbeTHáäM€? 

Jlan. Ý Hac ydÉéOHhIl TON 


IpOIO7DKáeTcm 9 MÉCZIII€B. _Ÿ 
OH HaqHHắeTcøä B ceHTỐpé H.n. WNU" 


II KOHuắ€TCø B Mắc. 


⁄zÌ JÏ42H. JJỆTHW€ KaAHKV/IBI 
TIDOnOTXắáfoTcw 3 MécxT1A. 
QOH HauWHáIfOTCĂW B 
HIÔH€ H KOHHẩIOTCW B 


áBTyCT€. 
- CKÓ/IbKO BOỀMGHHM 2 


VuéØHHừ ron nñnponomwáercs 9 MóCsSLten. 
J]ếTHWe KaHÚKynbi IpOnOTXáiOTcn 3 MỐCRLA. 


[11 Hnmráä. 
l. - Cáma, ThI ỐbUI Bqepá Ha KoHHpT€? 
- /Ja, BI. 
- CKÓJIbKO BDÉM€HH IIDOTOJDKá/Icq KoHItépT? 
- Ipm wacảá. 
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2. - Peðáira, celuác y sac nepepbis (giải lao)? 
- /JÏa, 1Iepepbin. 
- CKÓIbKO MHHÝỆT OH IIDOIOJDKáeTcag? 
- IÙïTHắNIATb MHHỆT. 
3. - CKa»Tc, IoXáTYäCTa, CKỔJIbKO IH€Ï IDä3JHHK 
6ýneT IDOIOJDKắTbCã B HắIHI€M TÓDpOI€? 
- JÏBa nHã, 


[2l Tập đọc và chú ý đến các dạng của danh từ cách 2 số nhiều. 
1. - CKÓJIbKO Yq€HHKÓB H VeHúUI (nữ sinh) B BảII€M 
Kiáccc? 
- B HắnIeM KIácce 25 yqeHHKÓB H 20 yqeHÚII, 
2. - Peði1a, CKÓ/IbKO yqHT€JIÉlÄ B Bắmtel IIKÓJ1€? 
- B HámIel IIKó/Ie 36 yqHT€:lếï.. 
3. - B rópone MHÓTO Ca1ÓB H HắpKOB? 
- la, MHÓTO. 
- Á đ®oHTáHoB (đài phun nước) TÓ€ MHÓTO? 
- HeT, B rópone Má71o OHTắáHOB. 
4. - CKÓJTbKO CJIOB B IÉDBOM ID€IJIOXéHH (câu)? 
- lŨ CJIOB. 
5. - KáTw, ITO TaM, Ha CTOIé? 
- Ha cTo/lé HÉécKOJIbKO (vài) TeTDánel. 
6. - BbI 3Há€T©, CKÓ/IEKO VIIDAXHÉHHỦ MEI 1OIDKHBÍ 
HaHHCắTb IÓMA? 
- 5 VIDaXHÉHHĂ. 
7. - BbI 3Há€Te, CKÓJIbKO MVy3É€B B TÓPpOE XaHóec? 
- Brópone XaHóe MHÓTO MVSÉCB. 
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Danh từ cách ï Danh từ cách 2 
số Ít số nhiều 


yd@HWK YH@HWKÓB 
Giống đực là ÁTenp CKÓ ñbKO yqWTenéš 
My36W HỐCKOIbKO 93858 


Giống cái : MHÓ “ 
MA3O 


I-Tb,LI©CTb,.. 


[3] Sử dụng từ cho trong ngoặc để kết thúc những câu nói sau: 

1. Ha ýmme MHÓTO... (MAITfñHBI H ABTÓỐVCERI) 

2. B IpóIIIIOM MÉCKmIIe CBÉTA IO/IÿNWIAa HÉCKOIIbKO.... 
(iicbMa, OTKDBÍTKH II T€7IeTDâMMBI). 

3. Ý Hac B rópone páHbIIe 6EÙIO MáIO... (T€äTDHI, 
MATA3/HHI, HIKÓJTB). 

4. JlÉHa B3ø1ả B ỐNỐJIIOTÉK€ MHỐITO .... (KHÍTH, 
yuÉÕHHKH W XYDHắ1IBI). 

5. Ká#Qnmml 1EHb ã NÓJK€H HHCắTb 5... 
(1pe/IoXéHM1 TO-DpÝCCKN). 


[4] Sử dụng các cách nói đã học để đối thoại về nội dung thông báo 
dưới đây : 


O6ngaéHue (thông báo) 
MHI IpHTJIaIIắ©M HIKỔ/IbHHKOB 
Ha 2KCKýpcHIO B KpeMIb 6/TV. 


.3)KcKÝýpcHq HauqwHáeTcq B 9 1acóB 
H KoHuáeTcw B lÍ acóB. 
Ilócne 2aKckýpcmn 6ýneT (MIEM. 
Bce 1OJDKHEI ỐBITb B IIKÓJ€ B 8.30 MHH. 
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2. Nói khoảng cách từ đâu đến đâu 


Búmun. Á1U1a, OT TBOeTÓ HÓMã HO HIKÓ/JIEHI 
1aeKó? ® ụ 

Aaaa. HeT, HenaTeKÓ, 2 KHIOMÉTDpA. ..n PỀẩ 

Bámu:. Thì êneIIrb B IIKÓJIY Ha aBTÔỐØyce? # ỷ _ ý ` 

Ááua. Ha, na anró6yce. Š 


Búma. CKÓITbKO BDÉM€HM HIỆT abTÓ6yc? |Z5ễ: SÁ(\ 
Ámna. 1Ũ MHHÝT. 72-6 } Xã 


> 
3eMnú ]yHbi ñaneKó 
(Trái Đất) (Mặt Trăng) 

OT |nó»rei ho) O lreárpa HeñnanekKó 

nóMa LIKÓPi (0H) KMIOMÉTD 
knýõa ØwuÕnuoTékKM | nga KunoMéTpa 
CTanWóHa LIỀHTpa LI@CTb KMIOMÉTDOB 

[5] Humráli. 

l.- Kóns, TbI 3Hắ€HIb CKÓ/IbKO KHJIOMÉTPOB OT 3©M:/TH 

10 JTYHHf? 


- He 3Háio. '2TO TDÝHHIä BOIpÓC. 
2.- CKa»*Te, IOXáTYlCTA, CKÓJIbBKO tAaCÓB J€TÚT 
CaMO/IẾT OT XaHón 10 MockpbHi? 


- l12 acób. 
3.- MánpqK, cKaXMÍ, OTCRÍJIâ HO MaTa3đWHA ©€IIỂ 
1a1ekKó? 


- HeT, 200 MéTpOB (mét). 
4.- ÁH, Tbĩ He 3Hắ€IIIb, CKỔ1IbKO BDỀM€HH HJIẾT HÓ©37 
OT XaHÓø n0 XOHIIMMúHA? 
- 3Hả1O, 2 NHA. 
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[6] Hãy đối thoại với nhau về khoảng cách giữa các địa điểm theo 
sơ đồ sau: 


ABTOBYCHAã OCTAHOBKA CTAj]IJ⁄OH 


ĐOAblIO7 TEATP 
200m 


3. Nói ai vui mừng 


BáØyiuka. Ol! Koró ø púxy! Cepẽxa, 
ã ÔqeHb Dána TeÕ4 BÚJ€Tb. 
Cep¿wca. 3npắncrnpyll, 6áØymnIxal 
# TÓóxe pa" Teð4 BI/J€Tb. 
BáØyuiKd. À re TBOÚ DOIT€JIH? 
Cepẽwca. QHú celiqác TIpDHNÝT, 
# nýMaIo, To OHñú ỐÝJTYT 
TÓX%€ ÓW€Hb Dá/HI. 


[7] Hunráä. 
1. Peð'ra,  Óq€Hb Dân C BắMH IIO3HAKÓMMTECRS. 
2. MáMa ÕnIIá Dắna, qTO €Ể CHIH XODOIHÓ ÝHHTCA, 
3. Bnanúnp Ilerpópuu, ñpwxonfTe, IOXá7IylCTA, K 
HaM B TÓCTH. Mbpi 6ýneM DắNhI BAaC BÍ€Tb. 


4. Bópa ỐBLI Da IOJTYHHTb OT peÕfT MHÓTO HOTắpKOB B 
HE DOX/IÉHHH. 
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> 

OH (Ốbin,ỐýneT) pan Bún@Tb npÝTa. 

OHá (ðbiná, 6ýneT) pána | nonydWTb XODÓLLYIO OTMẾTKY (điểm). 
OHWú (Ốtinu, ỐÕÿnyT) pánh! |, 1T0 cerÓnHø ñ0Xb H€ MỆT. 


[8] Em và các bạn em tỏ ý vui mừng thế nào trong các trường hợp sau: 
- Em gặp lại người bạn cũ. 
- Em nhận được điểm 10 trong giờ học sáng nay. 
- Bạn An được bố mua cho chiếc xe đạp mới. 
- Ngày mai lớp em sẽ được đi tham quan viện bảo tàng. 


[9] Hmrảä. 


B Poccúu yuéGHkili ron HaqwHắcTcã B ceHTaØpé. ÔH 
TIponoJDkáeTcx lŨ MécøTIIeB. 

HIkóeHtirl yqé6Hhili ro nềTMTGä (chia ra) Ha t€TEÌDe 
qắcTm (phần), W1 Ha qeThipe déTBepTn (học kì). [lócre Ká&nol 
NÉTBCPTH Y IIKÓJISEHHKOB KAHHKV/IEL H€JIỀJIbEHBIE KaHKV/TBI B 
HOSỐPẻ, B MắpT€; IB€ H€/IẾJIH B HBADỀ H BA MÉC%IIA JTÉTOM. 


B aHmBapé ÿy IIKÓIbHHKOB 2K3ẩM€HBI. '3K3äM€HBI 
TIDOIOIXáIOTCd TDH-u€THipe H€/tém. [ĨOTÓM HawWHHáIOTCØ 
3WMHHe€ (mùa đông) KAHÉKY/IEI. 3MHH€ KAHÍKV/TEI 
IpOIOJDKáIOTCH nB€ H€/éJ1H., YdÉỐHHIl FOI KOHuắ€TCäI B HIÓH€. 


Ccliuắc cKax : 
1. Ha cKÔAbK0 4acimêl QÊ1MICH HIKÔAbHbÙ yuêØHbil 


zo0 øo BbermHáme 2 
2. KaKÚ€ KaHÚKV/bi ÿ HqC @Cmb? 
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IBÁJIHATb IÁTbIli VPÓK 


I. Nội dung giao tiếp 


Đây là những hành động lời nói chúng ta đã học cách thực hiện 
bằng tiếng Nga trong 4 bài qua. 


1. Nói nhận được gì của ai 
2. Rủú (mời) ai cùng làm gì 
3. Xin pháp, cho phép ai làm gì 
4. Nói sở hiu của chính người hành động 
3. Nói năm 
6ó. Nói tiếp tục làm gì 
7. Nói ai (cái gì) giống ai (cái gì) 

8. Nói ngày trong tháng 

9. Nói ngày, tháng, năm 

10. Nói sự việc được tiếp diễn bao lâu 
⁄Ï1. Nói khoảng cách từ đâu đến đâu 
~._C 12„Tỏ ý vui mừng 


* 
1. 19ro Cepẽxa w eró 0réI, 
(TO TBI MỐÓX€HIb CKA3ắđTb 

O HHX? 


2. Cepexa IIpHéxa1 yqúTbcw 3 BIanuBocTóKa B MocKBỶ B 
IpDÓHUIOM TOHỶý. épe3 3 TÓIa OH KÓHHHT VHEỐY H 
B€DHỂTCI 1OMÓÏÍ B CBOÏf TÓPOH, 


https://tieulun.hopto.org 


Ccpểxa dácTO HƯIH€T CBOẾÏ Bb€THẢảMCKOĂ HOHIDÝT€ 


JlaH. ÕH IIO3HaKÓMM/IC1 C Heli 2 TÓJa HA3á[/. 


Crgópo ýnerT Hoporónnulửi Inpá3nHnK. Bor wTo 


Cepexa nocán JIam. 


Celqắc BHWMắT€7IEHO IIDOuHTáÏi BOIDÓCHI H OTBÉTb HA 


HHX. 


® 2001 
JREKABPb. 


30 


72 2BA 
23.12.01 
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6. - Korná )laH no/nyqiia cẽ? 


ŸỒ 5s + ĂẰ«© s6 6 9€ 06 9l €6 9l Ó@ l $9, b9, l €6 l 2, 9 $€ 0 l 6 $€ 9€ l $ 6 9s $ 6 $ 
°©Ồ mm. mm nh * n6 mm n6 9s nB n 9Ó, n6 9€ n n6 9€ ns n6 se nh  B nh 9€ nh G PB n6 * n n6 8 n6 € 


9, - dro 6nino B nockiike? 


11. - ro ckáx%eT JĨÏaH CBO€MỸ nDÝTV, ÉCJIH OHắ XÓW€T 
IIOCMOTDẾTE BH1€O(fỦIbM BMẾCT€ C€ HHM? 


12. - To ckâxeT JÍ2, éCJII OHả TỐX€ XÓW€T CMOTDÉTb 
BHneOQÉJTEM C HÍÚMH? 


14. - B KaKÓM TOHŸ OH KÓHHHT yd€Õy? 


° 5s s + 5g Ó 96 9€ 0 + 9 9b U06 l 9€ 9 b0 l9 ý b9 l 9$ 9 l Ó@ 6 9$ @ lv 9 te s $ 


§§ 

1. Các em đã học cách biến đổi của các đại từ sở hữu ở cả 6 cách 
tiếng Nga. Bảng tổng kết này giúp các em nhớ lại một cách có hệ 
thống. Hãy tìm, phát hiện và nhận xét những trường hợp giống 
nhau. Điều này có thể giúp em dễ nhớ và nhớ lâu hơn. 
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BE MO€TÓ MO©MÝ pm SE mm 
HaUul | HáuIero | HUI9MY động vật HấULIệM 
"7..." HắUuIero 


HátHa HáuIel | Háuieli HấUU Háelñ | Háuieii 
- Em m= 
HấuIe | HấuIero | Hắu1Ie HáLI@ HầULI@M 

2. Hãy dựa vào bảng trên để ôn lại cách biến đổi của các đại từ 


sở hữu "7100", ”caoú”, "@au¿”. Cần nhớ rằng, "øo"” và "cøo” biến 
đổi giống như ”0ữ””, "øau/" giống như "H41". 


[2] Hãy thay thế từ được gạch dưới bằng tập hợp danh từ cùng đại từ 
sở hữu thích hợp. 


1. Ốro crápmmnl 6ðpar Haránm. 
OHá IÓỐNWT TOBODTb O HỀM. 
IÏoŠTOMY MbI[ MHÓTO 3Hắ©M O HỆM. 
2. f3ro ponHáw nepéøHs (quê hương) )lềHbi n Onếra. 
MI Búne1m eŠ TÓJIbKO Ha OTOTDpá(HH. 
OHl ÓueHb JIÓỐäT eề. 
3. V AHTồHa 6ðoIbIiáq co6ðáKa. 
AHTÓH WắCTO TY7UI€T € H€l B HắpK€. 
A ÁHHa xtÓóÕwmr wrDáTb € Hel. 


[3] Các em đã biết ý nghĩa và cách sử dụng những giới từ cách 2 sau: 
"y M3, OT, 1O, HÓCJIE'". Hãy điền vào chỗ chấm giới từ 


cần thiết, 

1, MBI MÓXW€M IOTV/IÍTb, IOTOMỶ HTO..... KOHIIẾPTA €HIỂ 
30 MHHỆT. 

2. CảmIa ỐEUI Óq€Hb DAI, WTO... H€TỔ HÓBBIl H XODÓHIHH 
MOTOIIñKI. 
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3. Ốrn TvpúcTHi (khách du lịch) npwềxanm ... ÁHr1mm. 

4. )ÏÉTHH€ KAaHWKY/IBI HAHHHắIOTCH.. . HOCIẾHHTO (cuối 
cùng) 2K34M€HA. 

5. B $ror neHb HaTáreq HnkO/Iắ€BHa HOJTYufI3 MHÓTO 
OTKDHÍTOK... ©Ề yuÊẴHHKÓB. 

Ố.... MO€TÓ IÓMA... HHTDA TÓpOHA 5Š KHJIOMÉTPOH. 

7.  moBõmó o6énaTb... JÏÉHBI, IOTOMỸ WTO ©€Š MâMa 
XODOIHÓ TOTÓBHT. 


[4] Em còn nhớ sự khác biệt của 2 dạng mệnh lệnh thức trong bảng 
này không? Hãy điển vào ô trống dạng mệnh lệnh thức thích hợp 
của động từ cho ở cột bên phải. 


Thức mệnh lệnh 
lấp | smmiHfe) | mai) wmếm- 
F——— _ man nung 


'1po1ónxm | | — 
E55. na aaAđ 


[5] nráä. 
l4 anpénn l9ốl róna = MockBé BLI ỐOnbpUIÓH 
Ipá31HHK. B TOT /ñeHb MOCKBHMÚ (người Mát-xcơ-va) 


BCTp€dáIM HÉPpBOTO B MD€ KOCMOHáBTa lÔpwa [arápwHa. 
B nbeHáHTIIATb HaCÓB Ha 32pOIDÓM€ (sân bay) ỐBÍÖTH HaDpÓN 
(nhân dân), pDOHHEHÌÍ€ H HNDY3bñ KOCMOHắäBTA, DYKOBOJIHTGJIH 
(người lãnh đạo) IDaBúT€/IECTBA. 

H soT, HaKoHÉUH, IOdBÚIcg (xuất hiện) KỐpwb Tarápwm. 
Bce b1 ÓqeHb páTBI eTÓ BÚETb H TDÓMKO KDMuắTH (reo 
hò) "vpá (hoan hô). TaM, Ha a2DpOHDÓM€, B CBOÊM DäHODTI€ 
(báo cáo) KOCMOHáBT CKA3áJ, HTO HÉPBBbIl B HCTÓDHH IOJIỆT 
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KOCMfdecKoTO Kopa6x‹ (tàu vũ trụ) BocTróK” (Phương Đông) 
KÓHWILICØ VCHÊIHIHO (thành công). 

Bonpôcbi: 

l. Koe0Qá ecmpeuáau Mockeuuú FO. Ta¿ápuna? 

2. Kmo ỐbU! Ha a2p0QpÔMe? 

3. K4K Ha3bt6áẴfncn nêp@bÚ KocMúuecKuÙ KODáØAo? 


II. Học mà vui 


[1] tmrái. 
- HaráIIa, TbI HaIIHCäJIA Óq€Hb XODỎIHIYVIO DA6ÓTVy, - 
TOBODT yHÚT€JTb, - HO OHđ Ốq€Hb IOXÓXa Ha paØÓTy 
Kómm. !iro $To 3HáqwT? 
- #TO 3HáWWT, uTo0 paðÓóTa Kó›JIH TÓ3K€ ÓW€Hb XODÓIIA4. 


[2] Écmm TEI xóqen 3HaTE, 
HA TO IOXÓX ỐTOT HOM, 
peIHiú CJIÉ1yIOIIyIO 3Anáwy: Ỷ 

*'Từ những cặp động từ cho dưới 225: 
chọn động từ phù hợp để điền vào 
các ô theo hàng ngang, em sẽ có 
trong khung hàng dọc in đậm từ 
cần tìm. 


yJIHIĐắTbCñ - V/IBIỐHÝTbcã (mỉm cười) 
IPHXONWTb - IDHMHTH 


TY/IITb - HIOTYJIITb 
KOHUẤTE - KÓHHNHTb 
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Ca: zø JBÁTIIATb IIECTÓÏI YPÓK 


1. Nói xúc định người này, vật này 


Kóan. TắHg, ThÌ KHBEHIbB B ÝTOM NÓM©€? 
Táma. HeT, ø xwBŸý Ha ÝToli ýIHHe 
HO H€ B ÝTOM IÓM©. 


[1] nrálre. 


1. - Bépa, Tbi róỐnIIb 3TY MÝ3bIKy? 
- la, oHả MH€ Óq€Hb HDáBHTCHS. 


2. - CKAaXI, CKÓJIbKO KHJIOMÉTDOB OT ÝTOTO TỐPOHA TO 
1€DpéBHH? : 
- Jlo KaKÓI ne€pÉéBHH? x3roli? 
- Ha, no Ýroli 1eDéBHH. 
- TỎJIbKO 5Š KWHJIOMÉTPOB. 


3. - Thi 3Há€ITb ŠTOTO e7IOBÉKA? 


- Jla, 0H HanI cocé1 (hàng xóm). 


4. - CáiIIIa, C KeM TbI HTpảJ B HlẩXMäTHI? C $THM 
MắIbuWKOM? 
- la, c 3THM MáJIbqIKOM. 
- 3Hä€IIb, TbI HTpäJI C €MIHÓHOM. 


5. - TO MbI MÓX€M CHẾ/IATb, qTÓỐBI IOMÓUWb 3TOMYV 
Mắ)IbuHKy? 
- J|ÉalïTe, TO OH XÓN€T. 
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_—— [Cách] | Cách2 | Cách 3 Cách 4 Cách 5 | Cách 6 


| Sn | đợi. IBát động vật| Động vật ` 

Ha " 
k3  —„ ýTOM 
{—ỆỘ 


SI=l=el=L= L=E 


[2] Biến đổi từ cho trong ngoặc sang dạng cần thiết để hoàn chỉnh các 
câu nói cho dưới. 


kL Ygouøc: (Ta apTúcTKa) ÓqeHE KpacúBkIli ró/IoC (giọng). 

2. Mi He 3Hắ€M, CKỐỒIbKO..... (STOT q€/IOBÉK) /I€T. 

3. HaBpáảlT€ HOÉI€M B H€HTPp TÓpOHAa HA ..... (ŠTOT 
aBTóÕyC). 

4. Me ÕbÍIO IDHZTHO HIO3HAKÓMMTbCIC..... (ốra 
IÉBOWKA). 

5. Mhi nónro wnánn..... (Ýro nHCbMô). 

6. JJáÏïne MHe€, IOX%ÁTylCTa, ..... (ra KHÍTA). 

7. PeöáúTa XopOoIIÓ 3HáIOT ..... (ýroT TIoáT). 

§. MbI He IOHHMắä€M..... (ỐTOT T€KCT). 


[3] Dùng đại từ "4møm" để trả lời xác định các câu hỏi sau: 


l. - TbI HBEIIb B XaHÓ€? 


FÃ - Enybe co6áKy TbI XỐW€IIIb KYHúTb? 


3. - Bhm sHắ€T€ DpÝýccKoro nncáTeyn M, Fópbkoro? 


%® s“, *s * 
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2. Nói di làm gì lúc nào 


Msán. tro nềnaer BóBa, KOIná 
eró cecTpá 3aHnMáeTcg? 

Aaaa. Korná eró cecTpá 
3aHHMắ€TCñ, OH CMÓTDHMT 
T€JI€BW3OD. 


[4] nráäre. 


l. - Korná TH BÚne/I Jlếny? 
- §Í c Bún€7I, KOrná ỐEUI B MaTa3úH€ "KHÍTH”. 


2. - (To OJDKHHÍ NỀJIAaTb Yd€HHK, KOI/Iâ YufT€/Ib BXÓ/JHT 


B KIacc? 
- Korná yHfT€1Ib BXỐ/IHT B KJIACC, YH€HHKI IOJDKHBÍ 
BCTABắTb. 


3. - ro né/ann peÕfTra, KOTHá TbBI IDHIHLIIá B KTIy6? 
- Korná  IDHHUIá B KJIVỐ, OHÚ yHUIHCb TAHH€BắTb. 
4. - To Tbi ỐÝ€IIIb IẾJIATb, KOIJIâ KÓHHNHTCW ydÉÕHHIñ 
ron? 
- Korná KóÓHqHTCøä yuéÔHkTl ToN, ä 6ÝJTy ÉXâaTb K 
6áÕyIIIK€ Ha MÓP€. 


[5] Dùng hành động lời nói vừa học để truyền đạt lại nội dung từng 
cặp câu cho dưới bằng một câu nói. 
1. MkIi ðýneM OT/IBIXắäTb Ha MÓp€. TaM O¡iếr ỐŸýeT yufTb 
M€Hii ILIáBATb. 
2. MkI nrpánn b (byT6ÓJI Ha cTan1HÓHe. B To BDÉMã 
INÉBOHKH WTpáIH B BoIel6óI. 
3. JlneH ÝýqwTcw B Poccún. QHả tácTO IHIIET HaM IICbMaA. 
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[6] Đọc hiểu, đặt câu hỏi cho phần được gạch dưới và dùng cách nói 
vừa học để trả lời. 


Mẫu: + JÏĨ4H MHÔZ0 qumảng 60 GDÊMS Vd€Ôbi 6 
Poccủu. 
- Ko¿0á JĨĩaH MHôe0 wumáảng? 
- JÏ4H MHÔ¿0 Máng, KoeOQâ 0Hâ yúú1đcb 6 
Poccúu. 


1. MEI MHÓTO TOBODWIH O (DVT6Ó)I1€ BO BDÉMãđ ÝXMHA. 

2. BúkTop n ÓJ11 IIO3HaKÓMWJIHCb BO BDÉMã 2KCKÝpCHH B 
Mockbỹ. 

3. ÁHHa uắcTO ry/Iá1a B JIecCÝ 


FÀ 


B I€DÉBHe. 


3. Tỏ ý ngạc nhiên 


Tumýp. Mapúna, napäli IOlIEM 


Mapina. Her. Pắsne THỊ He HIỒMHMIIE, tế 
MTO Y HAC B IIKÓ/IE CẴ€TÓNHã lì Ạ + s 
BÉq€DOM Ý€T /IHCKOTÉKA. ! Lễ 

Tumỹp. Ha. §Ï 3aGki, 


[7] Hãy tỏ ý ngạc nhiên trong các tình huống sau: 
1. Óna cnpámwsaeT, re xwBếr eẽ nonpýra Kárg. 
2. Bonónø rOBOpIT: ”)jalÄ MH€ TBOR yHÉÕHHK”. 
3. CánIa rOBODpWT: ”ÏÍOMOTÚ MH€ p€HIITb ŠTy 3anáwy”, 
4. Korná TbI npHểI, peÕð1Ta yXÉ KÓHuHJIH OÔÉJ, 
3. TáHm 3aỐbÏTa, ITO CeTÓHTHú ÿ Hac ỐÝTVT TÓCTH. 
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[8] 1. Kakóe c/IÓBO TEI €II€ H€ 3Hắ€HIb? 


2. dmrá. 


PýccKme enéT 3 pá3a (lần) B I€Hb: ÝTDOM - 3ÄBTDAK, 
IHỀM - OÔÉJI, BÉq€DOM - ŸXXHH. 


Ha o6én pÝccKHe o6bÏqHO €JfT Ca/ấT, CVII, MắCO ÚUJIH 
pHiốy. OHñú miÓóÕsT xI€eØ, KapTróđ€JIb 1 MâKADÓHHI. 


OH/oHá e@cr | OHÍ G47 
| Euòl | ÉẾumrel _ 
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3. Celiuắc OTBÉTb HA BOIIDÓCHI : 
- TO MBI OÕBÏqHO ©€IÚM Ha 061? 
- TO TBI mỐNIIb ©€CTE? 


[9] Huráii. 


- llána! Kynủ He ðapa6GáH! 

- Ó, HeT. TO TbI TOBODHIIb? 

- Tlána! Pá3Be TBI He IÓỐMTIIIS MỸ3BIKY? 

- Jo6ðmó. Ho Ti ỐØÝýe1IIIb HTpắTb HA HỀM H M€HIäTb 
(quấy rầy) MH€ paØÓT4Tb. 

- HerT, nána! §l ốýny wrpáTb, KoTJá TEI ỐÝ7eIITb CIATb. 

-_91 


Kqk mùi QÿMd€ttb, KỆHHm Hân CuÌHV qpa6^H AM Hem?2 
Houewý? 


lệ 22 
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C2&:zz 7BÁTHIATb CE7IbMÓÏ YPÓK 


1. Nói phỏng đoún 


Bácn. Máắmra, MÓXeT ỐBITb, ỐÝT€T 
HOXXTb. 

Máuia. He, He ỐŸneT. ThỊ He 
BÉNHIIIE? TaM DáTVTa. 


Búmn. Cánra, ÝT0, HaBÉépHOe, 
M€IBGIE. 
Cáuua. )Ïa, MÓXT ỐBITb. 


[1] Dùng cách nói phỏng 
đoán để trả lời câu hỏi : 


“Kmo Ha uẽM uepiem ?” 


[2] ro THI cKá3KeTIbE, ÉCJIH TÓNHO H€ 3Hắ€TIIb? 
ÓO6pa3êu: - Tbt nócae ypÓKa noú0ÈUMb K BúKHmODV? 
- He sHim, MÔ2em Ôbp, noú0). 


l. CKax, KTO HapHCOBá1I ÝTry KapTúHY? 

2. Ine Œyk? lĨoqeMỸ OH He IIDHIIET? 

3. Tbĩ IDHIÊHIb KO MH€ Hâ JI€Hb DOX/IÉHH? 
4. TbI 3Hắ€IIIb, TJIE MỐXHO KVIIÍTb KACCÉTHI? 
5. ThI IÉẾTOM HOÉJI€IIE OTTBIXắTB Ha MÓp€? 
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[3l Kro xýMaeT “HaBépHoe, 
TO OH CHẾJIA7T”, ä KTO - 
"MóxecT ỐbITb, 3TO ã CIẾJIAT”? 


2. Nói màu sắc 


x=—==al Jiéna. IĨocMOTpHWT€E, KaKúC 

| KpACÚBhie IUapHi. §Í xodý 
O/IH IIAD. 

Cáma. KakóhN? 

Jléna. Cúnnũ. 

O4. A MH€ HDắBIWTCS 
6o,reHmiáäq MaTDE€HIKa. 

Jlêng. KaKád? 

z. 3€nTad. 

Cáuua. Me TÓ%€e HDáBHTCä 

MATPỂIIIKA, HO H€ 3K€TTa1, 


MiTra xódeT pHCOBắTb MÓPS. 
BónBa ÓÕWT DHCOBắTE 
ap6ý3œI., KáTe HpắBwTC1 
IIB€THÍ. Á WTO TEI XÓq€HIb 
pDHCOBắTb W KaKf€ KDắCKH 
TbBI Jx6ðHHIE? 
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[Š] ro óxeT Ốnrrb 6éJoe? q€ểpHoe? kpắcHoe? %ẽ›rroe? 
cúnee? ro/ry6óe? KopWuHebBoe? 


0ockú, HÉÕ0, MÔD©, 16C, CHẴ@, 36WUUI, I66TnÔK, ruớmbe (áo váy)... 


[6] Ốry Kaprúny Hapwcosá1a Jléna. Y HeŠ HeT KpácOK. 
Ckax#, KaKÚc KDắCKH TEI AI ©€Ï. 


Oốpa3êu: CôaHue 6ÿ0em 2cðumoe. Ï dam eù 2€ÈHyI0 KpắCKỹ. 


3. Mô tủ người 


P¿ma. 3nắenib, Bqepá sĩ IO3HAKÓMUUIACb C 
Bbe€THắMCKOÏ nÉBOMKOÏ. 

Júng. Kakán oHấ? 

Púma. Kpacfpanw. Ÿ HeŠ ÝMHO€ KDÝTTO€ 
JHHÓ, 1UUIÍHHEBI€ HẺDHHI€ BÓ/IOCBI, 


6omhIrúe qểpHHIe T7Ia54á. 
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[7] Tập đọc và ghi nhớ những từ 
cần thiết để mô tả người, chú 
ý dạng số nhiều : 


TJIA3 - TIa3á 
ÝXO - ÿmm (tai) 
DyKá - DÝKH (tay) 


HOITÁ - HÓIH (chân) 


V Búkmopa 6oaptuúe pÿKku u —°¬Tlỗma xvdôi (gây) MắAbduK, đ 
MÁICHbKU€ HÔðU. Cáuua - móacmuið (béo). 


--> *, , 
ÝMHO© nñMLÓ 


tiŠDHhle r7a3á 
? , 
Y (Koró?) JñJIWHHbi© BÓINOChi 


Ốonpule DÝKM 


OH BbiCÓKMĂ !ÓHOLIA. 
OHá TÓP]CTas X6HLIMHA. 
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[8] Hãy mô tả những nhân vật dưới đây : 


040 Hán mẽmn /Jlúöa Moú 0ê0ywiKaq 
[9] Kro Óna? Jléna? Kárs? 3úna? 


Y Ómm BóJIOCEI Hệ HÉpHHI€, KaK 
y 3úmHI. Ÿ ]lềHbI H KáTH oqkKiú, 
HO ÿy KắTH HỆ€T KDAClBOTO 
IUIÁTbW1, KaK Y JÍÏÉếHmI. 


[10] nmráä. 


BáỐyIIIKa H BHVK (cháu). 
QnÚH MắñIbuHK Ód€eHb JHnOỐI CñấnKO€ (đồ ngọt): 
đỐnoKH (táo), KOHÉTHI. VÏ 1ácTo rOBOpúJI cBoéli ØáÕyIIKc: 

- BáØynrxa, naÙ đ61okn! MHóro 4ðnoKl 
OnHáxbi 6áấØyHnIKa cTIpOCIa €TÓ: 
- lÏoqeMý TBI BCeTnNẩ TOBOpHMITb: "MHÓTO"”, "MHÓTO”? 
JHapál IOCMÓTDHM, qeTÓ CKÓJIbKO Vy T€Õïñi : 
- IonoBá - onHái 

Por - O/THHỈ 

Jlo6 - Tổ 0/úHl 

[ná3a - mpal 

Hord - nnel 

PyKú - nnel 

Ja2m (lưỡi) - onÚHÌ 
BHyK Hắwa7 IýM4Tb. [ĨÏOTÓM OTBÉTHUI: 
- Á ÿy M€HfÍ BOIÓC MHÓTO. 
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1BÁ IIHATb BOCbMÓÏH YPÓK 


1. Nói mục đích hành động (II) 


Támg. ]laH, KVHâ TBỊ? 

Jlan. #Ï nný K HaráIe. 

Táng. 3auÊM? 

Jlan. §Ï nný K Harámie, qróÕBI 
OHá VI M€Hđ TOTÓBHTb 


DÝýCCKHÙ CanắT. 


[1] Em hãy đọc và chú ý đến người hành động ở phần một và phần 
hai của câu. 


1. - 3aqéM ma npwnnuiá K Te6é? 
- OQHá IIpHIIIá, qTÓÔBI ä HOMÓT €Ï DeIIÚTE TDỶ/THHI€ 
3anắqm. 
2. - 3aqÉM THỊ TAaK TDỒMKO TOBODú? 
- §Ï TDÓMKO TOBODUUI, qTÓỐbI BCe peðđTra GCIEIIIAIIH 
(nghe thấy). 
3. - ÔJ11, 3aqHÉM TbI KyHJIa ỐyMắTy H KDắcKH? 
- §Ï KynúJIa ỐyMáry H KpắCKH, uTóÕbI peÕ1Ta NỀJ1A1H 
HắIHIY CT€HTA3ÉTV. 


> 


OH npHuiŠn, qróỐbi ñOMÓvb MH€ DeUliúTb TDÝHHY!O 3anáuy. 
OH npmuiền, dróỐbi 8 IOoMÓT eMý DeUlúTb TDÿHRHYIO 3anáuy. 
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[2] Hãy sử dụng động từ cho trong ngoặc phù hợp với cách nói mục 
đích hành động. 
a) VqeHHKW IpHILUI Ha BBÍCTABKY, NTÓỐEI (IOCMOTDẾTE) 
HÓBV!1O MOJẾ/JIb MAIINHHI. 
Vq€eHHKI IDHILIU Hã BEÏCTABKY, HTÓỐBI VWÍT€/Ib 
(HoKa3ắTb - chỉ cho xem) HM HÓBVIO MOJẾJIb MãIITHBI. 
Moái cecTpá na1á MH€ KHÉTy, qTÓOHI ä (qHTắTb) ©€l 
TIÓC/I€ Ÿ2X⁄HHa. 
Moá cecrTpá B314 B ỐnỔIHOTÉK€ HÓBHIl DOMẩäH (tiểu 
thuyết), qTÓỐhI (qHTắTb) HÓC/I€ ÿXHMHa. 
B) #Í IHHIÝ HNDÝTY HHCbMÓ, WTÓỐBI (DACCKÁ3BIBATb) ©€MỸ O 
HảII€M TÓDOJE€. 
# nnIIÝý nDÝTY MHÓTO, WTÓỐbI OH XODOIHIÓ (3HATb), KAâK 
MBI 3KHBỀM. 


6 


S—— 


[3] Dựa vào thông tin cho dưới để tập đối thoại về mục đích hành động. 
Oốpa3ÊH : - ŠHÊM VHÚIHMG/b HDMeAđCỦA HÁẳHV MU MÂMV 6 tUuKôAy? 
- VHÚ@/b HDMôAaClA HÁH) HH MÂẪMV 6 tIKÔAV, wiHÔỐbi 
OHỦ 3HIAH, KAK HX CbIH {HHIMCH. 
a) láng IIpwTr/iaIlảer Cep€Xy B KIyố. ÔH XÓM€T 
IOCMOTPÉTb, KaK IắJ1w W eŠ IONDÝTH TAHIIŸOT. 
6) KáTø XÓW€T KVIIITb HÓBRIÏ CJIOBắDb, HO H€ XÓN€T 
BBIXOJIắTb H3 IÓMa. ÔHả 18/1 MH€ ÉHETH, 
B) BứTW CKa3áJ7 ÝTO, IOTOMÝ TO peÕfTa eTÓ He 
IIOHHMắPT. 


2. Nói di dịch gì ra tiếng nước nòo 


Makcúm. TbI 3Hắ€TIEb, KTO MỐXET 
IepeBecTú ÝïO IHCbMÓ G 
BbETHẳMCKOTO 
Ha DÝCCKHỦ 3BÏK? 

Búmn.  BúkTrop. Ôn XopoULió 
3Hắ€T Bb€eTHäMCKHH 513HÏK. 
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[4] nrá. 
1.  - Hứna, wTo ThI qwTắeHib? 
- #l qwTáiO IHT€DẾCHV!O aHTTÚfCKYIO CKÁ3KV H 
XOWÝ IIeDeBecTÚ e€ Ha DÝCCKHỈ 13BÏK. 


2. — - OIIẾT, C KAKÓTO 3bIKá TBI I€D€BEJ 3TOT 
DacckKá3? 
- #Í nepeBển eró c paHHÝý3ckKoro (Pháp) s13bIKá, 
3.  - KaKIi€ IHOCTD4HHHI€ #3BIKIÍ 3HắeT TBOÏ H14? 


- Moli náma 3HáeT aHT7nWlficKHĂ, (ÙỳpaHHÝ3CKHĂ H 
Bb©€THđMCKHĂ ã3BIKú. Ho OH I€peBÓJIT KHITH 
TỔJIbKO € Bb€THắMCKOTO #13HIKÁ. 

4.  - PeÕúTa, BbI HÓHøUIH T€KCT? 

- Ha. 

- ưeHb xoponró. Celqắc MiI IepeBe/IÊM eró Ha 
DOHHÓẰ 3HÏK. 


-> 
m. C HA _ 
: KaKÓrO 82bIiká? KaKÓñ a3biK? 
IepeBoNnđTb | CIÓBO € DýcckKoro HA Bb@THMCKMĂ 
ñepesecréw | TeKCT 83bIKđ 83biK 


[5] Hãy điền vào ô trống những dạng chia thích hợp của động từ. 


___ |nepeeodim» | nepeeecmi 
IE€DpEBOXÝý IEDp€B€eý 


FHmmm 

Em 

|0H/onú | | — 
| |H€P€BSHỀM _ 

JERRIRIIRNI| 


Mu: — 
[BÉ — |H€D€BÓNMT© 
on" | —_ 
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[6] rpnÉrbr€e Ha BOITDÓCHI: 


Il. to TbI cIế/acIIb, éc11H Bb€T XỐM€T IOHHMắTb 
DÝCCKMe€ CTIXW, HO H€ 3Hắ€T DÝCCKHH s13bÍK? 


2, — KHM I€p€BÓnIHHK DỆCCKOTO #3BIKá. TO OH 
7ỔJDK€H NỀ1IATb, KoTlâ pa6ðóTaeT? 


3. Nói mở hoặc đóng gì 


MT, 3necb xápkol 
TI 3aKpBII OoKHó? 
la. 
lIoxányÄcra, oTKpóÄ 
eró. 

.  XODOHIÓ, celiqắc ø 


a) — - PeÕfra, BbIi IpowwTámm paccKá3? 
- J[a, MbIi IpoqnwTámm. 
- XopoIió, celqác 3aKpóÏïre KHIÍTH H OTBÉẾTbT© HA 
MOI BOIIDÓCHI. 


6) - Kakán y Te61 KpDaclbaw KýKal 
- Jla, ÓqeHb KDacfWBaw. 3HáeIIIb, OHá €IIỀ MÓX€T 
3A4KDBIBắTb W OTKDBIBắTb T71A3á. 


lóI1 
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2. IlocMOTDpH H CKa%Ú, KTO WTO HỆ MÓX€T nÉJIATb? 
Iloquewý? 


^v “4 
"Š—== / 
Š “c7 <<—. 
].¬ HH >> 


+ OTKPHIBắTE (H„éc0đ.) 3aKDpHIBắTb (Héc£0ø.) 
OTKDEÍTb (€0đ.) 3aKDHITE (€0đ.) 
1ñ OTKDÓIO Mbl OTKDÓêM 
Tbì OTKDÓ@LIb Bbi OTKDÓ@T@ 
OH/OHđ OTKDÓ@T OHÚ OTKDỎIOT 


[8] Hãy đọc những đoạn đối thoại sau, chú ý tới ý nghĩa và cách 
dùng của động từ có -Cf. 


1.- Jlắma, TbI 3Hắ€IIb, KOTrná HátIa ốnốIHOTÉKa 
OTKpbIBáeTcs? 
- bHÕIHOTÉKa OTKDpbIBáeTcw B Š§ HaCÓB. 
- Á KoIrnlá OHá 3aKDpbIBáeTcs? 
- OHả 3aKDEBIBắ©€Tcw HÓ3/THO, B 22 qacá. 
2. - Mimia, TbI Kynẩ? 
- B MaTA3ÚH 3a JIHMOHáTOM. 


- V%X HÓ3HNHO. Pá3B€ TbI H€ 3Hắ€IIb, TO MâTA3/H 
3aKpEIBáeTcw B 2l qac? 
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[9] 
1. KTO KOI/ắ TO OTKDBIBáä€T WJIH 34KpBIBá€T? 
2. TO KOIrná OTKpEBIBắ€TCñä ÚJIH 3äKDpbIBắ€Tcøä? 


W 


$® 


(In, 


té @ “r, 


[10] Hmráä. 


MáMa BÚIHT MắJIEHbKYV!O IÓNKV 
y 3épKa11a (gương). /jlówqKa 3aKpEBIBắ€T 
T7Ia3Ä W CHJTÚT. 

- (ÍTO TRI JIẾJIA€IIB? - CHDắIIHBA€T 
MắMa. 

- #Ï CMOTDKÔ, KaK ñ CIUIO, - 
OTBeuáeT IÓWKa. 


Bonpóc : 
J|êøouka øsú0um úau He eúdum, 
KaK 0Hñ chum?2 lloqemjÿ ? 
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đạ¿ zo ) NBÁHATb JIEBÁTBIñ YPÓK 


1. Nói ai cần phải làm gì 


Cmápocma. PeÔä-ra, BbI 3Hắ€T€, 34BTpA 
Y Hac 6ŸÝTVT TÓCTH. 
Pe6"imu. — A ro HaM HắñO /IẾJaTb? 


IỀJIATb VIIDAaXHÉHHWe. 


[1] Dựa vào những thông tin cho ở dưới hãy nói ai cần phải làm gì 
vào lúc nào. 
Mẫu: CeluáC HH) HHCbMÓÔ 0Dÿ2ÿ. 
Me Hú00 nuCmb HUCbMÔ QDÿ2V. 


1. Celuắc 0H HIẾT K BDauÝý. 
2. Buepá BúKTOD B3I ÝTYy KHIYV B ỐHỐIHOTÉKe. 
3. 3ápTpa Bépa IIOl TẾT Ha BOK3áJI BCTDÉTHTb AHNDéxm. 


[2l Hãy diễn đạt những lời nói dưới đây theo cách khác. 


Mẫu: 4l 0ôa2ceH udmủ Ha yDÓK. 
Me náoo uởmú Ha ypÖkK. 


l. Ban nÓ7DK€H IIO3BOHHTb C€CTDÉ. 

2. QHá 10/5KHá TOTÓBHTb O6GÉH, 

3. BI 1OJDKHHÍ BBICTVIắáTb Ha BÉqepe. 

4. ThI 1ÓJDK€H 3aHHWMắTbCñ CHỐDTOM (luyện tập thể thao). 
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[3] Kowý wro Hãno HIÉ2IaTb? 

1. Ceprél óqeHb JIÓGHT HTDắTb B (DVTÔÓJI, HO ÿ H€TÓ 
H€T MãdÄä. 

2. 3ánTpa 6Ý neT KOHTDÓ/IbHaA1 pa6ÓTa, HO MBI &IHIỀ H€ 
BBÏVqMJTH YDÓKM. 

3. #Í nÓóDK€H ỐBbITb HÓMa B 5Š dacÓB BÉuepa. Á celuác 
yxé 4 qacá 5Ú MHHÝT. 

4. Ckópo 6ýner HópHIl ron. MáMa xóweT, qTó6ÕBI 
CpeTIáHa yÕHpá1a  yKpaHIáJ12 KBADTIDY. 


2. Chúc mừng di nhân dịp gì 


tha. KáTg, HO3IDaB/II©€M 
Te6ð1 € IHỀM DpOX/IÉHHãI 

Kôan. C NHỀM DpOXIÉHMRÌ 

Kámu. Cnacú6o, pe6áñ1a. 


[4] Trái. 
l. - Ine BbIi 6bÙI1m Bwepá? 
- Mi ỐpiIH y yNÚT€/IbHHIIBEI H IO3TNDắBWIH €ẽ C 
HTHỀM YyHÍT€IH. 


2. - Kyná Thí HIỂHIb? 
- K Cepẽxe. 
- 3auéM? 
- CH KÓHHHLI IHIKÓJIy. §Í XOdý IO3NDắBHTb €TÓ C 
OKOHuáHHe€M IIIKÓJTHI. 


3. - Thi IoTyWú1I OTKpEfTKy oT lpHI? 
- Ha, TI0IyNÚI. 
- To oHá Hanncá1a? 
- QHá II03nDắáBHJIAa MeHf € HOBOCÉJTbeM (nhà mới). 
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c em? 


C IDÁ3INHHKOM 


C IDHÉ31OM (đến nơi) 

C HOBOCỀ/Ib€M 
IO3IDpaAB/IfTb c 1o6énoä (thắng lợi, thành công) 
IIO3TDáBHTE c HóBBIM TÓIOM 


C OKOHHäHH€M IIIKÓJIRI 
C NHẼỀM IO6ẾHNHI 
c Ipá3nHWNKOM BocbMÓTO MắpTa 


KTo KoTÓ Io37paBIđeT? C qeM? 


.7Muá nóghƒ¿a 
AkWuÁ/HA. 
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3. Nói cúc hiện tượng thiên nhiên 


Cep¿xca. Óng, Kakóe BpéMã TÓJA TRI 


, Jó6mmIb? 
O4. Ócer. 
Cepẽzwca. IloqewỷŸ? 
ôm. Óceniro Xểrrhie ä KpắcHHI€ 
JIÍCTb1I HÁHAIOT H J16XáT Hà | 


3©MIIẺ, KaK KOBỀD. 

Cepểwca. ÀA MH€ H€ HDắBHTCW ỐC€Hb, 
TIOTOMÝ WTO HÁCTO HJIIỂT 
JOXXJ, XÝ€T CJIbHHIl H 


XOJIÓNHHTIÏ BÉT€P. 


[71 Hurái. 
l1) - ro MÓXHO BúI€Tb 3HMÓl B Poccún? 


- 3HMÓÌ MÓXHO Bú/eTb cHer. Beané (khắp nơi) 6ềébil 
cHeTr. Bcẽ 6éJIoe 1 KpacfBoe. 


2) - 3HácIIIb, B ÝTOM TOJNÝ ÿ HAC TỂIU1Aã BeCHả. 
- Jla, cHeT TáeT (tan). LIBeTÝýT (nở) 1IB€TBHÍ. 
3) - Kakóe xiếro B Poccún? 3XápKoe? 
- HeT, He ÓqeHb, HO pKO (rực rỡ) CBÉTHT CỐ/THIIG. 
!eHb JJIWHHHIl, a HOWb KODÓTKa4 (ngắn). 


[8] Y mac so BbeTrHáM€ eTBïDe BDÉM€HH TÓJIA: B€CHá, 7ÉTO, 


ÓCCHb, 31Má. KaKÓ€ BDỀMã TÓJAa THỊ JIÓỐNHIb ñ IoqeMÝ? 
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[9] Hmráä. 
B noxó¡ (cắm trại, dã ngoại) 
B BocKpecéHbe Mbi BCTảM DáHO. BbÌIO TẾXO€ ÝTpO. 
BéTpa Hé ỐbUIO. ÔC€HbIO /I€C Óq€eHb KpacfúBbii. JÍúcTbă 
%XÊITTHI. 


- KaK BBI TýMaA€T€, CeTÓ/IH1 ỐÝT€T HIOXXTIb? - CIDOCHT 4. 

- §Ï nýMa!O, TO CeTÓHIH1 He ỐÝý7T€T IOXJHIđ, - CKA3Á1 
Ceprél, - pÚnnHIb, KaKÓce úcTroe Héố6o! 

Hé6o, npápHa, Ốp qúcTo€ H TOJIyÔØÓc. 

#Í xoré/I IolTú Ha peKỷý, HO C€epIéli CKa3áJI, HTO 3I€Cb 
H€T DeKI. 

- B 'TOM JI€CŸ ©CTb HeÕ0/TbIIÓ€ Ó3€pO, HO KVHắTbCS 
(tắm) MbI H€ ỐŸ€M, IOTOMỸ WTO celdắc YyX XỐJIOHTHO H 
BOIá B Ó3€p€ XOTÓTHad, 

Ilóce 34BTpaKa Mbi HTpáTH B BOJIeliØÓI, IOTÓM IIOHLITIH 


HA Ô3€pOo. TaM MEi TY/181H H oTorpadbúpoBawcb (chụp ảnh). 
MHeHb ỐHLI 3aMewắT€JIbHEIff (tuyệt vời). 


1ó8 


https://tieulun.hopfo.org 


(Đài 30 
Ôm tập 


TPHJIIIÁTbIl YPÓK 


I. Nội dung giao tiếp 


Chúng ta đang kết thúc năm học thứ hai về tiếng Nga. Bây giờ em 
đã biết và có thể sử dụng được khá nhiều hành động lời nói khác 
nhau trong giao tiếp. Khi học bài này, em đừng quên vận dụng tất 
cả những øì đã học trong 2 năm qua. 

Qua các bài 26, 27, 28, 29 các em lại học thêm được cách: 


®} Nói ai làm gì lúc nào — 8. Nói ai dịch gì ra tiếng nước nào 


3. Tỏ ý ngạc nhiên 9. Nói mở hoặc đóng gì 

4. Nói phỏng đoán 10. Chúc mừng ai nhân dịp gì 

5. Nói màu sắc 1I. Nói các hiện tượng thiên nhiên 
6. Mỏ tả người 12. Nói ai cần làm gì 


[1] A. Dựa vào những hình vẽ dưới đây để trả lời các câu hỏi: 
1. KTO ©€CTb B ŠTOl ceMbể? 


2. KaKÓ€ JIHHÓ, KaKÚ€ BÓJIOCbI ÿy CTrắpIIero ỐpáTa CáinH? 
VY wá1eHbKol Mámm? Ÿ BópH? 


3. KeM pa6óTaeT Iáira? MáMa? Ine yaúTcqa Cáira? Bópa? 
4. tro né/aroTr 646ðy1IKa H Má1eHbKaq Mámra, Korná nána 
M MắMa Ha pa6óT€? 


5. Écn Cámta n3ydáeT aHTúlCKHH #3HÍK, € KaKÓTO 
¡3bIKá Ha KaKÓÏÌ s13bÏK ©eMỸ HẢO VNÍTbCH I€peBO/TTE? 
6. TO NỀJIaeT CeMbñ BÉq€DOM? 
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B. Hãy đối thoại theo hình vẽ trên xem ai nói tiếng Nga được nhiều 
nhất. Đừng quên sử dụng những hành động lời nói vừa học, chẳng 
hạn như : Móverm Øbưno, Bóedq XÓM€HM CIHHATHb HH2C€HCDOM, 
Kak nắna. Pásøe Máuia ÿdumcs He 6 tuiKÓAc? liẳng omKptt1 
HỖ68bIl 24GVDHÁI ... 


[2l Em đã biết nhiều cách nói khác nhau về mục đích của hành động và 
chuyển động. Dựa vào những thông tin cho dưới đây, hãy sử dụng 
nhiều nhất cách nói có thể được theo mẫu. 

Oố6Øpa3q : Munb noaeméi 6 MocKeỹ?  Munb 6ÿdem 
VHÚHbCH am. —> MuHb noaem6Ai 6 MocKđ yuúmecas (Munp 
noaernén ø MOcKđÿ, wmÓỐb yWÚHbC8). 

l. BúTrw InnpwnnriẻI K nDÝTy. BứTw XÓWeT IOMÓWb MỸ D€IHắáTb 
3anảuqm. 

2. Bứra npwmiểI K nDÝTVy. /Jpyr ØÝneT IOMOTắTb ©€MỸ 
pemrắTb 3anáum. 

3. AHIDpÉl KyHWI ODr4H. ÔH Hắ9a7I yHlñTbcä HTDắTb Hã 
OpráHe. 

4. AHTIDpél KyHHJI OpTáH. ETÓ MIẩ1HmIađ cecTpá 6ÝýneT 
YufÚTbCñ HTpắTb Ha OpTắáHe€. 

5. BÉKTOp IepeBó7THMT MHÓTO DaCCKả30B. ÔH XÓN€T 
XODOIHÓ 3HATb aHT/IWlCKHH 3HÏK. 

6. BúKTop IepeBó7MT MHÓTO paccKá3os. Eró 1py3bú ỐÝTVT 

MX tMTắTb. 


[3] Dựa vào hình vẽ, hoàn tất những lời nói bên dưới : 


l 


l 


GB 
——— : 
Cuế2 < ' m ƒ 
. 
Jléna xóweT, MámMa xóweT, 
qTÓỐM ... NTÓỐM... 
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[4] Kakúe KOMá4HJ/BI HAaM Hả7O IO37IDABJLTTb c 1o6énol ? 


ạyy E EB _=..-...n. 
Z“.. 


Ù 
ỷ 


JZzã: 
Vw. 
Hị lÀ 


L 
.... ~- 


| HẾ? 


[5] Dựa vào cảnh 4 mùa dưới đây, hãy đối thoại về các hiện tượng thiên 
nhiên xem ai nói được nhiều nhất, 


* 
( @ 4z 


 ÂV “Š© 
9IIUf/28//28 
Ì ỉ | 
Ự 


M 


øg mm 
r4 


À 
Tz 


UŸ 
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II. Nội dung ngôn ngữ 


[1] Trong 4 bài vừa qua em lại học thêm được dạng các cách số ít của 
đại từ 2.o?n. Em cũng đã biết đại từ 7ø cũng có vĩ tố tương tự 
như ở đại từ 3mom. Hãy tự điền vào những chỗ trống trong bảng 
dưới đây: 


h TOT 
/1) Œ. đực GŒ.trung|_ G. cái 


TOT Ta 


TOFrÓ Hi 


_ To | To 


O 
= 


TOT/TOÓ|  - 


TM 


(O) TOM 


=| 
®) 


[2] Dùng đại từ Ý⁄zom hoặc mom để nói rõ hơn ý của phần sau các 
lời nói. 
(O6pa3êt : TM C06D€MÊHHĐIÚ KOMHbiÔmep. (H MH€ Ôd4€Hb 
HDÁGUIHCH. —> TOH COGDCMÊHHHH KOMHĐIÔHGD MH€ ÔM€Hb 
HDÂGMICA. 


1. ro xopómaw nényma. Mi no3pannáeM eề c ycHếXOM 
B pa6ó†Te. 

2. TaM CTOÚT MO/OIÓÏ nHDÉKTOP. Ÿ HerÓ Ốq€Hb KpACúBas 
MaIIIIHA. 

3. 31€Cb 3KHBỀT W3BÉCTHHIl (yTỐO/IÉCT. C HHM ñ 
IO3HAKÓMLUJICI H€Hắ4BHO, 

4. TaM IIOKO/IÁTNHO€ MODÓXeHoOe. ETÓ KVITHIa MắMA. 

5. !ïO HÓBHÌ IIADK. 31eCb MEI JIIỒỐWM OTJEIXÁTb. 
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III. Học mò vui 


ân phát 


` 


này, các em c 


Trước khi tập hát bài dân ca Nga nổi tiếng 
âm chính xác các từ và tập đọc trôi chảy phần lời của bài hát, 


KAJIWHKA 


PjccKqnq HaDÔ0Hđ HÉCHg 


Ea. / 


4ø! Boa_ 
ñ! Ax! 


! 
= 1 
. © 
s = 
“ 
Rả 
m 
x ' 
= = 
: = 
h 
H 1 
, 
đ = 
z = 
' : 
” 
"“ 1 
5 m 
: = 
= 
= 
kó l 
c9 œ 
S ta Z|s 
^) ! 5Š 
b E sIs 
ˆ = IE= 
© ©| eS 
nụ ' IS 
° ° lÌz 
. == ch 
s 


MOiI 


, 


, 


KAT/HKA, KaTHKAa 


KanHHKa (cây kim ngân hoa), 


¿U 


+, 


(cây mâm xôi), Ma)IHKaA MO 


Ax! LĨon cocHóIo 1o 3eIEHOI® (dưới cây thông xanh) 


anŸÿ đroxa (quả nhỏ) MaIWHKA 


Bc 


BEI MeHi (hãy đặt tôi ngủ); 


T 
EL- 
j„ 
E R E 
"„ 
GÃ%ö 
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BẢNG TỪ VỰNG NGA - VIỆT 


Ki hiệu: bài ! lớp 


a-1/6 

đnIycT-12/7 
apTóØyc-7/6 
ánpec-14/6 
abBóM-14/6 
aHaHác- 9/6 
anHrúlckw-16/6 
aIIEIbCÚHOBNIj-3/7 
aipém-16/7 
ap6ýa-23/6 
aprúcTr-8/6 
apTúcTKa-8/6 
a2ponpóM-25/7 


6aaáp-3/7 
6ðaepứna-25/6 
6anér-21/6 
6anán-5/6 
6apa6án-23/6 
6acKeTðó1n-24/6 
6exxáTh- 8/7 
6ềpil-1 1/7 
6eẽ-4/6 
6ecpẽ2a- 17/7 
6wnGnworéka- l l /6 
6wéT-22/6 
ðmT:-20/7 
6naaHernmi-6/7 
6ðoraTbips-19/7 
6onoHúna-6/6 


nghệ sĩ (nam) 
nghệ sĩ (nữ) 
sân bay 


bà (nội, ngoại) 

cầu lông 

chợ 

vũ nữ ba lê 

ba lê 

chuối 

(cái) trống 

bóng rổ 

chạy 

(màu) trắng 

quần áo lót 

(cây) bạch dương 
thư viện 

VỀ 

đánh, đánh chuông 
cặp song sinh, sinh đôi 
lực sĩ 

bệnh viện 
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6ommnóf#-1§/6 
6ðpar-7/6 
Giicrpo-22/6 
6ðwTx-22/6 


B 
B (C6)-6/6 
B (C4)-13/6 
BaIn-7/6 
Be/Iocwnnền-7/6 
Beané- II /7 
BeK-10/7 
BepMuMiêb-26/7 
BEDHÝỆTbcø#-7/7 
Béce7o- | 3/7 
Bccennrli-24/6 
BeCHã-12/7 
BecHóïï-12/7 
BéTep-28/6 
BÉềuep-2/7 
BéqepoM-23/6 
BeIIb-3/7 
B3W1Tb-22/7 
BHNe€O(búTEM-2/7 
BúneTk-30/6 
BKýCcHHIf-3/7 
BMécCTe€- 9/6 
BHM3ý- l l/6 
BHHMáHme-20/7 
BHHMắT€JIbHO-2l/6 


BHHMMắT€JIEHhIñ-2l /6 


BHYK-27/7 
BHýuKa-2/7 

BO BDÉỀMw-26/7 
Bonä-12/6 
BÓ3pacT-5/7 
BolHá-§/7 
Bolfrú-18/7 


Ở, trong 
đến, vào 


của chúng tôi, của chúng ta 


xe đạp 

khấp nơi 

thế kỉ 

bún, miến 

trở về, trở lại 

Vui VẺ 

vui 

mùa xuân 

vào mùa xuân 

gió 

buổi tối 

vào buổi tối 

đồ đùng, vật dụng 
cầm, lấy 

phim video 

thấy 

ngon 

cùng nhau 

(ở) dưới 

(sự) chú ý 

(một cách) chú ý 
chú ý 

chấu trai (nội, ngoại) 
cháu gái (nội, ngoại) 
vào lúc 

nước 

tuổi 

chiến tranh 

đi vào 
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BOK3án-6/6 
Boeli6Øón-24/6 
BOIIK-23/7 
BồnoC-27/7 
Bonpóc-21/6 
BOC©eMHámaTb-26/6 
BÓCeML-l8/6 
BÓC€©MbIJI€CHT-Í /7 
BOCEMbCÓT-22/7 
BOCKpecéH:e-2l /6 
BOCbMÓR- 9/6 
BOCTÓK-25/7 
BoT-4/6 

Bpau-8/6 
BDéM1-26/6 
Bce-l1/7 

BCS-9/7 
Bcerná-21/6 
BCTaBắTk-29/6 
BCTpéua-8§/7 
BTÓDHHK-4/7 
BTopó#-19/6 
Buepá-24/6 
BH-Í2/6 

BHilTH-Í 8/7 
BEhicóKwl-30/6 
BHICTynắTh- 9/7 
BEïiyqMTb-27/6 


T 
Ta3éTa-7/6 
raIepéø-9/7 
TAaCTDOHÓM-2/7 
rne-4/6 
rwnTápa-1I7/6 
Tn1a3-19/7 
TIáBHHIl-6 /7 
TOBODpúTL-Í6/6 


(nhà) ga 

bóng chuyển 
chó sồi 

tóc 

câu hỏi 

mười tám 

tám 

tám mươi 

tám trăm 
(ngày) chủ nhật 
thứ tám 

(phía, phương) đông 
đây này, kia kìa 
bác sĩ 

thời gian 

tất cả, toàn thể 
tất cả, tất thảy 
luôn, mãi mãi 
dậy, ngủ dậy 
(cuộc) gặp gỡ 
(ngày) thứ ba 
thứ hai 

hôm qua 

các anh, các bạn... 
đi ra 

Cao 

biểu diễn 

học thuộc 


(tờ) báo 

phòng tranh, bảo tàng tranh 
cửa hàng thực phẩm 

(ở) đâu 

đàn ghi ta 

mắt 

trưởng, chính 

nói 
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ron-26/6 
ToInoBá- 27/7 
rónoc-26/7 
rory6óñ-19/7 
ropá-1/6 
rópon-12/6 
Topáunii- 13/7 
TOCTúHHHA-7/7 
TOCTb-l 1/7 
TOTÓBHNTb-21/6 


TDaMMaTúuecKHli- 3/7 


TpÓMKoO-21/6 
TDÝýcTH0O- 13/7 
rydTb-14/6 
Tycb-27/7 


1a-3/6 
1aBRắäTb-21/7 
nắJbIe- Í 7/7 
1aTb-29/6 
nna-l8/6 
1BámriaTb-26/6 
nB€HắánHaTk-26/6 
8epb- 7/7 
nRécTH-22/7 
nBopén-13/6 
nếnowka-16/6 
1EBqHócTo- | /7 
nÉBwTb-18/6 
I€B8THájmmAaTb-26/6 
nñeBáTHfi-19/6 
1€BWATECÓT-22/7 
nềny1nka-8/6 
1eKáÕpb-23/7 
nñenứTbc#-24/7 
nñ€Hb-23/6 
nÉHbTH-8§/7 


năm 

(cái) đầu 

giọng nói 

(màn) xanh lam, xanh da trời 
núi 

thành phố 

nóng 

khách sạn 

(người) khách 
chuẩn bị 

(thuộc về) ngữ pháp 
to 


buồn 
đi (dạo, chơi) 
(con) ngỗng 


ông (nội, ngoại) 
tháng mười hai 
chia ra 

ngày 

tiền 
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IJaTb-9/6 
1epépH1-4/6 
IÉpeBo-5/6 
1ecáTriri-19/6 
IcaTb-18§/6 
nếTcKHl-6/7 
nMBáH-17/7 
nHKTắHT-7/7 
nmpéKTop- 7/6 
1MCK-l2/7 
IMCKOTéKa-9/7 
IWHHhHIi-29/7 
nHỀM-23/6 
1o-§/7 
7IOBÓIbHO-18/7 


IOTOBOpfTbcw#-22/7 


1oXm-28/6 
nónro-26/6 
nómxen-4/7 
IOM-2/6 
nÓMa-9/6 


IOMáHnrHnl-27/6 


noMól- 13/6 


1O cBHn1äHHñ-2/6 


ñ0qb-Í9/6 
npyr-12/6 
1Dÿýx6a-30/7 
IÝMaTE-25/6 
1YTk-29/7 
xúng-4/6 


eró-14/6 
eẽ-14/6 
ŠnKa-27/7 
écm-8/7 
©CTbE-Í7/6 
ecTb-26/7 


` 


làm 
làng, nông thôn, quê 


thứ mười 

mười 

(thuộc về) trẻ em, trẻ con 
(ghế) đi văng 

chính tả 

hiệu trưởng, giám đốc 
đĩa nhạc 

vũ hội 

đài 

vào ban ngày, buổi trưa 
trước, trước khi, đến, đến khi 
khá, tương đối 

thoả thuận, ước hẹn 

mưa 

lâu 

phải, cần phải 

nhà 


ở nhà 

(dành cho) ở nhà 

về nhà 

tạm biệt, hẹn gặp lại 
con gái 

(người) bạn 

(tình) hữu nghị, tình bạn 
nghĩ 

thổi 

chú, bác 


của nó, của anh ấy, của ông ấy 
của nó, của chị ấy, của bà ấy 
cây thông 


nếu 
có 
ăn 
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ÊxaTb-17/6 
emẽ-21/6 


x 
xápkmlä-28§/6 
xảápko-L2/7 
X%naTb-2l/6 
nTHli-27/7 
xénHmInHa-9/6 
XH3Hb-Í /7 
xmTk-12/6 
*xypánm-8/7 
%xypHán-8/6 


3 
3a (C4)-11/7 
3a (C5)-13/7 
3aðóra-20/7 
3a6ÓTMTbC1- | 7/7 
3aðbiTb-26/7 
3aBón-6/6 
sápTpa-28/6 
3đRTDaKaTb-29/6 
3aráma-25/6 
3anáHw=e-4/7 
3aráua-21/6 
3aKphIBắTb-28/7 
3aKpHiTb-28/7 


3aKpHBắTEcw-28/7 
3aMewắTe7TbHrirl-29 /7 


3aHHMäTbCñ-29/7 
3apáma-2l/6 
3auÉM-9/7 
aáamn-18§ 
3BOHITb-Í l /7 
3€Cb-4/6 
31OpÓBbe- | 7/7 


3npáBCTByl, -Te-2/6 


đi (bằng xe, tàu .. .) 
còn 


nóng 

nóng 

chờ, đợi 

(màu) vàng 

phụ nữ, đàn bà 
cuộc sống, cuộc đời 


vì, cho 

đi (mua, lấy .. .), để 
quan tâm, chăm sốc 
quan tâm, chăm sóc 
quên 

nhà mấy 

(ngày) mai 

ăn sáng 

câu đố 

bài làm, bài tập, nhiệm vụ 
bài toán 

đóng 

đóng 

đóng (cửa) 

tuyệt vời 

luyện tập, học 

thể dục 

để làm gì 

(con) thỏ 

gọi điện thoại 

(ở) đây 

sức khoẻ 


chào, xin chào 
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3eÊHHi-30/6 
3eM7I1-24/7 
3HaTE-14/6 
sHáuwT-l7/6 
3ÉpKaJo-28/7 


3y6-8/7 
3y6nóñi-6/7 


m-1/6 
wrpárb-23/6 
nnTú-13/6 
w3-28/6 
w3BÉCTHHIñ-30/6 
I3BHHú,-ÉTe-6/6 
w3ydắTh- 9/6 
nm-17/6 
ÚúMn-9/7 
HnáeT- 2/7 
nua-12/7 
wHXeHép-8/6 
MHCTHTýT-l6/6 
HHTepécHo-21/6 
HHT€pécHHIH-Ì§/6 
HMÉTb-5/7 
MCKÄTE-22/7 
wcTnpáBHo-20/7 
cTópñø- 18/7 
wux-14/6 

MIÓIb- 6/7 
MMÓHb- 16/7 


(màu) xanh lá cây 
Trái Đất, đất 

biết 

có nghĩa là 
(chiếc) gương sơi 
mùa đông 

(thuộc về) mùa đông 
về mùa đông 
quen, quen thuộc 
tên là 

cô bé Lọ Lem 
(chiếc) răng 
(thuộc về) răng 


và 

chơi 

đi (bộ) 

từ (đâu) 

nổi tiếng 

xin lỗi 

nghiên cứu, học 
hoặc 

tên 


(người) Ấn Độ 
(nước) Ấn Độ 


lịch sử 

của họ, của chúng nó 
tháng bảy 

tháng sáu 
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K 
K-6/7 
KáxnH-23/6 
KaK-3/6 
KaK-19/7 
KaKól-18/6 
KaJI€Hnápb-23/7 
KaT/HKA-30/7 
KaHfKymHI-24/7 
Kapannám-2/6 
KápTa- l /6 
Kaprúna-30/6 
Kaprótbenk-26/7 
KaccéTra-19/6 
Káma-12/7 
KBapTáúpa- 1 1/6 
KHXHHI-9/7 
KHHồ-13/6 
KHHoTeäTp-25/6 
KóckK-l l/6 
KIacc-7/6 
Ky6-6/6 
KHúTa-4/6 
KOBED-29/7 
KoIná-26/7 
KO/IfcKa-6/7 
KÓMHaTa-7/6 
KoMIáHw1-14/6 
KOMTIO3/Top-20/7 
KOMIEIÓTep-3/6 
KOHBÉPT- l 1/6 
KOHÉwHo-23/6 
KoHTpa6ác-27/7 
KOHÚéTHI-23/6 
KOHTpÓTbHHIf-4/7 
KoHniểpT-15/6 
KOHMắTk-8/7 
KÓHHHTb-8/7 


nào 

(cuốn) lịch 
(cây) kim ngân hoa 
kì nghỉ, nghỉ hè 
bút chì 

bản đồ 

(bức) tranh 
khoai tây 
(băng) ca-xét 
cháo 

căn hộ 

(thuộc về) sách 
rạp chiếu bóng, điện ảnh 
rạp chiếu bóng 
quầy, kỉ ốt 

lớp, lớp học 
câu lạc bộ 

sách 

(tấm) thảm 

khi 

xe nôi 

buồng, phòng 
công tỉ 

nhạc sĩ 


(buổi) hoà nhạc, biểu diễn 
hoàn thành, kết thúc, xơng 
hoàn thành, kết thúc, xơng 
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KoHduắTbca-16/7 
KooInepaTúB-10/6 
Kopä6m:-25/7 
KopúuHebpkif-27 /7 
KODpỒTKHH-9/7 


KOCMfueckKnl-25/7 


KOCMOHáBT-20/6 
KÓCMOC-2/7 
KóIiTka-ll/6 
Kpacánwna- 19/7 
Kpacúno-21/6 
KpácKa-17/6 
KpácHhil-3/7 
KDecTb4H„H-L0/6 
KDecTbá#HKa-10/6 
KpHwäTb-25/7 
KTO-3/6 
Kynä-13/6 
KýK1a-19/6 
KynáTbca-29/7 
KyImirb-29/6 
KypứTb-13/7 
Kýpwmna-4/6 
KýxHø-28/6 


J1 
1áMTa-5/6 
1iêrkMB-28/6 
1e€áT:- Í | /7 
J11ec-l/6 
1eT-l/7 
J11eTáTb- 9/7 
1eTéTb-6/7 
JiẺrHwH-24/7 
1iéTo-12/7 
JêroM-26/6 
JiŠrqnK-22/6 
JMMÓH-19/6 


hoàn thành, kết thúc, xong 
hợp tác xã 

(con) tàu, phi thuyên 
(màu) nâu 

ngắn 

(thuộc về) vũ trụ 

nhà du hành vũ trụ 

vũ trụ 

(con) mèo 


(màu) đỏ 
nông dân (nam) 
nông dân (nữ) 
hô, kêu gào 
ai 

(đi) đâu 

búp bê 

tấm 

mua 

hút thuốc 

gà mái 


bếp 


đèn 

nhẹ 

nằm 

rừng 

tuổi 

bay 

bay 

(thuộc về) mùa hè 
mùa hè 

vào mùa hè 
phỉ công 
(quả) chanh 
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JMMOHáñn-19/6 
1HMÓHH'Tñi- 3/7 
1mHẻlka-2/6 
1mcá-§/7 
J1mcT-29/7 
JIwmTepaTrýpa-19/6 
1oð-22/7 
yHá-24/7 
moðØfirn:-23/6 
mónw-30/6 


M 
Mara3úH-2/6 
MarHwTo$bón-9/6 
Mali- 6/7 
MAKapóHHI-26/7 
Mắ7IeHbKHli-1§/6 
Ma:rñHKa-30/7 
MảïO-4/7 
Mắ¡IbqWK-4/6 
MắáMa-l/6 
Mápka-Í 1/6 
MADpT-Í6/7 
MaT€MắáTWHKA-3/7 
MaTDpEmIKa-27/7 
MaTw-4/7 
MaTb-] /7 
MaHmrúna-] 1/6 
Me/BÉTn-27/7 
MỀJIEHHO-2l /6 
MencecTpá-8§/6 
MÉCTO-9/7 
Mécs1-6/7 
MeTpó-] 1/7 
MewTắTb-8/7 
MeIắTb-26/7 
MMHÝýTA-26/6 
MMHÝTKA-9/7 


nước chanh 
(thuộc về) chanh 
thước kẻ 

(con) cáo 

(chiếc) lá 

văn học 

trán 

Mặt Trăng 

yêu, thích 

người, mọi người 


cửa hàng 

máy ghi âm 
tháng năm 

mì ống 

bé, nhỏ 

(cây) mâm xôi 
ít 


toán học 

búp bê ma-tơ-ruốt-sơ-ca 
trận đấu 

mẹ 

Ô tô, máy 

(cơn) gấu 

chậm 

nữ y tá 

chỗ, vị trí 

tháng 

xe điện ngầm 

Tnơ ước, mong muốn 
quấy rầy, cản trở 
phút 

phút 
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MHD-20/6/7 
MHDp-30/6/7 
MHpOBÓR-8/7 
M7Iámmni-6/7 
MHêHHe-18/7 
MONnénb-Í 7/6 
MÓXT ỐHITb-27/7 
MÓXHo-Í4/6 
MOE-7/6/7 
MO/Ionól-18/6 
MOIOKó-23/6 
MO/IÓuHkHIl-3/7 
Mópe-Ì l/6 
MODÓX%eEHoe-23/6 
MOCT-18/6 
MOTOIIKI-14/6 
MOwb-3/7 
MYyuúHa-4/6 
My3éñ- 3/6 
Mý3bIKa-9/6 
MY23bBIKÁTbHHIl- 14/7 
MY3BIKáHT- 9/7 
MHI-Í2/6 
Mắco-12/7 
Mww-19/6 


H 
Ha (C6)-6/6 
Ha (C4)-13/6 
HaBÉpHOe-27/7 
HaBepxý-l l/6 
HắnTHcb-1 7/7 
Ha3án-6/7 
Ha3HIBäTbcw-16/7 
HaKOoHén-27/6 
HaoốOpÓT-23/7 
HanncáTi-27/6 
HanpuMép-29/6 


thế giới 

hoà bình 

(thuộc về) thế giới 
em (trai, gái) 

ý kiến 

mô hình 

có thể là, có lẽ là 
có thể 

của tôi 

trẻ, nơn 

sữa 

(thuộc về) sữa 
biển 


kem 


chắc là, có lẽ 

(ở) trên, phía trên 
đồng chữ ghi 

VỀ trước 

gọi là, tên là 

cuối cùng 

ngược lại 

viết 

ví dụ 
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HapHCOBắTb-29/6 
Hapón-25/7 
HACTÓJIEHWIñ-3/7 
HacToámmi- 19/7 
HawắTb-7/7 
HaqHHắTk-7/7 
HawqwHáTbca-Í6 
Hamr-7/6 
He-8/6 
Hé6o-19/7 
H€BO3MÓXHO-]8§/7 
H€nắBHo-30/6 
Henénø-6/7 
HeKpacfBHii-18§/6 
HeTm3á4- 3/7 
H€MHỒTO-5/7 
HeIr1óxo- 2/6 
HÉCKOJIbKo-24/7 
HeT-3/6 
HnTnề-14/7 
HmkKorná- 14/7 
HHKoró-14/7 
HHKOMỸ- 4/7 
HnKynä-14/7 
Hwmweró- | /7 
Ho-29/6 
HOBOTÓnHHĂ-23/7 
HOBOCÉTke-29/7 
HóBkrl- 8/6 
HoTá-27/7 
HÓMe€p-19/6 
HOpMắáTbHo-12/6 
HồỒqEIO-23/6 
Hoáốpb-16/7 
HDắáBHTbEC1-l2/7 
O 


O (KOM-wỀM)-Í /7 
o6én-15/6 


vẽ 
nhân dân 

(thuộc về) (chiếc) bàn 

thực thụ, thực sự 

bắt đầu 

bất đầu 

bất đầu 

của chúng tôi, của chúng ta 
không 

bầu trời 

không thể nào 

mới đây 

tuần lễ 

xấu 

không được, không nên, cấm 
một Ít, một chút 

không tồi 

một vài, vài 

không, không có 

không ở đâu 

không bao giờ 

không ai 

không cho ai 

không đi đâu 

không sao ; không có gì 
nhưng 

(thuộc về) năm mới 

nhà mới, chỗ ở mới 


mới 


về (ai, cái gì) 
bữa trưa 
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o6ðénaTb-9/6 
o6nqno-8/7 
oốb#BIiêHne-24/7 
OỐbwcHTb-29/6 
OỐb#cCHfTb-16/6 
oÕðx3áTeJTeHo-29/6 
ÓBoInnw-5/7 
OTpÓMHHI-5/7 
OIÁH-18/6 
O/IHHamnATb-26/6 
ó3epo-l/6 
OKTZØpb- 16/7 
oH-4/6 

oHá-4/6 

oHú-6/6 

OoHó-4/6 
OIIá37bIBaT:- Í 8/7 
OIO3nắTb-Í§/7 
oprán-23/6 
ÓceHb-12/7 
óceHbl9-l2/7 
OcTaHóBKa-24/7 


oT (Koró)-21; ơr (qeró)-24/7 


OTBÉTHTb-27/6 
OTBewắTs- | 3/6 
óTnHX-12/7 
OT/IpIxắTb-9/6 
oréir- 9/7 
OTKphiBắTh-28/7 
OTKpEHfTka-Í 1/6 
OTKPpBÏTb-28/7 
OTKDpIIBắTbca-28/7 
oTrkÝna-28/6 
oTfúuHnK- 8/7 
oruúuno-14/7 
OTMÉTKA-24/7 
OTM€MäTbcø8-23/7 
ÓóTqecTBo-9/7 


thông báo 

giảng, giải thích 
giảng, giải thích 
nhất định 

rau đậu 

to lớn 

một 

mười một 

hồ 

tháng mười 

nó, anh ấy, ông ấy 
nó, chị ấy, bà ấy 
họ, chúng nó 

nó 

đến muộn, đến trễ 
đến muộn, đến trễ 
(đàn) oóc gan 
mùa thu 

vào mùa thu 

bến xe 

từ (ai) ; từ (đâu) 
trả lời 


từ đâu 


ăn trưa 
thường thường, thường lệ 
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18S 


ÓqeHb-12/6 
oqKú-14/7 


H 
nắnaTb-29/7 
1abró-18/6 
nána-l/6 
TapK-3/6 
TIenwHcrnTýT-19/7 
nếHcwø-10/6 
nếpBHIl- 19/6 
1IepebBecTrú-28/7 
IEpeBo/liTb-28/7 
Iepepkipn-22 /7 
nếcH1-16/6 
TIeTb-Í7/6 
IeT$ýx-4/6 
IHaHứHo-23/6 
nHHT-nómr-24/6 
nncắTeb-22/6 
1HcáTb-20/6 
nHCbMó-4/6 
TUIắKATE-7/7 
n1óxo-l2/6 
I1óXo-13/7 
1uioxóii- 1 1/7 
THióInams-3/6 
10-aHTzrñäcKn-16/6 
noBềna-29/7 
noốenúTs-30/6 
TIO-BbeTHáMCKM-Ì 1 /6 
IOBTOD#Tb-4/7 
noróna-28/6 
IOIApfWTb-5/7 
Ionápox-l 1/7 
nonpýra-7/6 
nóe3n-9/7 
1Io3aBuepá-4/7 


rất 
(cặp) kính, kính mắt 


rơi, ngã 

áo bành tô 

bố 

công viên 

trường đại học sư phạm 
hưu, về hưu 

thứ nhất 


gà trống 

(đàn) đương cầm 
bóng bàn 

nhà văn 

viết 

(bức) thư 

khóc 

xấu 

khổ sở, buồn bã 
xấu, tồi 

quảng trường, bãi 
(bằng) tiếng Anh 
thấng lợi, chiến thắng 
thấng, chiến thắng 
(bằng) tiếng Việt 
ôn lại, nhắc lại 
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1ó31Ho-29/6 


IO3HaKóMMTbC1ä- Í /6 


noxánylcra-4/6 
IIO3IpáBHTb-29/7 
IO37paB4Tb-29/7 
IOKA3áTk-28/7 
IO-kHTälcKM-5/7 
IOKynắTeb-2/7 
nóe-4/6 
nO/ễT-8/7 
IO7IOTL-30/7 
HÓMHMTk-5/7 
TIIOMOTắTb-26/6 
IOMÓNE-3/7 
HóMoImr-Ì 1/7 
IOHEÉJIEHHK-4/7 
TIOHHMáTb- Í 3/6 
IOH4THo-13/6 
IOHáTL-29/6 
noo6Šnars-29/6 
1onnyráñ- 6/6 
nopá-29/6 
noprđém:-2/6 
1o-pýccKm- Ì Í/6 
IOCJIắTb-2Í /7 
nóce-8/7 
nocénHnli-25/7 
IIoCe3áBTrpa-28/6 
TIOCTDÓMTh-27/6 
IocbiTka-13/7 
noTÓM-16/6 
1oXóx-23/7 
nónTa-2/6 
TIIOWTaTbÓH-8/6 
IOTE€DfTb- 7/7 
TIOTOMÝý To-6/7 
IoqeMý-6/7 
IIONHHfTbB-22/7 


muộn 

làm quen 

không dám, xin mời 
chúc mừng 

chúc mừng 

chỉ cho xem 

(bằng) tiếng Trung Quốc 
khách hàng, người mmua 
cánh đồng, ruộng 
chuyến bay 


sự giúp đỡ 
(ngày) thứ hai 
hiểu 

hiểu 

hiểu 

ăn trưa 

(cơn) vẹt 

đã đến lúc 
cặp sách 
(bằng) tiếng Nga 
gửi 


sau 
cuối cùng 

ngày kia 

xây dựng xong 

bưu 

sau đồ 

giống như 

bưu điện 

người đưa thư, bưu tá 
mất, đánh mất 

vì 

tại sao 

chữa 
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no$ŠT-3/7 
TOSTOMV-7/7 
IOS8BfTbCcø-25/7 
npánna-4/7 
IpDaBfT€/IECTBo-30/6 
npá3HHkK-8/7 
IpennoxéHwe-24/7 
npeKpắcHniñ-2l/6 
IIpeIno/aBáTs- Í9/7 
IPHT/IacfñTb-2/7 
IIDHTJIamiáTb-2/7 
Ipnr7améHwe- Ì ] /7 
IIpHé2an-29/7 
IDH€3XÁäTb-5S/7 
IIpHéxaTb-28/6 
Iipnpóna-7/7 
TIDHfTHO- ]3/7 
nponasmiána-8/6 
IpoTHó3-12/7 
IporpáảMMa-9/7 
IIDOIOTDXắTbE-22/7 
IIponopxáTecw-22/7 
IPpOnÓJXHTb-22/7 
IponóxwTkc#-22/7 
npocnékT-Í2/6 
npócTro-9/7 
npocróä-3/7 
IIpoxnánno-12/7 
npouwráTk-27/6 
1npojéccop-17/7 
npóninbrl-l6/7 
nrứma-12/6 
1irHmna-4/7 
TIITHámTaTb-26/6 
nñTHi-19/6 
IãTb-18/6 
ITbec4T-l/7 
IITTbcóT-22/7 


nhà thơ 

vì vậy, vì thế 
xuất hiện 

sự thật 

chính phủ 


ngày lễ, ngày kỉ niệm 


câu 

tuyệt vời 

dạy 

mời 

mời 

lời mời, giấy mời 
tới nơi, đến nơi 
đến (bằng xe) 
đến (bằng xe) 
thiên nhiên 

dễ chịu, thú vị 
người bán hàng (nữ) 
dự báo, dự đoán 
chương trình 
tiếp tục 

tiếp tục 

tiếp tục 

tiếp tục 

đại lộ 

đơn giản 

đơn giản, dễ 
nát mẻ 

đọc xong 

giáo sư 

trước, quá khứ 
(con) chim 
(ngày) thứ sáu 
mười lãm 

thứ năm 

năm 

năm mươi 

năm trăm 
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P 
paðóra-20/6 
pa6ðóraTi-8/6 
pa6ðównnii-8/6 
pan-24/7 
pánHo-7/6 
Dányra-27/7 
pa3-29/6 
pá3Be-26/7 
pa3roBápHBaTs-30/6 
Dá3HHIl-3/7 
pAa3peInfTb-2l /7 
paKéTa-17/6 
páHno-29/6 
pảHbIne-24/6 
pánopT-25/7 
paccéaHHHIÌ- 17/7 
paccKá3-27/6 
DACCKÁ3BIBATb-21/6 
pe66HoK- 0/7 
peð4ra-1/6 
peká-l/6 
pecTropáH-15/6 
pemáTb-27/6 
peIrđTb-27/6 
pHc-22/7 
pHcOBắTb-Í7/6 
ponárein-24/7 
ponúTbcw-6/7 
pOnHÓB-25/7 
pó6oT-15/7 
póa3a-3/7 
poMáH-2§/7 
Pocc. ®enepánns-30/6 
poccúlckni-30/6 
Poccúa-30/6 
poTr-27/7 
DyKÁ-27/7 


công việc 

làm việc 

công nhân 

vui mừng, phấn khởi 
đài, ra đi ô 

cầu vồng 

lần 

phải chăng, lẽ nào 
nói chuyện 

khác nhau 

cho phép 

tên lửa 

sớm 

trước kia 

báo cáo 

đãng trí 

truyện ngắn 

kể chuyện 

đứa trẻ, đứa bé 
các em, các bạn 


bố mẹ, phụ huynh 
sinh ra 

quê hương, thân thương 
người máy 

hoa hồng 

(cuốn) tiểu thuyết 
Liên bang Nga 
(thuộc về) nước Nga 
nước Nga 

mồm 

tay 


191 


https://tieulun.hopfo.org 


192 


DYKOBO/TđT€JTb-25/7 
pýcckml-l6/6 
pýaKa-2/6 
pHiốa-5/6 
Dá1oM-14/6 


C 


c (C5)-27/6 
can-30/6 
canáT-12/7 
caM- 14/7 
caMO/IET-17/6 
csềxnl- 1 3/7 
cpoðØónmnrñ-§/7 
chol-22/7 
c1ẻ1aTrb-27/6 
cerónHsa-2l/6 
ceneMól-19/6 
celuác-9/6 
CcMHắnHaTk-26/6 
ceME-Í8/6 
CÉMb/IeC#T- | /7 
CeMbCÓT-22/7 
ceMbf- 2/6 
ceHTđỐpb-16/7 
cecrpá-7/6 
CHIÉTb-20/6 
CÚJIEHHIfi- | 9/7 
cúnnfi- Í§/6 
CKa3áTb-30/6 
CKá3Ka-9/6 
cKa3ắTb-l 1/6 
CKBopéuHw=k-10/7 
CKỒJbKo-26/6 
ckópo-29/6 
ckpánka-23/6 
CKÝNHO- 15/7 


người lãnh đạo 
(thuộc về) Nga 
bút mực 

cá 

bên cạnh 


cùng với 
vườn 
(món) nộm, xa-lát 
tự 

mầy bay 
mới, tươi 
tự do 

của mình 
làm xơng 
hôm nay 
thứ bảy 
bây giờ 
mười bảy 
bảy 

bảy mươi 


(màu) xanh nước biển 
nói 

truyện cổ tích 

nói 

chuồng chim sáo 

bao nhiêu 

sắp 

(đàn) vi-ô-lông, vĩ câm 
buồn, buồn chán 
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cJänKoe-27/7 
cếpa-19/6 
cnềny!omwnä- 16/7 
c1WnIKoOM-18/7 
c1ópo-16/6 
cOBắpb-3/6 
cokéHHe-29/6 
C1óxHhHil-3/7 
cJIÿ1nIaTb-9/6 
CipimaTb-28/7 
cMe4Tbcwr- | 8/7 
CMOTPÉTb-2l /6 
cHeT- l l/7 
co6ðága-l 1/6 
coðnmpáTi-§/7 
coốØpáHne-2/7 
copá-23/6 
COBDeMéHHnii-30/6 
coráceH-1§/7 
coK-5/6 
cónne-28/6 
cópoK-1/7 
cocén-26/7 
cocfúckn-28/6 
cocHá-30/7 
coqnHéHñne-6/7 
cnacú6o-4/6 
CIIaTb-29/6 
cneKráKm-2l /6 
cnopTr-23/6 
cIOpTCMềH-19/7 
cñnpápa-19/6 
cInpáInwBaTb-13/6 
CIDOCWTb-27/6 
cpená-4/7 
CranHÓóH-3/6 
CTIaKáH-5/6 
Crapúk- Ì /7 


đồ ăn ngọt 

từ bên trái 

tiếp theo 

quá, quá chừng, thái quá 
từ 


tuyết 

(con) chó 

thu hoạch, tập trung 
(cuộc) họp 

(con) cú 

hiện đại 

đồng ý, tán thành 
nước quả, nước trái cây 
Mặi Trời 

bốn mươi 

(người) hàng xóm 
dồi, xúc xích 
(cây) thông 

bài luận 

cảm ơn 

ngủ 

(vở) kịch 

thể thao 

vận động viên 

từ bên phải 

hỏi 

hỏi 

(ngày) thứ tư 

sân vận động 
(cái) cốc 

Ông già 
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crảpH#-18/6 
crápinnli-6/7 
CTATb- 7/7 
CTeHá- | 3/7 
creHra3éra-12/6 
craxú-20/6 


CTHXOTBODỀHHe€-3/7 


CTO-Í /7 
croñna-12/6 
CTO/1ÓBas- | 2/7 
crpaHá-30/6 
CTpOúT€/Ib-22/6 
CTpÓNTL-22/6 
crpólika-10/7 
CTy1ÉéHT-19/6 
CTH1HO-]5/7 
cy66ớra-4/7 
cyBeHúp-21 /7 
cýMKAa-7/6 
cyn-12/7 
CHIH-Í4/6 
ChIp-28/6 


T 
TaKcú-19/6 
TaM-7/6 
TaHIiebBắTb-Í7/6 
TROB-7/6 
TáwTb-29/7 
TeáTp-6/6 
TeKCT-2/7 
Te/IeBúaop-3/6 
T€JIeTpáMMaA-2] /7 
Te/eú2IEM-4/7 
Teeđóm-l l/6 
TếHHHc-24/6 
Tenépi- 9/6 
TeInió-12/7 


người xây dựng 
xây dựng 

công trường 
sinh viên 

xấu hổ, ngượng 
(ngày) thứ bảy 
vật, quà kỉ niệm 
túi xách 

canh, xúp 

con trai 

phó mắt 


xe tắc xi 

ở kia, ở đó 

nhảy, múa 

của mày, của cậu 
tan 

nhà hát 

bài đọc, bài khoá 
tỉ vi, vô tuyến 


(bức) điện báo, điện chúc mừng 


phim truyền hình 
điện thoại 

quần vợt 

bây giờ 

ấm 


TếILIH#-28/6 ấm 


TeTpá1m-2/6 vở 
TÉxHHKyM-16/6 trường trung học chuyên nghiệp 
TẻTn-4/6 cô, đì 
THTp-23/7 (con) hổ 
Táxo-2l/6 khẽ 
TÓXe-3/6 cũng 
TÓJICTHIl-27 béo 
TỎJIbKoO-17/6 chỉ 
TOPT-l4/7 (chiếc) bánh ga-tô 
TÓuHO-4/7 đúng vậy, chính xác 
TpérnH-19/6 thứ ba 
TpeTrbwKóBCKA4 ranepéx-9/7 Viện bảo tàng Tơ-rê-chi-a-cốp 
Tpm-18/6 ba 
TpúlaTb-26/6 ba mươi 
TpHHắnHaTb-26/6 mười ba 
TpácTa-22/7 ba trăm 
TDpÝýnHHIl-29/6 khó, khó khăn 
Tyná-13/7 đến đó, đến đằng kia 
TypáúcT-25/7 khách du lịch 
ThI-9/ 6 mày, cậu 
Thícqda-22/7 một ngàn 

M 
y-17/6 ở 
yÕõnpáTb-9/6 đọn đẹp 
y6páTb-27/6 dọn đẹp 
ynúneTb-8/7 thấy, gặp 
YMBlúTbCw-29/6 ngạc nhiên 
YOBÓ/IbCTBHe-27/6 (sự) hài lòng 
yxé-29/6 đã 
ýxmH-26/6 bữa tối 
ÝxwHaTb-20/6 ăn tối 
viirú-7/7 đi khỏi, rời đi 
yKpaMiáTk-3/7 trang hoàng, trang trí 
Ýnmna-l 1/6 phố 
ymi6ØáTbcø-20/6 mỉm cười 
YM€péTL/ÝýMep-22/7 chết 
YMÉTb-l/7 có 
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ÝMHHI-3/7 
yHHBepcmTéT-Í6/6 
yIIDaxHÉnne-9/6 
ypá-25/7 
ypóK-9/6 
ycnémmo-25/7 
ýTpoM-23/6 
yuẽ6a-26/6 
yvuéÕnmkK-21 /6 
yaeHúkK-2l /6 
yueHfnia-24/7 
ynfT€7Ib-5/6 
yufresHma-8/6 
yafTk-l6/6 
yuúTbca-l6/6 
ýxo-27/7 


œ 
$áốpmka-13/6 
(aMứinw-9/7 
đ$eppá- l6 
C?épMa-10/6 
đépMep-10/6 
ú3nka- | 8/7 
đmeM-2l/6 
quéăra-23/6 
(oHTáH-24/7 
đ®óro-19/7 
(ọoroarmmrapáTr- |2 /7 
ororpaúposarb-29/7 
dororpá®møa-14/6 
paHmirýacKwù-28/7 
(pyKT-5/7 
dyr6ón-16/6 
dyrốorúcT-22/6 


xúMw1-Í8§/7 


thông minh 

trường đại học tổng hợp 
bài tập 

hoan hô 

bài, bài học 

có kết quả, thành công 
vào buổi sắng 

học tập 

sách giáo khoa 

học sinh 

nữ sinh 

thầy giáo 

cô giáo 


trang trại 

chủ trang trại 
vật lí 

phim 

(cái) sáo 

đài phun nước 
(bức) ảnh 

máy ảnh 

chụp ảnh 

ảnh 

(thuộc về) Pháp 
trái cây 

bóng đá 

cầu thủ bóng đá 


hoá học 
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x1Ieố-5/6 
xó7onHo-12/7 
xoónHHñ-28/6 
xopónrali-18/6 
xopomó-12/6 
xopomó- | 3/7 
XơTÉéTE-22/6 
xynÓóxHmK-22/6 
xynóh-27/7 


IBecTú-29/7 
ImeThi-18/6 
IIIDK-L3/6 


kí 
qáBkKa-24/7 
qac-26/6 
xqácTro-26/6 
wacTb- 24/7 
qacHi-l2/7 
qeä-7/6 
©/IOBÉK-8§/7 
tqeMIHóÓH-30/6 
qéệpe3-7/7 
qepenáxa- Í§/7 
x€pHHIj- | 3/7 
xqeTBÉpT-4/7 
WNÉTB€DTE - 24/7 
xeTB6pTkrfi- 19/6 
qeTbipe-18/6 
tqeTHpecTa-22/7 


\€THiDpHanIaTb-26/6 


qwc1ó-23/7 
xqcTHñ-1 1/7 
qwTắTb-9/6 
wro-3/6 
wTro-Í 1/7 
qróốw-9/7 


bánh mì 

lạnh 

lạnh 

tốt 

tốt 

vui sướng, dễ chịu 
muốn 

họa sĩ 

gây 


trổ hoa, nở hoa 
hoa 
xiếc 


(con) chim hải âu 


người, con người 

nhà vô địch 

qua, sau 

(con) rùa 

màu đen 

(ngày) thứ năm 

học kì 

thứ tư 

bốn 

bốn trăm 

mười bốn 

ngày, ngày mùng; số, con số 

trong sạch, quang đãng 
ỌC 
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II 
miap-27/7 
TiáXMaTbI-24/6 
II€CTHáTIAaTE-26/6 
niecróli- 9/6 
IIeCTb-18/6 
HI€CTbnecáđT- | /7 
TIIeCTbcóT-22/7 
ninpóknl-30/6 
nió7a-6/6 
HIKÓ/IEHHK-l5/6 
TIoKo1án-19/6 
HIOKO/ắnHHIli-3/7 
mrio@ep-22/6 
IIYMÉTb-l3/7 


3 
3K3áM€H-4/7 
93KCKýpCun-9/7 
3JI€KTDÓHHIrii- | 7/7 
sráx-20/6 
$ro-1/6 
$TroT-]2/7 


IO 
1ó6Ka-14/7 
t©or-14/6 


bị 
a-9/6 
#6noKO-27/7 
árona-30/7 
s3HMK-l6/6 
qabIK-27/7 
sữnó-12/7 
qHBápk-16/7 
pKnl-18/7 


quả bóng bay 
CỜ vua 

mười sấu 

thứ sáu 

sấu 

sấu 1nươi 

sấu trăm 

TỘNg 

trường phổ thông 
học sinh (nam) 
sô-cô-la 

(bằng) sô-cô-la 
lái xe 

làm ồn, reo hò 


kì thi, môn thi 

(chuyến) du lịch, tham quan 
(thuộc về) điện tử 

tầng 

đây là 

này, ấy, đó 


(chiếc) váy 
nam, miền nam 


tôi 

(quả) táo 

quả nhỏ, quả dại 

tiếng, ngôn ngữ 

(cái) lưỡi 

(quả) trứng 

tháng một, thắng giêng 
Sặc sỡ 
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Chịu trách nhiệm xuất bẩn :` Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Tổng biên tập kiêm Phó Tổng Giám đốc NGUYÊN QUÝ THAO 


Biên tập lần đầu : NGUYÊN THỊ TÚ NHÃ 
Biên tập tái bẩn : PHAM VĂN TRỌNG 
Minh hoa : PHAM NGỌC TỚI 
Biên tập mĩ thuật : NGUYÊN THANH LONG - KIỀU NGUYỆT VIÊN 
Trình bày bìa : BÙI QUANG TUẤN 
Sửa bản n : NGUYÊN THỊ TÚ NHÃ 
Chế bản : CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


TIẾNG NGA 7 


Mã số : 2H716T2 
Số đăng kí KHXB : 01-2012/CXB/322-1095/GD. 


In... bản, khổ 17 x 24 cm. 


In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 2011. 
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HUÄN CHƯƠNG HỖ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOALÓP7 Ì 


1. Ngữ văn 7 (tập một,tậpha) 8. Sinh học 7 


2, Lịch sử 7 9. Công nghệ 7 

3. Địa lí 7 10. Tiếng nước ngoài : 

4, Giáo dục công dân 7 - Tiếng Anh 7 

5. Âm nhạc và Mĩ thuật 7 - Tiếng Nga 7 

6. Toán 7 (tập một, tập hai) - Tiếng Pháp 7 

1. Vật lí 7 - Tiếng Trung Quốc 7 
- Tiếng Nhật 7 

má vạch @ ) 


Tem chống giả Giá: *Ð#84:/8đđlên.hopto.or 
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